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* LỜI NÓI ĐẨU

Giáo dục học là môn khoa học nghiệp vụ đang được giảng dạy ở tất cả 
các trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm, bao gồm một hệ thống lí thuyết và 
kĩ năng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động chuyên môn của nhà giáo. Vì 
vậy để giúp sinh viên học tập tốt mồn học này, chúng tôi thấy cần phải biên 
soạn tài liệu với một hệ thống bài tập để sinh viên thực hành, luyện tập, qua 
đó giúp họ vừa nắm vững lí thuyết, vừa phát triển phương pháp tư duy giáo 
dục, vừa hình thành và phát triển các kĩ năng sư phạm của người giáo viên.

Cuốn Bài tập Giáo dục học mà các bạn có trong táỵ là tài liệu hỗ trợ 
công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường sư 
phạm, được trình bày thành một hệ thống các câu hỏi ôn tập và thảo luận 
dưới dạng tự luận và trắc nghiệm, các chủ đề hội thảo, các tình huống sư 
phạm và các bài tập thực hành vận dụng kiến thức để rèn luyện kĩ năng 
nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của nội dung môn học, cũng như nhiệm vụ 
công tác của nhà giáo giảng dạy ở các trường phổ thông sau này.

Để thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên, 
chúng tôi trình bày cuốn sách bài tập theo các chương mục của giáo trình 
Giáo dục học đang được sử dụng ở các trường sư phạm hiện nay. Hệ thống 
bài tập là những định hướng chung, có tính chất gợi ý cho giảng viên và sinh 
viên tham Rhảo, lựa chọn sử dụng một cách sáng tạo, tuỳ theo yệu cầu của 
từng chương mục, từng tình huống cụ thể khi giảng dạy các học phần của bộ 
môn Giáo dục học. Cuốn sách lần đầu được biên soạn không tránh khỏi 
những thiếu sót, mong được đồng nghiệp xa gần phê bình, góp ý để lần sau 
tái bản được hoàn thiện hem.

Xin chân thành cảm ơn.
PGS.TS. Phạm Viết Vượng
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MỤC TIÊU, YÊU CẦU KHỈ s ử  DỤNG CUỐN SÁCH

1. Mục tiêu cuốn sách

Cuốn sách bài tập Giáo dục học được biên soạn làm tài liệu hỗ trợ giảng 
viên và sinh viên dạy và học môn Giáo dục học. Hệ thống các bài tập được 
biên soạn theo chương trình Giáo dục học đào tạo giáo viên Trung học cơ sở 
đã được Bộ trưởng Bộ Giâo dục và Đào tạo phê duyệt, bao gồm bốn học phần:

1. Những vấn đề chung của Giáo dục học.

2. Lí luận dạy học.

3. Lí luận giáo dục.

4. Quản lí trường học.

Cuốn sách được biên soạn nhằm các mục tiêu sau đây:

Yề kiến thức, giúp sinh viên:

+ Ôn tập, củng cố, nắm vững kiến thức đã học trong chương trình.

+ Mở rộng, đào sâu, cập nhật kiến thức mới.

+ Liên hệ với các lĩnh vực kiến thức khác có liên quan.

Về kĩ năng, giúp sinh viên hình thành:

+ Kĩ năng ôn tập, phát triển kiến thức đã học.

+ Kĩ năng tư duy giáo dục.

+ Kĩ năng thực hiện các trắc nghiệm.

+ Kĩ năng xử lí các tình huống sư phạm.

+ Kĩ năng thực hành các công việc của giáo viên.

+ Kĩ năng tiếp cận hệ thống trong công tác giáo dục.

Về thái độ, giúp sinh viên hình thành:

+ Thái độ tích cực học tập, tự rèn luyện thường xuyên để tinh thông về 
nghiệp vụ sư phạm.

+ Có ý thức gắn học lí thuyết với rèn luyện kĩ năng thực hành, như là 
con đường để học tập có hiệu quả.

+ Có ý thức phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi trong tương lai.
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2. Hướng dẫn sử dụng cuốn sách
Cuốn bài tập Giáo dục học có bốn loại bài tập:
+ Hệ thống câu hỏi ôn tập và thảo luận giúp sinh viên ôn tập và thảo 

luận nhóm để nắm vững lí thuyết đã học một cách sâu sắc nhất.
+ Các chủ đề hội thảo giúp sinh viên học tập bằng một hình thức dạy 

học tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học cần phát triển ở các 
trường Cao đẳng Sư phạm.

+ Câu hỏi trắc nghiệm giúp sinh viên sử dụng để tự kiểm tra kiến thức 
đã và đang học.

+ Bài tập thực hành gợi ý cfio sinh viên luyện tập các kĩ năng giải quyết 
các công việc thực tế sẽ gặp trong công tác sau này.

Có cuốn tài liệu này trong tay, giảng viên và sinh viên cần lựa chọn và 
sử dụng linh hoạt tuỳ theo mục tiêu và đặc điểm của nội dung từng bài học.
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PHỒN I

NHỮNG VfiÍN f>€ CHUNG 
củn GIÁO DỤC HỌC

C H Ư Ơ N G  1

 ̂ GIÁO DỤC 
LÀ HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI ĐẶC BIẸT■ ■ ■ ■ ■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THÀO LUẬN

1. Trình bày nguồn gốc phát sinh của giáo dục với tư cách là một hiện 
tượng xã hội đặc biệt: giáo dục xuất hiện từ bao giờ? giáo dục phát triển như 
thế nào qua các thời kì của lịch sử nhân loại?

2. Phần tích bản chất của hiện tượng giáo dục, hãy so sánh quá trình 
giáo dục trẻ em với hiện tượng dạy thú của người làm xiếc và từ đó rút ra 
những kết luận về tính chất của hiện tượng giáo dục.

3. Phân tích những tính chất đặc trưng của hiện tượng giáo dục. Liên hộ 
với thực tế lịch sử qua các thời đại để minh hoạ.

4. Theo anh, chị giáo dục hiện đại có những đặc trưng gì khác với giáo 
dục của những thời kì trước đây?

5. Phân tích chức nãng vãn hoá - xã hội của giáo dục. Lấy ví dụ thực tế 
cuộc sống trong quá khứ và hiện tại để minh hoạ.

6. Phân tích chức năng kinh tế của giáo dục. Lấy ví dụ thực tế cuộc sống 
trong quá khứ và hiện tại để minh hoạ.

7. Phân tích khái niệm dân trí, trình bày nội dung và các con đường nâng 
cao dân trí, nêu rõ vai trò của giáo dục trong việc nâng cao dân trí cho cộng 
đồng xã hội và nâng cao hiểu biết cho từng cá nhân.
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8. Theo anh, chị có những tiêu chí nào để đánh giá trình độ dân trí của 
một quốc gia.

9. Nêu mối quan hệ giữa dân trí và chất lượng cuộc sống. Làm thế nào 
để có thể nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong điều 
kiện hiện nay?

10. Theo anh, chị có những tiêu chí nào để đánh giá chất lượng cuộc 
sống của một quốc gia?

11. Phân tích và so sánh các khái niệm tư chất, năng khiếu, tài nãng, 
nhân tài. Trình bày vai trò của nhân tài trong tiến trình phát triển của lịch sử 
xã hội.

12. Trình bày nội dung và các con đường phát hiện, T>ồi dưỡng nhân tài, 
vai trò của giáo dục trong phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

13. Phân tích khái niệm nguồn nhân lực, trình bày những yêu cầu về 
nguồn nhân lực có trình độ cao trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước và quá trình hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

14. Phân tích các phương hướng chủ đạo trong việc đào tạo nguồn nhân 
lực có trình độ cao ở nước ta hiện nay.

15. Đánh giá khả năng thực tế của ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta 
hiện nay trong việc thực hiện yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

16. Trong Luận ngữ Khổng Tử cho rằng sức mạnh của một quốc gia phụ 
thuộc vào ba điều: thứ (dân đông), phú (dân giàu), giáo (dân có giấo dục).

Anh, chị hãy bình luận về quan điểm của Khổng Tử, hãy liên hệ với
hoàn cảnh mới của xã hội hiện đại trên thế giới và Việt Nam để rút ra
những bài học thiết thực, bổ ích.

17. Trong cuốn: Quốc Ầm thi tập, Nguyễn Trãi viết:

“Nhiều của ấy chẳng qua (hơn) chữ nghĩa,

Thi, Thư thực ấy báu ngàn đời”.

Anh, chị hãy phân tích ý nghĩa quan điểm trên của Nguyễn Trãi và 
rút ra bài học cho công tác giáo dục thế hệ trẻ ngày nay?

12



CHỦ ĐỂ HỘI THẢO

Chủ đề 1. Giáo dục là chìa khoá mở đường đĩ tới tương lai của mỗi dân tộc.
Chủ đề 2. Giáo dục là con đường đi tới hạnh phúc của mỗi cá nhân.
Chủ đề 3. Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế, văn hoá, xã hội của từng quốc gia và của cả nhân 
loại.

Chủ đề 4. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững nền 
kinh tế, văn hoá xã hội.

Chủ đề 5. Hiền tài là nguyên khí quốc gia -  vấn đề phát hiện, bồi 
dưỡng, trọng dụng nhân tài.

Chủ đề 6. Chiến lược phát triển giáo dục ở Việt Nam trong thời kì công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chủ đề 7. Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và 
hội nhập quốc tế.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà 
anh, chị lựa chọn:

Đúng Sai

1 Giáo dục có nguồn gốc từ thời nguyên thuỷ. □ □

2 Giáo dục có nguồn gốc từ thời nô lệ. ư □

3 Giáo dục phát sinh do nhu cầu nhận thức của con người. □ □

4 Giáo dục phát sinh từ nhu cầu cuộc sống của con người. □ □

5 Giáo dục phát triển do nhu cầu phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội và khoa học, công nghệ quốc gia.

□ □

6 Giáo dục là hiện tượng có ở tất cả các loài động vật. □ □

7 Giáo dục là hiện tượng có ở loài người và động vật 
cấp cao.

□ □

8 Giáo dục là hiện tượng chỉ có ở loài người. □ □

9 Bản chất của giáo dục là bắt chước. □ □
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10 Giáo dục là hoạt động có tổ chức và có ý thức của 
con người.

□ □

11 Bản chất của giáo dục là truyền đạt và lĩnh hội kinh 
nghiệm lịch sử xã hội của các thế hệ con người.

□ □

12 Giáo dục có chức năng văn hoá- xã hội. □ □

13 Giáo dục có chức năng kinh tế. □ □

14 Giáo dục có chức nãng chính trị, tư tưởng. □ □

15 Giáo dục có các chức năng văn hoá - xã hội, chức 
năng kinh tế và chức năng tư tưởng, chính trị.

□ □

16 Giáo dục có tính phổ biến, tính lịch sử, tính giầi cấp 
và tính dân tộc.

□ □

17 Giáo dục có thể được thực hiện bằng nhiều con 
đường.

□ □

18 Giáo dục thông qua dạy học là con đường ngắn nhất 
và có hiệu quả nhất.

□ □

Trắc nghiệm 2. Chọn đắp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Giáo dục là hiện tượng có ở:
a. Mọi loài động vật.
b. Động vật bậc cao.
c. Ở loài người và động vật bậc cao.
d. Chỉ có ở xã hội loài ngươi.
2. Giáo dục xuất hiện từ bao giờ?
a. Từ khi hình thành trái đất.
b. Từ thời phong kiến.
c. Từ thời trung cổ.
d. Từ khi con người xuất hiện.
3. Giáo dục có tính chất nào?
a. Tính phổ biến, tính vĩnh hằng.
b. Tính lịch sử.
c. Tính giai cấp.
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d. Tính dân tộc.

e. Tất cả các tính chất trên.

4. Giáo dục có chức năng gì?

a. Chức năng văn hoá - xã hội.

b. Chức năng kinh tế.

c. Chức năng chính trị, tư tựởng.

d. Tất cả các chức năng trên.
5. Bản chất của xã hội hoá giáo dục là:

a. Giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.

b. Phương thức để xây dựng một xã hội học tập. !

c. Biện pháp huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục.

d. Đảm bảo cho mọi người có quyền lợi và nghiã vụ học tập.
e. Tất cả các ý trên.
6. Bồi dưỡng nhân tài là quá trình:

a. Phát hiện học sinh có năng khiếu đặc biệt.

b. Phát hiện học sinh giỏi về các lĩnh vực.

c. Bồi dưỡng năng khiếu, tài năng.

d. Tất cả các ý trên.
7. Nâng cao dân trí là quá trình:

a. Nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân.

b. Đào tạo nghề nghiệp cho người lao động.

c. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

d. Tất cả các ý trên.

8. Bản chất của quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu:

a. Là nhận thức về vai trò của giáo dục.

b. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục.

c. Là chiên lược phát triển quốc gia, lấy phát triển giáo dục là điểm xuất phát.

d. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển bền vững.

e. Tất cả các ý trên.
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BÀI TẬP TỈNH HUỐNG

Tỉnh huống 1. Ỏ động vật có giáo dục không?

Sau khi đi xem xiếc về, trong giờ học môn Giáo dục học của thầy Hoàng 
tại lớp Văn -  Sử K3 5 đã diễn ra một cuộc tranh luận hết sức sôi nổi về chủ 
đề thú làm xiếc.

Hùng -  một sinh viên giỏi trong ỉớp luôn có ý tưởng mới lạ, đã đưa ra 
kết luận là ở các loài động vật cũng có giáo dục như con người. •

Trước tình huống này thầy Hoàng thấy cần để cho sinh viên được thảo 
luận, để được tự do bày tỏ quan điểm của mình, thầy động viên cả lớp phát 
biểu ý kiến. Trong lớp có nhiều sinh viên không đồng, ý với quan điểm của 
Hùng nhưng không đủ lí lẽ để phản bác, nhưng cũng’CO nhiều sinh viên lại 
đồng tình, đã lấy những dẫn chứng như đàn khỉ đua xe đạp, các chú chó biết 
làm tính cộng, tính trừ như trẻ em lớp 1 để chứng minh. Cuộc thảo luận trở 
thành hai phe đối lập nhau.

Câu hỏi: Anh, chị có nhận xét gì về phương pháp của thầy Hoàng? Nếu 
ỏ trong tình huống này anh, chị sẽ  giải thích như thể  nào để  thuyết phục 
được Hùng và học sinh lớp Vãn -  Sử K  35?

Tình huống 2. Vai trò của giáo dục
Cuộc thảo luận về vai trò của giáo dục đang diễn ra ở mức độ cao trào 

thì có một sinh viên phát biểu: “Trung Hoa là một trong những quốc gia có 
chế độ phong kiến kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại và chính nền giáo 
dục Trung Hoa đã trợ giúp cho sự kéo dài chế độ phong kiến đó*\

Các bạn sinh viên trong lớp trố mắt nhìn nhau, cho rằng ý kiến của anh 
sinh viên này thật là độc đáo.

Câu hỏi: Hãy bình luận về ý kiến của bạn sinh viên trên. Anh, chị giải 
quyết tình huống này'như thê' nào đối với cuộc thảo luận?

Tình huống 3. Chỉ có ý nghĩa vể mặt lịch sử?

Trong một cuộc hội thảo có một sinh viên cho rằng: các nhà giáo dục cổ 
Hy Lạp đã để lại rất nhiều tư tưởng giáo dục có giá trị lí luận và thực tiễn 
cho nhân loại cho đến tận ngày nay.

Nhiều ý kiến đồng tình, nhưng cũng có những ý kiến băn khoăn, thậm
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chí có người phản bác và cho rằng các tư tưởng đó chỉ có ý nghĩa về mật lịch 
sử mà thôi.

Câu hỏi: Anh, chị có bình luận gì về các ý kiến trên?

Tình huống 4. Hai cách xử sự

Năm 221 trước Công nguyên, sau khi lên ngôi hoàng đế, Tần Thủy 
Hoàng đã cho đốt toàn bộ sách vở và giết hết các nho sĩ của đất nước Trung 
Hoa cổ đại, với lí do là để bảo toàn đế chế vĩ đại của mình.

Năm 146 trước Công nguyên, La Mã chiếm được Hy Lạp, họ đã đưa tất 
cả giáo viên và sách giáo khoa của Hy Lạp về La Mã để sử dụng, ngoài việc 
trả lương, giáo viên còn được hưởng nhiều ưu đãi khác.

Câu hỏi: Từ hai hiện tượng trái ngược như trên, anh chị có lời bàn gỉ về 
sự nhận thức của người cổ xưa về giáo dục? cảm tưởng của anh, chị thế nào?

Tình huống 5. Chức năng của giáo dục

Trong buổi thảo luận nhóm về các chức nãng của giáo dục, Liên - cô 
sinh viên được mệnh danh là hoa khôi của lớp phát biểu: trước đây do chưa 
hiểu hết về chức năng của giáo dục, cho nên có một thời gian dài nhiều 
người đã cho rằng giáo dục là phúc lợi xã hội, thậm chí có người còn quy 
kết giáo dục là gánh nặng cho nền kinh tế. Ngày nay giáo dục được coi là 
động lực thúc đẩy nền kinh tế  - xã hội, cho nên đầu tư cho giáo dục được coi 
là đầu tư cho phát triển, như vậy đây chính là một cuộc cách mạng thật sự 
trong nhận thức về vai trò của giáo dục.

Câu hỏi: Theo anh, chị nhận định trên của Liên có đúng không? ỷ, kiến 
của anh, chị vê vấn đề này như th ế  nào?

Tình huống 6. Ảnh hưỏng của kinh tê'thị trường

Trong nền kinh tế thị trường người lớn cứ phải xoay như chong chóng 
làm ăn để có thu nhập, giá trị đồng tiền vô tình đã làm ảnh hưởng đến tư 
tưởng học sinh. Những ngày iễ, tết, vì tình cảm, phụ huynh học sinh thường 
đến thăm thầy, cô giáo mang biếu gói quà và không quên để vào đó cái 
phong bì nho nhỏ.

Hùng - một học sinh cá biệt của lớp đã làm thống kê xem ngày 20 tháng
11 năm nay có bao nhiêu phụ huynh đến thăm cô Hoà chủ nhiệm lớp và ước 
tính cô nhận được khoảng 2 triệu đồng.
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Nghe được tin này cô Hoà buồn lắm, nhớ lại hôm 20 tháng 11 mẹ Hùng 
cũng có đến thăm và tặng cô một gói quà nên cô lại càng buồn hơn.

Câu hỏi: Anh, chị có ý kiến gì về hiện tượng này?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1. Quan sát và so sánh hiện tượng mèo dạy con bắt chuột và 
hiện tượng chị dạy em “cháu chào bà ạ”, từ đó rút rà những kết luận về hai 
hiện tượng này.

Bài tập 2. Quan sát đường đi của đàn kiến và hãy thử điều khiển đàn 
kiến đi sang một hướng khác mà anh, chị muốn. Hãy ghi chép, phân tích và 
rút ra những kết luận cần thiết. -ý

Bài tập 3. Thống kê 10 gia đình ở địa phương về trình độ học vấn, nghề 
nghiệp cửa các thành viên và hãy phân tích mối quan hệ giữa chất lượng 
cuộc sống và trình độ học vấn của họ.

Bài tập  4. Sưu tầm, so sánh cuộc sống của gia đình ít con, các con được 
đi học ở trình độ cao và gia đình đông con, các con được đi học ít năm và ở 
trình độ thấp, từ đó rút ra những kết iuận về vai trò của giáo dục đối với chất 
lượng cuộc sống trong từng gia đình.
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C H Ư Ơ N G  11

> GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC■ ■ ■ ■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Trình bày những dấu hiệu đặc trưng của một khoa học được sử dụng 
khi phân biệt các lĩnh vực khoa học khác nhau.

2. Theo anh, chị đối tượng của giáo dục (với tư cách là một hoạt động xã 
hội) và đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học (với tư cách là một khoa học) 
có phải là một không?

3. Theo anh, chị Giáo dục học có những nhiệm vụ gì? (ầiáo dục học cần 
cho những ai?

4. Trình bày mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ. Phân tích vai trò 
của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.

5. Hãy phân tích, so sánh làm sáng rõ các khái niệm cơ bản của Giáo 
dục học: giáo dục, đào tạo, giáo dưỡng, dạy học và mối quan hệ của các 
khái niệm đó, dùng ví dụ thực tế để minh hoạ.

6. Tại sao có thể nói mục đích của giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực 
xã hội? và trong quá trình đào tạo cần phải tiến hành quá trình giáo dục?

7. Xác định vị trí của khoa học giáo dục trong bảng phân loại các khoa 
học của UNESCO.

8. Trình bày cấu trúc của khoa học giáo dục và phân tích mối quan hệ 
giữa Giáo dục học với các khoa học trong hệ thống khoa học giáo dục.

9. Theo anh, chị phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục có gì đặc 
biệt? Phân tích vai trò của phương pháp trong nghiên cứu khoa học.

10. Hãy trình bày hệ thống các phương pháp nghiên cứu Giáo dục học. 
Anh, chị có ý kiến gì về câch phân loại phương pháp nghiên cứu Giáo dục 
học hiện nay?

11. Tại sao có thể nói trong quá trình nghiên cứu Giáo dục học, các nhà 
khoa học phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp khác nhau.

12. Phương pháp trưng cầu ý kiến thường được dùng với đối tượng nào? 
trong những điều kiện nào?
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13. Nêu vai trò của phương pháp quan sát trong nghiên cứu Giáo dục học.
14. Tại sao có thể nói thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu chủ động, 

nó đem lại những kết quả nghiên cứu thật sự khách quan, đồng thời góp 
phần làm phát triển bản thân khoa học.

CHỦ ĐỂ HỘI THẢO

Chủ đề 1. Vai trò của khoa học giáo dục đối với quá trình phát triển nền 
giáo dục của mỗi quốc gia.

Chủ đề 2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa 
học giáo dục ở Việt Nam.

Chủ đề 3. Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất Krợng nghiên cứu khoa 
học giáo dục của sinh viên.

Chủ đề 4. Phương pháp bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo 
dục cho sinh viên các trường sư phạm.

Chủ đề 5. Mối quan hệ giữa hoc tập và nghiên cứu khoa học giáo dục 
đối với sinh viên các trường sư phạm.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Giáo dục học là khoa học về con người. ị-Ị □

2 Giáo dục học và khoa học giáo dục là hai khái niệm □  □
đồng nhất, có cùng nội hàm.

3 Giáo dục học là một chuyên ngành của khoa học giáo ị~Ị I I
dục.

4 Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học là quá trình Ị~Ị □
giáo dục con người.

5 Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học là hệ thống tư Ị-Ị I I
tưởng giáo dục qua các thời đại.

6 Đối tượng giáo dục là con người. □  □
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-7 Đào tạo và dạy học là hai khái niệm đồng nhất, có Ị—Ị ị—Ị
chung một nội hàm.

8 Đào tạo là quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực xã hội. Ị—Ị Ị—Ị

9 Dạy học là một trong những con đường quan trọng Ị-Ị Ị~Ị
nhất để thực hiện mục đích giáo dục.

10 Dạy học trong nhà trường là một con đường để đào Ị—Ị Ị-Ị
tạo.

11 Dạy học là hoạt động của giáo viên và học sinh trong Ị-Ị Ị-Ị
nhà trường nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung
dạy học theo mục tiêu của các cấp học, ngành học.

12 Tự giáo dục là một bộ phận quan trọng của quá trình Ị—Ị Ị-Ị
giáo dục.

13 Hình thành ý thức tự giáo dục là một mục tiêu của Ị-] j—Ị
giáo dục.

14 Giáo dục lại là quá trình bồi dưỡng nhân lực sau đào tạo. ' ■ Ị~Ị Ị-Ị

15 Giáo dục lại là quá trình tác động làm thay đổi nhận Ị—Ị ị—Ị
thức, thái độ và hành vi lệch chuẩn đã mắc phải của
con người.

16 Tâm lí học và Sinh lí học là cơ sở khoa học của quá Ị—j I—I
trình giáo dục con người.

17 Phương pháp quan sát sư phạm và điều tra giáo dục là |-Ị  I—I
một.

18 Thực nghiệm giáo dục là phương pháp nghiên cứu chủ Ị-Ị I—ị
động điều khiển đối tượng giáo dục phát triển theo giả
thuyết khoa học.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Người ta đã sử dụng các dấu hiệu nào để phân biệt các tình vực 
khoa học khác nhau?

a. Đối tượng nghiên cứu.
b. Phương pháp nghiên cứu.
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c. Hệ thống các khái niệm, phạm trù của chuyên ngành.
d. Tất cả các dấu hiệu trên.
2. Khoa học giáo dục bao gồm:
a. Tâm lí học sư phạm.
b. Giáo dục học.
c. Phương pháp giảng dạy bộ môn.
d. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dực.
e. Tất cả các ý trên.
3. Giáo dục học có các nhóm phương pháp nghiên cứu nào?
a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết.
b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
c. Nhóm phương pháp hỗ trợ.
d. Tất cả các nhóm trên.
4. Giáo dục theo nghĩa rộng có thể được hiểu là:
a. Một hiện tượng xã hội đặc biệt.
b. Quá trình xã hội hóa con người dưới sự tác động của môi trường.
c. Quá trình tác động sư phạm hình thành nhân cách toàn diện cho thế 

hệ trẻ.
d. Quá trình tác động sư phạm hình thành lối sống đạo đức cho con người.
e. Tất cả các ý trên.
5. Đào tạo là quá trình:
a. Giáo dục học sinh ở các trường phổ thông.
b. Đào tạo công nhân ở các trường dạy nghề.
c. Đào tạo trí thức ở các trường đại học.
d. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho xã hội ở các trường thuộc lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp từ sơ cấp đến đại học.
e. Cả 3 ý b, c, d.
6. Giáo dục lại là quá trình:
a. Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sau đào tạo nghề nghiệp.
b. Khôi phục nhân phẩm cho người lầm lỗi.
c. Cải tạo trẻ em hư.
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d. Tác động làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi lệch chuẩn đã 
mắc phải của tất cả các đối tượng giáo đục.

e. Cả 3 ý b, c, d.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Giáo dục học và khoa học giáo dục chỉ là một

Trong cuộc thảo luận nhóm, có sinh viên cho rằng: khoa học giáo dục và 
Giáo dục học chỉ là một, ở đây người ta đã dùng thuật ngữ Giáo dục học cho 
ngắn gọn mà thôi.

Một sinh viên khác phụ hoạ thêm: đúng đấy, cách diễn đạt này cũng 
giống như khi ta nói khoa học tâm lí và Tâm lí học chứ g ìi.

Câu hỏi: Anh, chị giải quyết tình huống này như thê'nào? cần phải giải 
thích những gì cho các bạn sinh viên?

Tình huống 2. Giáo dục học là khoa học vể con người

Tổng kết cuộc thảo luận tập thể về chủ đề khoa học giáo dục, lớp trưỏng 
lớp Sinh - Hoá K 25 kết luận: “Giáo dục học chính là khoa học về con người”.

Từ đây đã nổ ra một cuộc tranh luận lớn giữa các nhóm về nội hàm và 
ngoại diên của hai khái niệm Giáo dục học và khoa học về con người.

Câu hỏi: Nếu anh, chị điều khiển cuộc thảo luận, anh, chị sẽ  giải quyết 
tình huống này như th ế  nào?

Tình huống 3. Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học

Trong buổi thảo luận về Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học ở lớp 
Văn -  Sử K 24 có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có những ý kiến điển 
hình như sau:

+ Một là: Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học là toàn bộ hoạt động 
giáo dục trong lịch sử nhân loại.

+ Hai là: Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học là lịch sử các tư tưởng 
giáo dục qua các thời đại.

+ Ba là: Đối tượng nghiên cứu của Giáo dục học chính là quá trình giáo 
dục trong thực tiễn nhà trường.

Câu hỏi: Điều khiển buổi thảo luận anh, chị giải quyết tình huống này 
như thế  nào? Anh, chị có ý kiến gì khác nữa không?
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Tình huống 4. Giáo dục là khái niệm phức tạp

Trong giờ học về các khái niệm cơ bản của Giấo dục học, một sinh viên 
nêu thắc mắc với thầy Long:

- Thưa thầy tại sao khái niệm giáo dục lại có nhiều nghĩa như vậy? Phải 
chăng khoa học giáo dục nói riêng và khoa học xã hội nói chung là khoa học 
không chính xác và cái không chính xác chính là ở chỗ nó có nhiều ý nghiã 
và do vậy khi sử dụng đã không trúng ở các văn cảnh phù hợp?

Thầy Long thấy đây chính là tình huống hay và ngay lập tức tổ chức cho 
cả lớp thảo luận về khái niệm giáo dục.

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về vấn đề này ra sao? Hãy đánh giá về 
cách xử lí của thầy Long trong tình huống này?

Tinh huống 5. Khoa học giáo dục

Cuộc thảo luận lóp sắp kết thúc, Hoàng - cậu sinh viên hay “sinh 
chuyện” lật lại vấn đề như sau: đã gọi là một khoa học thì phải có đối tượng 
nghiên cứu riêng, khoa học giáo dục bao gồm nhiều chuyên ngành nào là 
Tâm lí học sư phạm, nào là Giáo dục học, nào là Phương pháp giảng dạy bộ 
môn, mà mỗi chuyên ngành lại có đối tượng riêng, như vậy khoa học giáo 
dục có nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau? thế thì còn gì là khoa học 
giáo dục đứng độc lập được nữa?

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về tình huống “sinh chuyện” này của sinh 
viên Hoàng? Anh, chị giải quyết tình huống này như th ế  nào?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1. Lập bảng thống kê các chuyên ngành thuộc khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục mà anh, chị biết.

Bài tập  2. Lập phiếu điều tra phẩm chất của nhà giáo với những tiêu chí 
mà sinh viên cho là quân trọng nhất.

Bài tập 3. Lập phiếu điều tra nẫng lực sư phạm của nhà giáo với những 
tiêu chí mà sinh viên cho là quan trọng nhất.

Bài tập 4. Lập phiếu điều tra thực trạng học tập của sinh viên Cao đẳng 
Sư phạm.
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Bài tập 5. Lập phiếu quan sát và sau đó xử lí bằng thống kê việc sinh 
viên Cao đẳng Sư phạm sử dụng quỹ thời gian học tập trong một ngày, một 
tuần về: nội dung công việc, thời gian và hiệu quả công việc...

Bài tập 6. Hãy lập kế hoạch và tiến hành quan sát hoạt động của sinh 
viên trong giờ tự học, báo cáo kết quả bằng văn bản.

Bài tập 7. Hãy lập kế hoạch và tiến hành điều tra pguyện vọng của sinh 
viên sau khi tốt nghiệp ra trường (địa điểm, công việc...) và báo cáo kết quả 
bằng văn bản.

Bài tập 8. Hãy thiết kế bộ phiếu điều tra trong đối tượng sinh viên sư 
phạm về các nội đung:

+ Chất lượng giảng dạy của giáo viên.

+ Chất lượng học tập của học viên.

+ Nguyên nhân.

+ Các giải pháp tháo gỡ.

Bài tập 9. Mô tả quy trình sử dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm 
giáo dục và chỉ rõ các yêu cầu khi sử dụng phương pháp này.

Bài tập 10. Mô tả quy trình sử dụng phương pháp thực nghiệm giáo dục 
và chỉ rõ các điều kiện khi sử dụng phương pháp này.

Bài tập 11. Mô tả các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa 
học giáo dục.

Bài tập 12. Hãy xác định tên một đề tài nghiên cứu mà anh chị cho là 
cấp thiết đối với thực tế giáo dục hiện nay.

Bài tập 13. Xây dựng đề cương nghiên cứu cho đề tài vừa xác định.
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C H Ư Ơ N G  I I I

i  GIÁO DỤC 
VÀ S ự  PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Phân tích và so sánh để làm rõ các khái niệm: con người, cá thể, cá 
nhân, cá tính và nhân cách.

2. Phân tích những đặc trưng phát triển tâm lí lứa tuổi qua các giai đoạn 
phát triển của học sinh phổ thông, lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

'3. Trình bày tổng quát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát 
triển nhân cách con người.

4. Phân tích vai trò của yếu tố sinh học đối với sự hình thành và phát 
triển của nhân cách con người.

5. Phân tích vai trò của môi trường đối với sự phát triển nhân cách con 
người.

6. Phân tích vai trò của tính tích cực hoạt động của cá nhân đối với sự 
phát triển nhân cách của con người.

7. Tại sao có thể nói: giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong sự hình thành và 
phát triển nhân cách con người.

8. Phân tích nội dung và ý nghĩa hai câu thơ sau đây của Bác Hồ:
“'Hiền dữ phải đâu là tính sẵn 
Phẩn nhiều do giáo dục mà nên”.

9. Nhận dạng những nét chủ yếu trong tính cách cuả một người bạn chân 
thành, thuỷ chung.

10. Nhận dạng những nét tính cách đặc trưng của một học sinh giỏi.
11. Nhận dạng tính cách của một học sinh cá biệt về hạnh kiểm.
12. Nhận dạng chân dung một công dân điển hình, có ý thức mà anh, 

chị biết.

26



CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Chủ đê 1. Vai trò của bẩm sinh, đi truyền đối với sự phát triển trí thông 
minh của con người.

Chủ đề 2. Vai trò của gia đình trong việc hình thành nếp sống của học 
sinh Trung học cơ sở.

Chủ đề 3. Vai trò của bạn bè trong việc hình thàqh tính cách của học 
sinh các bậc học phổ thông.

Chủ đề 4. Vai trò tính tích cực của cá nhân đối với kết quả học tập và tu 
dưỡng đạo đức của học sinh.

Chủ đề 5. Giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành và 
phát triển nhân cách con người.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu “0  ” vào ô phù hợp với đáp án
mà anh, chi lưa chon: 7 ■ » ■

Đúng Sai

1 Con người chỉ là một thực thể tự nhiên. □ □
2 Con người có bản chất xã hội. □ □
3 Con người vừa là một thực thể tự nhiên, vừa có bản 

chất xẵ hội.
□ □

4 Yếu tố sinh học là tiền đề vật chất ảnh hưởng trực tiếp 
đến phát triển nhân cách trẻ em.

□ □

5 Tính tích cực của cá nhân trong cuộc sống là nguyên 
nhân của sự phát triển tâm lí trẻ em.

□ □

6 Yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí, ý 
thức là hoàn cảnh sống của trẻ em.

□ □

7 Nền văn hoá xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự hình 
thành và phát triển tâm lí trẻ em.

□ □

8 Yếu tố chủ đạo trong sự phát triển nhân cách của con 
người là giáo dục.

□ □
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9 Sự phát triển tâm lí trẻ em tuân theo cả quy luật tự Q  Q
nhiên và quy luật xã hội.

10 Sự phát triển các chức năng tâm lí của trẻ em ở mỗi o  ũ
giai đoạn phát triển được quy định bởi hoạt động chủ
đạo của trẻ trong giai đoạn đó.

11 Sự phát triển tâm lí là sự tăng lên về số lượng các hiện n  I Ị
tượng tâm lí được tích luỹ.

12 Sự phát triển nhân cách chính là quá trình lĩnh hội nền n  n
văn hoá xã hội.

13 Nhân cách là chủ thể của các hoạt động có ý thức. Q  ũ

14 Nhân cách là chủ thể của những phẩm chất tẩm lí có n  nu
giá trị xã hội.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Yếu tô nào là tiền đề vật chất trong sự phát triển nhân cách trẻ em:

a. Giáo dục
b. Môi trường sống.
c. Hoạt động cá nhân.
d. Đặc điểm sinh học.
2. Yếu tô' nào giữ vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành và 

phát triển nhân cách?

a. Giáo dục.
b. Môi trường sống.
c. Hoạt động cá nhân.

d. Đặc điểm sinh học.
3. Các con đường-hình thành nhân cách:

a. Thông qua lao động sản xuất.
b. Thông qua hoạt động và giao lưu xã hội
c. Thông qua giáo dục.
d. Thông qua tự giáo dục.

e. Tất cả các ý trên.
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4. Sự phán chia các giai đoạn phát triển của trẻ em căn cứ vào:

a. Đặc điểm phát triển tâm lí lứa tuổi.

b. Đặc điểm phát triển sinh học.

c. Hoạt động đóng vai trò chủ đạo.

d. Tính chất các quan hệ xã hội.

e. Tất cả các ý trên.
5. Vai trò của giáo dục trong phát triển nhân cách:

a. Định hướng phát triển nhân cách.

b. Môi trường phát triển nhân cách.

c. Phương tiện cải tạo khiếm khuyết.

d. Hình thành những nét mới trong nhân cách.

e. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Các cụ cũng có mâu thuẫn

Trong cuộc thảo luận lớp có sinh viên cho rằng các cụ ngày xưa đã để 
lại những quan niệm chứa đầy mâu thuẫn, nếu đặt nó trong cùng một thời 
điểm thì không thể cùng chấp nhận được, hai câu ngạn ngữ sau đây là một ví 
dụ điển hình: “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” và “gần bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn”.

Nhiều sinh viên đã phân tích dưới các góc độ khác nhau nhưng ktiông có 
đủ lí lẽ để thuyết phục lẫn nhau, vì thế cuộc thảo luận đang đi vào thế bí.

Câu hỏi: Anh, chị hãy giải quyết giúp tỉnh huống này. Quan điểm của 
anh, chị về vấn đề này như th ế  nào?

Tình huống 2. Tất cả là do di truyền

Trong cuộc thảo luận nhóm có một sinh viên rất đắc ý với hai câu ngạn 
ngữ: “Cha nào con nấy” và “Con nhà công không giống lông thì cũng giống 
cánh” và từ đó đi đến phủ nhận vai trò của tất cả các yếu tố khác ảnh hưởng 
đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con người.

Từ sự kiện này đã làm nổ ra cuộc tranh luận lớn giữa các sinh viên 
trong lớp.
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Câu hỏi: Anh, chị giải quyết tình huống này ra sao? Ý kiến riêng của 
anh, chị về hai câu ngạn ngữ trên ra sao?.

Tình huống 3. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

Ông Minh, một doanh nhân làm ăn phát đạt, ông quá bận rộn với kinh 
doanh, buôn bán, mọi công việc gia đình, nuôi dạy con cái ông phó mặc cho
mẹ và vợ.

Nhà chỉ có một mình Trí là cậu ấm nên từ lức còn nhỏ ai cũng nuông 
chiều, hết bà, lại mẹ chăm sóc từ vệ sinh cá nhân, cho đến việc ăn uống, lại 
mua cho đủ các loại đồ chơi. Lo cho con phải đi học vất vả bà Minh đã thuê 
hẳn một bác xe ôm hàng ngày đưa con đến trường.

Thấm thoắt thế mà đã 15 tuổi, cậu bắt đầu yêu cầủ mẹ mua sắm đủ thứ 
quần áo, dày dép đắt tiền. Theo yêu cầu của Trí và cũng để tiện theo dõi 
con, bà Minh mua cho Trí điện thoại di động. Lí do con đã cao lớn, bà cho 
Trí tự đi xe máy đến trường, cậu bắt đầu có những biểu hiện đi muộn, về tối.

Và việc gì đến phải đến, sau trận thắng của đội U23 Việt Nam trước đội 
Hàn Quốc, cậu bị Công an tạm giữ vì đua xe máy trái phép. Ông Minh chết 
lặng người khi có giấy triệu tập gia đình đến làm việc với cơ quan Công ần. 
Từ đồn Công an về ông buồn lắm, trong bữa ăn tối ông nuốt không trôi, ông 
đổ lỗi cho mẹ và vợ: đúng là ”Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, chiều chuộng 
cho lắm vào mới đến nông nỗi này đây, ông thở dài thườn thượt.

Câu hỏi: Anh, chị hãy bình luận về tình huống trên.

Tình huống 4. Ngoan hay hư là do bè bạn

Anh Hoàng, chị Dương đều là cán bộ nhà nước, đi làm từ sáng sớm đến 
chiều mới về. Thái là học sinh lớp 8 đang tuổi chơi, tuổi tìm hiểu khám phá, 
đi học về chỉ có một mình nên cũng buồn, thường xuyên rủ bạn đến chơi, 
lúc đầu thì mọi chuyện diễn ra êm thấm, anh chị Hoàng Dương rất tin tưởng 
ở con.

Mấy tháng gần đây xuất hiện một hiện tượng lạ là thỉnh thoảng ví tiền 
của anh hoặc chị lại mất đi một vài chục nghìn, lúc đầu anh, chị không để ý, 
về sau thấy hiện tượng tái diễn nhiều lần nên cũng sinh nghi.

Một hôm, giữa buổi trưa anh Hoàng về qua nhà nhưng không thấy con 
đâu, anh vội vàng đi tìm các ngả, hoá ra cậu con trai quý đang chơi điện tử
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trong quán Cafe Internet ngay phố bên cạnh. Tìm hiểu mới biết đã từ lâu, 
ngày nào cậu con trai cũng có mặt ở quán điện tử này cùng với đám bạn bè 
không ai “cai quản” như Thái.

Lôi con về nhà, quá nóng giận anh Hoàng đánh con mấy roi và cho 
rằng tất cả là do bạn bè và anh cấm từ nay không được chơi với đám bạn 
bè ấy nữa?

Câu hỏi: Anh, chị nhận định gì về sự kiện này? Nêu cách giải quyết mà 
anh, chị cho là hợp lí nhất.

Tỉnh huống 5. Ỹ  chí làm nên tất cả

Nguyễn Vãn Kí một nhà giáo được nhiều người biết đến với lòng khâm 
phục và kính trọng. Từ nhỏ anh đã bị tật nguyền, teo cả hai tay, nhưng với 
lòng quyết tâm cao độ, anh đã tập viết, tập làm, có khả nãng tự phục vụ 
mình chỉ bằng đôi chân. Dù khó khãn, vất vả anh vẫn cố gắng học tập vươn 
lên và anh đã trở thành giáo viên dạy toán ở một trường Trung học cơ sở, 
anh được đồng nghiệp tin yêu và học sinh quý trọng.

Nhiều người hỏi bí quyết nào đã giúp anh thành công, anh nhỏ nhẹ nói: 
Tất cả không có bí quyết nào ngoài lòng quyết tâm.

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về hiện tượng này như th ế  nào?

Tình huống 6. Môi trường giáo dục.

Là địa phương giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành, trong giới trẻ có 
những biểu hiện của tệ nạn xã hội.

Hoàng Lâm là một học sinh có cha mẹ làm nghề chạy chợ, em cớ những 
biểu hiện không ngoan, hay bỏ tiết, nghỉ học không phép. Cô Đào - giáo 
viên chủ nhiệm lớp đã nhiều lần viết thư tỏ ý muốn được gặp gỡ với gia đình 
để bàn biện pháp phối hợp giáo dục Hoàng Lâm, nhưng không thấy gia đình 
hồi âm. Cô Đào thật sự lo lắng cho tương lai của Hoàng Lâm.

Câu hỏi: Nếu ở trong tình huống này anh, chị giải quyết thê'nào?

Tình huống 7. Phó mặc nhà trường

Do bận chạy chợ kiếm sống, chị Liên mang con vào trường mầm non. 
Chị nói với các cô giáo rằng hoàn toàn tin tưởng và cậy nhờ nhà trường. Chị 
hứa sẽ đóng góp đầy đủ mọi khoản kinh phí theo quy định của nhà trường và 
theo yêu cầu của các cô.
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Từ đó hàng ngày sáng sớm chị mang cháu đến trường và cuối buổi chiều 
thì đón cháu về. Có hôm không hiểu lí do vì sao đã quá giờ đón cháu mà vẫn 
không thấy chị đến, các cô lại phải phân công nhau ở lại cùng chơi với cháu. 
Có hôm chị Liên đến thì con đang ngủ trên tay các cô.

Câu hỏi: Anh, chị đánh giá tình huống này như thế  nào? Có phải nhà 
trường làm thay được mọi việc nuôi dạy con cái của các gia đình?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1. Sưu tầm các định nghĩa về nhân cách trong 5 giáo trình Tâm 
lí học và Giáo dục học mà bạn đang có. Hãy đề xuất một định nghĩa về nhân 
cách mà anh, chị cho là chuẩn mực nhất, hợp lí nhất.

Bài tập 2. Lập phiếu phân loại sinh viên trong lồp về học lực, hạnh 
kiểm, quá trình học tập, hoàn cảnh gia đình.

Bài tập 3. Lập phiếu khảo sát hoàn cảnh gia đình của sinh viên trong 
lớp và xác định mối tương quan giữa hoàn cảnh gia đình với học lực và hạnh 
kiểm của sinh viên.

Bài tập 4. Lập kế hoạch quan sát sinh viên trong lớp về tính tích cực 
tham gia trong các hoạt động tập thể.

Bài tập  5. Lập phiếu điều tra khảo sát hứng thú học tập của sinh viên 
trong lớp về môn Giáo dục học.

Bài tập  6. Lập phiếu điều tra về các hoạt động của sinh viên Cao đẳng 
Sư phạm sau giờ lên lớp.

Bài tập 7. Lập phiếu điều tra về các loại trò chơi của sinh viên Cao đẳng 
Sư phạm.

Bài tập  8. Khảo sát số lượng sinh viên được ở nội trú trong kí túc xá, 
đánh giá điều kiện sống của sinh viên ở kí túc xá.

Bài tập 9. Khảo sát điều kiện sống và môi trường địa phương nơi có 
nhiều sinh viên đang ở ngoại trú.

Bài tập 10. Khảo sát số sinh viên đi làm thêm ngoài giờ lên lớp, phân 
loại các việc làm, thu nhập và những ảnh hưởng tới kết quả học tập và tu 
dưỡng của sinh viên.
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C H Ư Ơ N G  I V

♦ HỆ THỐNG GIÁO DỤC Quốc DÂN VIỆT NAM■ ■ ■

CÂU Hỏi ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Trình bày khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân, phân tích các căn 
cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Trình bày cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

3. Hãy xác định vị trí, mục tiêu của giáo dục chính quy, trình bày cơ 
cấu của hệ thống giáo dục chính quy.

4. Hãy xác định vai trò, mục tiêu của giáo dục thường xuyên, trình bày 
cơ cấu của hệ thống giáo dục thường xuyên.

5. Anh, chị có nhận xét gì về cơ cấu hộ thống giáo dục quốc dân Việt 
Nam hiện đại.

6. Trình bày vị trí và mục tiêu của bậc Tiểu học trong hệ thống giáo dục 
quốc dân Việt Nam.

7. Trình bày vị trí và mục tiêu của bậc Trung học cơ sở trong hệ thống 
giáo dục quốc dân Việt Nam.

8. Trình bày vị trí và mục tiêu của bậc Trung học phô thông trong hệ 
thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

9. Trình bày vị'trí và mục tiêu của giáo đục nghề nghiệp trong Kệ thống 
giáo dục quốc dân Việt Nam.

10. Trình bày chủ trương phân ban ở bậc trung học phổ thông, vị trí các 
ban và nhận xét về cách tổ chức giảng dạy phân ban hiện nay.

11. Trình bày vị trí và mục tiêu của giáo dục đại học trong hệ thống giáo 
dục quốc dân Việt Nam.

12. Trình bày mục tiêu phổ cập giáo dục và các giải pháp đẩy nhanh phổ 
cập giáo dục Trung học cơ sở.

13. Hãy trình bày các xu hướng phát triển của hệ thống giáo dục quốc 
dân Việt Nam.
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14. Anh, chị hãy so sánh, phân biệt hai khái niệm “xã hội học tập” và 
“xã hội hoá giáo dục”.

15. Anh, chị hiểu thế nào là giáo dục tinh hoa và giáo dục đại chúng?
16. Anh, chị có nhận định về nguyên nhân bệnh thành tích trong giáo 

dục và hãy đề xuất các giải pháp để khắc phục.
17. Trong tác phẩm của mình J. A. Kômenxki -  nhà giáo dục nổi tiếng 

người Xéc có viết: “Hạnh phúc thay một dân tốc có nhiều trường học 
tốt, nhiều sách giáo khoa tốt, nhiều cơ quan giáo dục tốt và nhiều 
phương pháp giáo dục tốt”. Anh, chị hãy bình luận câu nói trên và 
liên hệ với thực tiễn giáo dục của nước ta hiện nay.

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Chủ đề 1. Giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.
Chủ đề 2. Thực trạng chất lượng giáo dục và đào tạo Việt Nam, các giải 

pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay.
Chủ đề 3. Chủ trương đa dạng hoá phương thức đào tạo ở các trường đại học. 
Chủ đề 4. Hiện trạng và xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở 

Việt Nam.
Chủ đề 5. Hiện trạng và giải pháp đẩy nhanh quá trình phát triển giáo 

dục miền núi.
Chủ đề 6. Giáo dục thường xuyên, giáo dục suốt đời.
Chủ đề 7. Có hay không “thị trường giáo dục”?
Chủ đề 8. Làm thế nào để tiếp cận trình độ giáo dục tiên tiến trên thế giới.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án 
anh, chị lựa chọni

Đúng Sai

1 Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống các cơ quan Q  n
quản lí giáo dục và hệ thống các trường học.

2 Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống các trường n
học và các cơ cơ sở giáo dục khác.
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3 Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm chính quy và 
giáo dục thường xuyên.

4 Cơ sở giáo dục chính quy bao gồm các cấp học và 
trình độ đào tạo: giáo dục mầm non, giáo dục phổ 
thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

5 Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: trung tâm giáo 
dục thường xuyên được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp 
huyện; trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại 
xã, phường, thị trấn.

6 Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: các trường Tiểu 
học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường 
trung học có nhiều cấp học, trung tâm kĩ thuật tổng 
hợp -  hướng nghiệp.

7 Cơ sở giáo dục khác bao gồm: nhóm trẻ, nhà trẻ, các 
lớp học độc lập như ngoại ngữ, tin học, lớp trẻ khuyết 
tật, lớp dạy nghề, các trung tâm kĩ thuật tổng hợp -  
hướng nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục cộng 
đồng, viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ 
đào tạo sau đại học.

8 Hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng để đáp 
ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

9 Hệ thống* giáo dục quốc dân được xây dựng trên cơ sở 
chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất 
nước

10 Mục đích của hệ thống giáo dục quốc dân là đào tạo 
nguồn nhân lực cho xã hội.

11 Mục đích của hệ thống giáo dục quốc dân là nâng cao 
dân trí xã hội.

12 Mục đích của hệ thống giáo dục quốc dân là giáo dục 
nhân cách toàn diên cho thế hê trẻ.



13 Xã hội hoá giáo dục là phương thức thu hút đầu tư các Q
nguồn lực để phát triển giáo dục.

14 Xây dựng xã hội học tập là mục đích của nền giáo dục Q
quốc dân Việt Nam.

15 Xã hội hoá giáo dục và xã hội học tập là hai khái niệm Q
đồng nhất về nội hàm.

16 Giáo dục phổ thông Việt Nam được thực hiện trong 12 QỊ
năm học với ba cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông.

17 Giáo dục tiểu học và giáo dục Trung học cơ sở ià  hai Q
cấp học phổ cập.

18 Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học Q
tập để đạt trình độ phổ cập.

19 Hệ thống giáo dục quốc dân phải được xây dựng cân Q
đối cả giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và
giáo dục đại học.

20 Các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường Q
xuyên để lấy văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo
dục quốc dân bao gồm: vừa làm vừa học, học từ xa, tự 
học có hướng dẫn.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam bao gồm:
a. Giáo dục chính quy.
b. Giáo dục thường xuyên.
c. Giáo dục từ xa.
d. Hai ý: a và b.
2. Giáo dục phổ thông bao gồm những cấp học nào?
a. Tiểu học.
b. Trung học cơ sở.



c. Trung học phổ thông.
d. Tất cả các cấp học trên.
3. Cấp Trung học cơ sở có mấy lớp?
a. Hai lớp. 
c. Bốn lớp.

b. Ba lớp. 
d. Năm lớp.

4. Giáo dục Trung học phổ thông hiện nay có các ban nào?
a. Ban khoa học tự nhiên.
b. Ban khoa học xã hội và nhân vãn.
c. Ban cơ bản.
d. Ban nâng cao.
e. Các ý a, b, c.

5. Giáo dục không chính quy thực hiện bằng các phương thức nào?
a. Vừa làm vừa học.
b. Học từ xa.
c. Tự học có hướng dẫn.
d. Cả 3 ý trên.

6. Hệ thống giáo dục quốc dân có các thành phần cấu trúc nào?
a. Giáo dục phổ thông.
b. Giáo dục nghề nghiệp.
c. Giáo dục đại học.
d. Cả 3 ý trên.

7. Theo Luật Giáo dục, các cơ sở giáo dục khác bao gồm:
a. Nhóm trẻ, nhà trẻ.
b. Các lớp học độc lập như ngoại ngữ, tin học, lớp trẻ khuyết tật, lớp 

dạy nghề.
c. Các trung tâm kĩ thũật tổng hợp -  hướng nghiệp, giáo dục thường 

xuyên, giáo dục cộng đồng.
d. Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học.
e. Tất các các ý trên.
8. Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:
a. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức ở cấp tỉnh.
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b. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức ở cấp huyện.
c. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn.
d. Tất cả các ý trên.
9. Phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở cần có điều kiện gì?
a. Nhà nước có kế hoạch và đảm bảo điều kiện để phổ cập giáo dục 

trong cả nước.
b. Mọi công dân trong độ tuổi có nghĩa vụ học tập.
c. Mọi gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên trong độ 
■ tuổi được học tập.

d. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Cơ câu hệ thông giáo dục quốc dân

Trong giờ học bàn về hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, Minh cán 
sự môn Giáo dục học của lớp phát biểu ý kiến cho rằng hệ thống giáo dục 
quốc dân của ta bao gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Lan 
tổ trưởng tổ 1 đứng lên phê phán: bạn Minh nói như thế là không ổn, bởi vì 
giáo dục đại học có hệ chính quy và hệ không chính quy, chứ làm gì có giáo 
dục thường xuyên?

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về vấn đề này như thế  nào?

Tình huống 2. Hệ thống giáo dục của các tổ chức chính trị xã hội và của
lực lượng vũ trang

Cũng trong giờ học trên, sau khi đã thảo luận xác định cơ cấu hệ thống 
giáo dục quốc dân bao gồm giáo dục chính quy và giáo dục thưộng xuyên, 
bạn Hoa sinh viên khá của lớp lại đứng lên tiếp tục có ý kiến và cho rằng 
bên cạnh hệ thống giáo dục chính quy và thường xuyên, ở nước ta hiện nay 
còn các trường của cơ quan nhà riước, các tổ chức chính trị, các tổ chức đoàn 
thể xã hội và lực lượng vũ trang, như vậy ta xếp chúng vào đâu?

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về vấn đề này như thế  nào?

Tỉnh huống 3. Chất lượng, số  lượng

Trong cuộc thảo luận nhóm có một sinh viên cho rằng: chất lượng và số 
lượng nhiều khi đã tạo nên những mâu thuẫn hết sức gay gắt không thể dung
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hoà được, ví dụ càng mở nhiều trường, tuyển càng nhiều học sinh, học sinh 
trong một lớp càng đông, thì chất ỉượng giáo dục càng thấp.

Thế là sinh viên xoay sang tranh luận vấn đề về những điều kiện để mở 
trường, mở lớp, quy định sô' lượng học sinh trong một lớp, tỉ lệ giáo viên 
trên số lượng học sinh. Nhiều sinh viên nói chất lượng và số lượng không 
thể dung hoà được.

Câu hỏi: Anh, chị có ý kiến gì về vấn đề số  lượng và chất lượng trong 
giáo dục hiện nay? Anh, chị giải quyết tình huống tranh luận này ra sao?

Tình huống 4. Phân ban, phân luồng, phân hoá

Trong cuộc hội thảo về phân ban có hai sinh viên tranh luận căng thẳng. 
Sinh viên thứ nhất cho rằng phân ban là để phân luồng đào tạo nguồn nhân 
lực cho xã hội. Sinh viên thứ hai cho rằng phân ban chỉ là để dạy cho phù 
hợp với trình độ nhận thức của các loại đối tượng học sinh mà thôi,

Và cứ như thế nhiều ý kiến khác nữa được nêu lên, cuộc tranh luận đã 
không phân được thắng bại.

Câu hỏi: Anh, chị hãy hãy giúp cuộc hội thảo đi đến kết luận đầy đủ, 
chính xác nhất về chủ trương phân bơn.

Tình huống 5. Giáo dục thường xuyên, giáo dục từ xa.

Trong giờ Giáo dục học, có một sinh viên phát biểu nhận xét: giáo dục 
thường xuyên, giáo dục từ xa nói chung ở nước ta hiện nay có chất lượng rất 
thấp, vì thế tại sao nhà nước lại công nhận các văn bằng chứng chỉ của các 
loại hình đào tạo có giá trị như nhau. Nếu cào bằng các loại văn bằng, chứng 
chỉ thì vô tình đã làm giảm giá trị văn bằng của những cơ sở đào tạo chất 
lượng cao và cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng chung của cả hệ thống 
giáo dục và đó còn là lỗ hổng cho việc tuyển dụng những người không đủ 
trình độ vào làm việc trong các cơ quan nhà nước ...

Câu hỏi: Anh, chị có suy nghĩ gì về ỷ kiến của bạn sinh viên nói trên và 
giải quyết tình huống tranh luận này như thế  nào?

Tình huống 6. Yếu tố nào quyết định chất lượng gỉáo dục?

Trong giờ học, có một sinh viên nêu ý kiến thắc mắc mong được thầy 
giải đáp:
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- Thưa thầy, Điều 15 Luật Giáo dục có ghi: “Nhà giáo giữ vai trò quyết 
định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục“, nhưng trong bài giảng về các 
quy luật giáo dục lại khẳng đinh rằng nền kinh tế, văn hoá xã hội chi phối và 
quyết định chất lượng giáo dục. Như vậy hai điều này có mâu thuẫn gì 
không ạ?

Câu hỏi: Là giáo viên đang giảng dạy trong lớp học trên, anh, chị giải 
quyết tình huống này th ế  nào?

Tình huống 7. Giáo dục cho mọi người

Trong cuộc hội thảo về chủ đề xây dựng xã hội. học tập, Tuấn -  cậu sinh 
viên xuất sắc của lớp đứng lên phát biểu rất hùng hồn: Tư tưởng về xây dựng 
xã hội học tập chính là tư tưởng của nhà giáo dục vĩ đại Hô Chí Minh. Tuấn 
viện dẫn câu nói của Bác khi trả lời một phóng viên nước ngoài: “Tôi chỉ có 
một ham muốn, ham muốn tột bậc, đó là làm sao cho nước ta được hoàn 
toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo 
mặc, ai cũng được học hành”. Tuấn nhấn mạnh “ai cũng được học hành” đó 
chính là tư tưởng về một xã hội học tập.

Câu hỏi: Anh, chị có nhận xét gì về ý kiến của sinh viên Tuấn?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập  1. Vẽ sơ đồ hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và xác định 
vị trí của giáo dục phổ thông đối với toàn hệ thống.

Bài tập  2. Tổ chức một cuộc điều tra về hệ thống nhà trường của một 
huyện hay quận mà anh, chị đang sống.

Bài tập  3. Lập kế hoạch và soạn bộ phiếu điều tra trình độ học vấn của 
nhân dân ở một xã, phường.

Bài tập  4. Lập phiếu khảo sát trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở một địa phương, họ đẵ tiếp nhận giáo dục bằng các phương thức nào: 
chính quy, tại chức hay từ xa? Phân tích và đề xuất kiến nghị.

Bài tập  5. Lập kế hoạch và thiết kế mẫu điều tra nguồn nhân lực ở địa 
phương: số lượng lao động, ngành nghề và trình độ đào tạo.
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11. Anh, chị hiểu thế nào về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực 
hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lí luận, lí luận chỉ đạo thực hành”. 
Lấy ví dụ thực tế  để minh hoạ.

12. Anh, chị hãy giải thích các quan điểm sau đây của các hiền nhân nói 
về giáo dục con người toàn diện và rút ra ý nghĩa thực tiễn đối với giáo dục 
ở các nước ta hiện nay.

a. Của Khổng Tử là: “Nhân -  Trí - Dũng”,
b. Của Arixtốt là: “Thể lực - Trí tuệ - Đạo đức”.
c. Của Hồ Chí Minh là: “Đức- Tài”.
13. Trong thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường mùa thu năm 

1945 có đoạn viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đệ|> hầy không, dân
, tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc 

năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của 
các em”.

Từ lời căn dặn đó anh, chị hãy rút ra ý nghĩa của công tác giáo dục đối 
với thanh, thiếu niên, học sinh ở nước ta hiện nay.

CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Giáo dục nhân cách toàn diện -  mục tiêu và các con đường 
thực hiện.

Chủ đề 2. Giáo dục nâng cao dân trí, các giải pháp thực hiện.
Chủ đề 3. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu Gầu của 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập qúốc tế ở 
Việt Nam - mục tiêu và giải pháp thực hiện.

Chủ đề 4. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” - chiến lược phát hiện và 
bồi dưỡng nhân tài ở Việt Nam.

Chủ đề 5. Phương hướng quán triệt nguyên lí giáo dục trong các nhà 
trường Việt Nam.

Chủ đề 6. Chất lượng giáo dục -  hiện trạng và các giải pháp nâng cao 
chất lượng giáọ dục ở nước ta.

Chủ đề 7. Hiện tượng “ngồi nhầm chỗ” ở trường phổ thông - bản chất, 
nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

42



Chủ đề 8. Bệnh thành tích trong giáo dục -  nguyên nhân và các giải 
pháp khắc phục.

Chủ đề 9. Tiêu cực trong thi cử -  nguyên nhân và các giải pháp khắc 
phục.

Chủ đề 10. Xây dựng nước ta thành một xã hội học tập -  mục tiêu và 
giải pháp.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Mục đích và mục tiêu giáo dục là hai khái niệm đồng Ị—Ị Ị—Ị
nhất về nội hàm.

2 Mục tiêu giáo dục là khái niệm dùng để cụ thể hoá |~~Ị ị—Ị
mục đích
giáo dục.

3 Mục đích giáo dục chính là mục tiêu giáo dục tổng Ị-Ị Ị—ị
quát.

4 Mục đích giáo dục toàn diện là tư tưởng giáo dục có từ Ị—Ị |- j
thời
cổ đại.

5 Mục đích giáo dục toàn diện là tư tưởng giáo dục có từ I—I ,■ I—I
thời
phục hưpg.

6 Mục đích giáo dục toàn diện là tư tưởng giáo dục của Ị-Ị Ị—Ị
chủ nghĩa Mác.

7 Mục đích giáo dục là phạm trù có tính lịch sử. Ị-Ị Ị—Ị

8 Mục tiêu giáo dục là yêu cầu giáo dục cần được thực Ị~J Ị—Ị
hiện ở từng bậc học, ngành học, môn học, bài học.

9 Mục tiêu môn học được thể hiện ờ ba mặt kiến thức, kĩ Ị-Ị Ị—Ị
năng và thái độ cần được hình thành cho người học.
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10 Mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình Ị—Ị g
thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn
và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các 
kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ 
sở.

11 Mục tiêu giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố Ị~j Ị~j
và phát triển những kết quả của giáo dục Tiểu học, có
học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết 
ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp, để tiếp tục học 
trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, học 
nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. -y

12 Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ Ị—Ị Ị—Ị 
nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại,
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng, đây là nguyên lí giáo dục.

13 Nguyên lí giáo dục là một quan điểm giáo dục của Ị—j
Nhà nước.

14 Nguyên lí giáo dục là phương thức thực hiện mục đích Ị-Ị □  
giáo dục toàn diện.

15 “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động |—Ị Ị~Ị 
sản xuất, lí ỉuận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà
trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã 
hội” là nội dung của nguyên lí giáo dục.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Phân biệt mục đích và mục tiêu giáo dục:

a. Mục đích và mục tiêu giáo dục là hai khái niệm đồng nhất về nội hàm.

b. Mục đích giáo dục và mục tiêu ỉà hai khái niệm tách rời không có 
quan hệ gì với nhau.

c. Mục đích giáo dục chính là mục tiêu giáo dục tổng quát.

d. Mục tiêu giáo dục là mục đích giáo dục được thể hiện cụ thể cho từng 
cấp học, ngành học, môn học và bài học.
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2. Mục tiêu môn học:
a. Mục tiêu môn học là những yêu cầu của chương trình môn học phải 

hoàn thành.
b. Mục tiêu môn học là những yêu cầu mà giáo viên và học sinh phải đạt 

được sau khi thực hiện môn học.
c. Mục tiêu môn học là những yêu cầu mà giáo viên phải đạt được sau 

mỗi môn học.
d. Mục tiêu môn học là những yêu cầu mà học sinh phải đạt được sau 

mỗi môn học.
3. Mục tiêu bài học:
a. Mục tiêu bài học là những yêu cầu mà giáo viên phải đạt được sau bài dạy.

b. Mục tiêu bài học là những yêu cầu mà học sinh phải đạt được sau bài học.

c. Mục tiêu bài học là các kiến thức trọng tâm của bài học phải đạt được 
sau bài học.

d. Mục tiêu bài học là những yêu cầu cụ thể mà giáo viên và học sinh 
phải đạt được sau bài học.

3. Mục tiêu bài học bao gồm các thành phần:
a. Kiến thức. b. Kĩ nâng.
c. Thái độ. d. Tất cả các ý trên.
4. Mục đích học tập của học sinh là:
a. Để biết b. Để làm. ;
c. Để chung sống d. Để tự khẳng định mình.
e. Tất cả các ý trên.
5. Nguyên lí giáo dục bao gồm những nội dung nào sau đây:
a. Học đi đôi với hành.
b. Giáo dục kết hợp với l„ao động sản xuất.
c. Lí luận gắn liền với thực tiễn.
d. Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
e. Tất cả các ý trên.
6. Nền giáo dục Việt Nam có những tính chất nào sau đây:
a. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa.
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b. Có tính nhân vãn, khoa học, hiện đại.
c. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
d. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:

Tình huống 1. Mô hình giáo dục tiên tiến

Trong cuộc hội thảo về mục đích của nền giáo .dục quốc dân, có ý kiến 
cho rằng ở các nước phát triển đã có một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh và 
đang phát huy tác đụng tốt đối với nền kinh tế, văn hoá, xã hội của họ. Tại 
sao ta lại không chọn một mô hình nào đó tương tự với điều kiện Việt Nam 
để áp dụng mà cứ phải tự mình tìm tòi, cải cách, vừa ,tốn kém, vừa không 
đảm bảo chất lượng, hơn thế nữa xã hội phàn nàn?

Câu hỏi: Điều khiển cuộc hội thảo này anh, chị giải quyết thế nào?

Tình huống 2. Tại sao trong Luật Giáo dục năm 2005 không có thuật ngữ
mục đích giáo dục?

Trong giờ thảo luận về chủ đề mục đích và nguyên lí giáo dục, Huấn cậu 
sinh viên giỏi của lớp Văn -  Sử K 24 phát hiện là trong Điều 2 của Luật 
Giáo dục năm 2005 có ghi là mục tiêu giáo dục, trong tất cả các điều còn lại 
không hề đề cập tới mục đích giáo dục, cậu thắc mắc phải chăng bây giờ 
không còn khái niệm mục đích giáo dục nữa?

Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi không phân thắng bại giữa hai phe ỉà có 
và không có thuật ngữ mục đích giáo dục.

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị như thế  nào trong tình huống nấy?

Tình huống 3. Mục đích giáo dục là phạm trù phức tạp

Trong giờ thảo luận môn Giáo dục học ở lớp Toán Lí K 25 có rất nhiều 
ý kiến thắc mắc và đặt ra nhiều câu hỏi tại sao thuật ngữ mục đích giáo dục 
quá phức tạp đến mức ‘có nhiều định nghĩa khác nhau, họ viện dẫn ra nhiều 
câu như sau:

1. Mục đích của nền giáo dục quốc dân Việt Nam là xây dựng một xã 
hội học tập.

2. Mục đích của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam là nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
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3. Mục đích giáo dục Việt Nam là phát triển nhân cách toàn diện cho thế 
hệ trẻ Việt Nam...

Câu hỏi: Anh, chị hướng dẫn giờ học trên, giải thích như thế  nào cho 
sinh viên hiểu về khái niệm mục đích giáo dục?

Tình huống 4. Phổ cập giáo dục

Khi thảo luận về phổ cập giáo dục, Lâm lớp trưởng đã đọc to Điều 11 
của Luật Giáo dục năm 2005: Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa 
vụ học tập để đạt được trình độ giáo dục phổ cập. Quàng Văn Binh cậu sinh 
viên người dân tộc miền núi có vẻ băn khoăn, đứng lên nói: Đối với bà con 
dân tộc chúng tôi, để đạt được mục tiêu này thật sự là khó khăn, hiện nay 
nhiều người còn chưa biết chữ thì bao giờ mới phổ cập được giáo dục Trung 
học cơ sở?

Câu hỏi: Anh, chị giải thích th ế  nào cho sinh viên Quàng Văn Binh?

Tình huống 5. Phổ cập giáo dục Tiểu học

Tiếp tục cuộc thảo luận trên, Mai Hoa cũng là sinh viên người dân tộc 
nêu thắc mắc: Điều 11 của Luật Giáo dục có ghi là: Giáo dục Tiểu học và 
giáo dục Trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Nếu mục tiêu là phổ cập 
giáo dục cấp Trung học cơ sở đã là cấp cao hơn rồi thì tại sao lại còn phải 
ghi thêm phổ cập cả cấp Tiểu học nữa?

Câu hỏi: Anh, chị giải thích thế  nào cho tình huống trên?

Tình huống 6. Có sự khác nhau nào giữa mục tiêu dạy học và nhiệm vụ
dạy học?

Trong giờ thảo luận về các nhiệm vụ của quá trình dạy học, Tuấn cậu 
sinh viên khá trong lớp có vẻ băn khoãn và đặt câu hỏi cho cả lớp: Nếu quá 
trình dạy học có ba nhiệm vụ là: giáo dưỡng, tức là dạy kiến thức và hình 
thành kĩ năng cho học sinh; phát triển trí tuệ là làm phát triển nãng lực tư 
duy sáng tạo; còn giáo dục là hình thành các phẩm chất nhân cách cho học 
sinh. Khi nói về các mục tiêu dạy học ta lại nói có ba mục tiêu: Dạy kiến 
thức, dạy kĩ năng và dạy thái độ cho học sinh. Phải chăng nhiệm vụ dạy học 
và mục tiêu dạy học cùng đề cập tới một nội dung, như vậy ta có thể diễn 
đạt chúng thành một khái niệm?

Câu hỏi: Là giáo viên đang hướng dẫn thảo luận, anh, chị giải quyết thế nào?
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BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1. Lập phiếu khảo sát nguyên vọng của các gia đình ở một thôn 
hay một khu phố đối với con em họ sau tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bài tập 2. Lập phiếu khảo sát nhận thức của học sinh về mục đích học 
tập của bản thân.

Bài tập 3. Lập kế hoạch tổ chức một buổi tranh, luận về “mục đích cuộc 
sống” của thanh, thiếu niên thời hiện đại.

Bài tập 4. Hãy xác định mục tiêu cho 5 bài dạy theo môn học mà anh 
chị sẽ giảng dạy ở lớp 8 trường Trung học cơ sở.

Bài tập 5. Lập phiếu quan sát thời gian dành cho học lí thuyết và thực 
hành ở các môn Tâm lí học và Giáo dục học ở trường C4o đẳng Sư phạm.

Bài tập 6. Lập bảng so sánh, phân tích mục tiêu của các cấp học ở 
trường phổ thông theo Luật Giáo dục năm 2005.

48



C H Ư Ơ N G  VI

i  NHÀ GIÁO VÀ ĐẶC ĐIỂM
■

LAO ĐỘNG S ự  PHẠM■ ■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Phân tích định nghĩa nhà giáo trong Luật Giáo dục năm 2005. Theo 
anh, chị có sự khác biệt nào trong các khái niệm: nhà giáo, giáo viên, giảng 
viên và huấn luyện viên hay không?

2 .Trình bày các tiêu chuẩn của nhà giáo theo Luật Giáo dục năm 2005.

3. Trình bày quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo ở các 
bậc học phổ thông ở nước ta.

4. Trình bày các nhiệm vụ của nhà giáo theo Điều 72 của Luật Giáo dục 

năm 2005.
5. Trình bày các quyền của nhà giáo theo Điều 73 của Luật Giáo dục 

năm 2005.
6. Phân tích những hành vi nhà giáo không được làm theo Điều 75 của 

Luật Giáo dục năm 2005. Giải thích tại sao?
7. Phân tích những đặc điểm lao động sư phạm của nhà giáo theo dàn ý: 

mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp, phương tiện, sản phẩm lao động.
8. Phân tích những yêu cầu về phẩm chất của nhà giáo.
9. Phân tích những yêu cầu về nãng lực sư phạm của nhà giáo.
10. Theo anh, chị có những khác biệt gì về phẩm chất và năng lực của 

nhà giáo ở các cấp học ở trường phổ thông?
11. Trình bày hệ thống các kĩ năng sư phạm cơ bản của nhà giáo.
12. Trình bày hệ thống các kĩ năng sư phạm chuyên sâu của nhà giáo.
13. Nêu những phương hướng phấn đấu của bản thân để trở thành nhà 

giáo có năng lực và có phẩm chất tốt.

14. Phân tích những yêu cầu về việc xây dựng một trường sư phạm 
chuẩn mực.
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15. Phân tích vai trò của công tác đào tạo ở trường sư phạm và bồi I 
dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ nhà giáo, nêu mối quan hệ giữa đào tạo 
và bồi dưỡng nhà giáo.

16. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ 
thông, dạy nghề và đại học ở nước ta hiện nay.

17. Tại sao có thể nói: Giáo viên là lực lượng nòng cốt biến chủ trương 
đổi mới giáo dục thành hiện thực?

18. Tại sao có thể nói: trường sư phạm là “máy cái” là “công nghiệp 
nặng” của giáo dục?

19. Bạn hiểu thế nào về câu nói: chấn hưng dân tộc bằng chấn hưng giáo 
dục và chấn hưng giáo dục bằng chấn hưng các trường, sư phạm -  nơi đào 
tạo người thầy.

20. Anh, chị hãy trình bày nguồn gốc, ý nghĩa ngày Nhà giáo Viêt nam
20 tháng 11.

21. Nhà giáo dục nổi tiếng V. A. Xukhômlinxki viết: “Tôi nghĩ rằng đối 
với một nhà giáo dục, điều chủ yếu là tình người. Đó là một nhu cầu sâu sắc 
trong con người. Có lẽ những nền móng của hứng thú sư phạm được bắt 
nguồn từ những hoạt động sáng tạo đầy tình người”. Anh, chị hãy bình luận 
câu nói trên.

22. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Không có thầy giáo thì không có 
giáo dục, không có giáo dục thì không có cán bộ, không có cán bộ thì cũng 
không nói gì đến kinh tế, văn hoá”.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Nói đến chất lượng giáo dục là 
phải nói đến đội ngũ giáo viên. Chất lượng toàn bộ sự nghiệp giao dục của 
chúng ta chủ yếu dựa vào đội ngũ giáo viên”.

Điều 15 Luật Giáo dục năm 2005 cũng ghi rõ: “Nhà giáo giữ vai trò 
quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục”.

Qua các ý kiến trên, anh chị có nhận xét gì về vai trò, trách nhiệm của 
nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh của nước ta 
hiện nay?

CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Hãy rút ra những bài học về việc xây dựng trường sư phạm 
đào tạo giáo viên từ câu nói nổi tiếng của Bác Hồ khi về thăm
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trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964: “Làm thế nào để 
trường này chẳng những là trường sư pham mà còn là trường 
mô phạm của các nước”.

Chủ đề 2. Chủ trương của Nhà nước về xây dựng hệ thống các trường sư 
phạm trọng điểm quốc gia.

Chủ đê 3. Vấn đề sơ tuyển sinh viên vào các trường sư phạm.

Chủ đề 4. Nhà giáo là tấm gương sáng để học sinh noi theo.
Chủ đề 5. “Càng yêu nghề bao nhiêu, ta càng yêu người bấy nhiêu”.
Chủ đề 6. Phương hướng phấn đấu để trở thành nhà giáo mẫu mực.
Chủ đề 7. Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chủ đề 8. Tôn sư trọng đạo.
Chủ đề 9. Vấn đề việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trường sư 

phạm.
Chủ đề 10. Thực trạng giáo dục miền núi và trách nhiệm công dân của 

sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp trường sư phạm.
Chủ đề 11. Cần có một chính sách thoả đáng đối với đội ngũ nhà giáo.
Chủ đề 12. Nên chăng có Luật Nhà giáo?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị
lựa chọn:

Đúng Sai

1

2

3

4

5

Nhà giáo là những người làm việc trong ngành Giáo ị—] I—I
dục.

Nhà giáo là những người làm việc trong các trường Ị-Ị I—Ị
học.

Nhà giáo là những người làm nhiệm vụ giảng dạy và |—j Ị—J
giáo dục học sinh trong nhà trường và các cơ sở giáo 
dục khác.

Đối tượng của lao động sư phạm là học sinh. Ị—Ị |—I

Lao động sư phạm cũng như các loại lao động khác có Q  □
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thể tạo ra phế phẩm.

6 Lao động sư phạm không được phép tạo ra phế phẩm. Q  n

7 Giáo viên phải có ý thức chính trị, tư tưởng vững vàng. Q  O

8 Giáo viên phải là người yêu nghề, tâm huyết với sự Q  o
nghiệp
giáo dục.

9 Giáo viên phải là người tận tuỵ với học sinh và sự Q  o
nghiệp giáo dục.

10 Giáo viên phải là người có trình độ chuyên môn vững o  I Ị
vàng.

11 Giáo viên phải là người có nghiệp vụ sư phạm tốt. n  n

12 Giáo viên là khuôn vàng thước ngọc. Q  Q

13 Giáo viên là người không bao giờ mắc khuyết điểm. Q  n

14 Giáo viên phải khéo léo đối xử trong mọi tình huống Q  ũ
giáo dục.

15 Giáo viên phải là người được đào tạo chu đáo về n  o
nghiệp vụ sư phạm.

16 Uy tín của giáo viên được hình thành từ uy quyền. n  o

17 Uy tín của giáo viên được hình thành từ năng lực n  I I
chuyên môn và phẩm chất đạo đức của chính mình.

18 Ngày hiến chương quốc tế các nhà giáo là ngày 20 n  I I
tháng 11.

19 Ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. O  o

Công việc của các nhà giáo là xử lí các tình huống sư n  n
phạm nảy sinh trong quá trình giáo dục.

20

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây: 

1. Giáo viên phải có những phẩm chất nào sau đây?

a. Có ý thức chính trị, tư tưởng, pháp luật và đạo đức tốt.

b. Có lòng yêu nghề, tận tuỵ với nghề dạy học.
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c. Có trình độ chuyên môn vững vàng.

d. Có trình độ nghiệp vụ sư phạm tốt.

e. Tất cả các ý trên.

3. Năng lực sư phạm của giáo viên bao gồm:
a. Năng lực dạy học.
b.Năng lực giáo dục.
c. Năng lực tổ chức, quản lí lớp học.
d.Năng lực nghiên cứu khoa học.
e. Tất cả các ý trên.
4. Người giáo viên có năng iực dạy học ỉà người biết: .
a. Thu thập thông tin, tài liệu chuyên ngành.
b. Chế biến tài liệu phục vụ bài giảng.
c. Dự kiến được những tình huống sư phạm.
d. Biết sử dụng các phương pháp dạy học hợp 'lí.
e. Tất cả các ý trên.
5. Sản phẩm của lao động sư phạm là:
a. Con người.
b.Trình độ phát triển cá nhân sau quá trình giáo dục và đào tạo.
c. Nhân lực xã hội.
d.Giá trị tinh thần của con người.
6. Yếu tố nào dưới đây là đặc trưng của năng lực thiết kế bài giảng 

của giáo viên?

a. Trình bày bài giảng theo lôgic độc đáo.
b. Dự đoán được mức độ tiếp thu bài giảng của sinh viên.
c. Thiết kế các hoạt động hấp dẫn sinh viên.
d. Dự kiến hợp lí thời giản dành cho các hoạt động của học sinh.
e. Tất cả các ý trên.
7. Dấu hiệu nào sau đây thuộc đặc trưng của văn hoá sư phạm của 

nhà giáo?
a. Nghệ thuật sư phạm.
b. Phong cách sư phạm.
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c. Kiến thức uyên bác.

d. Nhân cách mẫu mực.
e. Tất cả các ý trên.
8. Các hành vi nhà giáo không được làm:
a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạn thân thể người học.

b. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh gịá sai kết quả học tập, 
rèn luyện của người học.

c. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
d. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
e. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Thi vào sư phạm vì không phải đóng học phí

Trong một cuộc nói chuyện phiếm ở kí túc xá, có một sinh viên thẳng 
thắn bộc lộ quan điểm: “Mình thi vào trường sư phạm chẳng có lí do nào 
khác, ngoài lí do là không phải đóng học phí”.

Nhiều sinh viên khác ngạc nhiên với ý kiến này và đã hỏi lại phải chăng 
động cơ của bạn là vì tiền? và nếu không yêu nghề làm sao bạn có thể trở 
thành giáo viên tâm huyết, có thể giáo dục được học sinh?

Câu hỏi: Anh, chị giải quyết cuộc tranh luận trong tình huổng này như 
thế  nào?

Tình huống 2. Tôn sư trọng đạo

Thầy Chu Vãn An (1292-1370) thời Trần, có hai học trò thành đạt là 
Phạm Sư Mạnh - Tể tướng và Lê Bá Quát - Thượng thư; hai ông thường đến 
thăm thầy, mỗi khi đến thăm rất cung kính lễ phép, khi được thầy khuyên 
bảo, khen chê đều rất phấn khởi.

Vua Tự Đức (lên ngổi năm 1847) mỗi khi đến thăm thầy giáo cũ là thầy 
Nguyễn Siêu (1799-1872) vẫn lễ phép cúi chào, thầy khuyên bảo điều gì thì 
ghi ngay vào sổ gọi là “sư huấn học”.

Câu hỏi: Từ hai câu chuyện trên hãy cho biết những suy nghĩ của mình 
về nền giáo dục Việt Nam thời phong kiến và rút ra kết luận gì đối với việc 
giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay?

54



Tình huống 3. Chào hỏi

Một hôm thầy trò Chu Văn An đang đạo chơi trên đường làng, bỗng một 
trẻ mục đồng khoanh tay cúi đầu cung kính chào thầy. Thầy Chu Văn An 
thấy vậy đã đừng lại đáp lễ. Khi em bé đi xa, một người học trò hỏi ông:

- Thưa thầy, thằng bé là kẻ tiện dân, sao thầy lại phải cung kính chào lại 
như vậy?

Chu Vãn An cười mà bảo rằng:
- Kẻ tiện dân, biết giữ lễ nghĩa, huống hồ ta là người đọc sách thánh 

hiền, há không biết giữ lễ nghĩa sao các con?
Câu hỏi: Anh, chị đánh giá như thế nào vê nhận thức của học trò vả trẻ 

mục đồng trong tình huống trên.

Tình huống 4. Viên ngọc quý

Ngày xưa lâu lắm rồi, có một học sinh đỗ đạt làm quan to, giàu có, lâu 
ngày về quê đã đến thăm thầy giáo cũ, dâng lên thầy viên ngọc mà thưa rằng:

- Thưa thầy! lâu ngày rồi hôm nay con mới có dịp về quê đến thăm thầy, 
con không có gì làm quà, chỉ xin biếu thầy một viên ngọc quý, con đã cho 
kiểm tra các nơi đều khẳng định rằng đây là viên ngọc thật, quý lắm.

Thầy giáo già chú ý lắng nghe, rồi phán rằng:
- Con cho ngọc là quý, còn ta cho rằng không tham lam mới là quý. 

Thôi con mang viên ngọc về giữ lại của quý của con, còn ta, ta không nhận 
ngọc để giữ được của quý của ta, thế là hai ta đều vẫn còn của quý!

Câu hỏi: Anh, chị hãy bình luận tình huống trên, hãy rút ra kết luận vê' 
đạo đức cao quý của nhà giáo.

Tình huống 5. Xúc phạm học trò

Vừa bước vào lớp, cô M. dạy Anh ván ở một trường THCS nọ phát hiện 
trên ghế ngồi của giáo viên có những vết phấn vẽ. Sau một hồi tra hỏi không 
học sinh nào tự giác nhận mình đã làm. Mặc dù lớp trưởng đã đứng lên xin 
lỗi nhưng cô không chấp nhận. Để ra oai, cô M. đã bắt cả lớp xếp hàng lần 
lượt liếm sạch những vết phấn trên mặt ghế.

Thực hiện xong hình phạt, cô phát giấy cho học sinh để viết tên, tố cáo 
thủ phạm, kết quả cô thu được là những tờ giấy trắng. Tức giận, cô giáo bỏ 
lớp ra về không nói một lời.
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Câu hỏi: Anh, chị đánh giá như thế nào về hành vi của cô giáo M. Hãy 
dự đoán hậu quả sẽ  xẩy ra trong quan hệ giữa lớp với cô M.

Tình huống 6. Thầy tức giận

Do có sự giống nhau giữa hai bài kiểm tra của Dũng và Toàn nên thầy 
Minh đã trừ của mỗi em 2 điểm. Trong giờ trả bài Dũng không đồng ý với 
điểm mà thầy đã cho, em cố gắng thanh minh mình vô tội, nhưng thầy Minh 
vẫn không thay đổi ý kiến. Dũng đã xé bài kiểm tra của mình. Quá tức giận, 
thầy quát mắng, đuổi Dũng ra khỏi lớp và lên báo cáo với thầy hiệu trưởng.

Câu hỏi: Anh, chị có ý kiến gì về tình huống trên và theo anh, chị cách 
xử trí như thế nào cho hợp lí?

Tình huống 7. Dự giờ góp ý

Linh là giáo viên trẻ mới về trường công tác. Cô rất có ý thức tự học để 
nâng cao trình độ chuyên môn, cô thường xụyên đì dự giờ của những giáo 
viên có nhiều kinh nghiệm trong tổ và cả các tổ khác. Sau mỗi lần dự giờ, cô 
đều có ý kiến nhận xét, góp ý với các thầy cô và không quên đưa ra phương 
pháp giảng dạy riêng của mình.

Một số giáo viên lớn tuổi không thích cách làm đó của Linh và cho rằng 
Linh là người thiếu khiêm tốn.

Câu hỏi: Anh, chị cố nhận xét gì tình huống này? Theo anh, chị cô Linh 
nên làm thế  nào?

Tình huống 8. Khen cô giáo

Cô giáo Hoa vừa ra trường về nhận công tác. Giờ đầu tiên lên lớp, vừa 
đến cửa lớp 9C cô nghe rõ giọng nói của một nam sinh: “Cô giáo trẻ, xinh 
quá các bạn ơi”. Cô bước vào, cả lớp hồn nhiên đứng dậy chào và vỗ tay 
hoan hô, xuýt xoa khen cô đẹp.

Câu hỏi: Nếu là cô giáo Hoa, trong tình huống này anh, chị xử lí như 
th ế  nào?

Tình huống 9. Ngủ quên, lên lớp muộn

Thầy Tuấn mới ra trường, đang sức ăn, sức ngủ, hôm qua thầy đã quên 
đặt đồng hồ báo thức, nên sáng nay thầy dậy muộn. Thầy vội vàng phóng xe 
đến trường, may quá học sinh đang còn đợi thầy trong lớp. Thầy vào lớp, xin 
lõi và bắt đầu giảng bài.
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Một lúc sau, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào, rồi tiếng cười khúc khích. 
Thầy ngừng giảng hỏi: “Các em, có chuyện gì thích thú vậy, hãy kể cho thầy 
nghe”. Các em đồng thanh trả lời rất to: “Dạ, thưa thầy không có gì ạ !”.

Tuy nhiên sau đó, trong lớp vẫn còn tiếng cười. Thầy nghiêm mặt, đề 
nghị cả lớp giữ trật tự, nếu ai còn tiếp tục mất trật tự thì đừng có trách thầy. 
Bỗng nhìn xuống chân mình, thì hoá ra thầy đang đi một chiếc dép mầu nâu, 
một chiếc dép mầu trắng.

Câu hỏi: Nếu là thầy Tuấn trong tỉnh huống này anh, chị sẽ  làm gì?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập  1. Điều tra động cơ thi vào trường sư phạm của sinh viên trong 
lớp, để rút ra các kết luận khách quan về xu hướng chọn nghề sư phạm của 
học sinh Trung học phổ thông hiện nay.

Bài tập 2. Mô tả chân dung một thầy giáo mà anh, chị cho ỉà có năng 
lực sư phạm tốt, giảng dạy có chất lượng cao.

Bài tập 3. Mô tả chân dung một nhà giáo có phẩm chất đạo đức mẫu 
mực đã được học sinh kính trọng, tôn vinh.

Bài tập 4. Khảo sát thực trạng phong trào thi đua học tập của sinh viên 
trong lớp của anh, chị đang học và hãy đề xuất những kiến nghị về về việc tổ 
chức thi đua hiện nay.

Bài tập 5. Lập kế hoạch điều tra môi trường giáo dục trong các trường 
sư phạm hiện nay, nêu lên sự cần thiết phải xây dựng môi trường sư phạm 
phục vụ cho mục tiêu đào tạo giáo viên.

Bài tập 6. Điều tra và đánh giá việc thực hiện nguyên lí Học đi đôi với 
hành ở các trường sư phạm hiện nay.

Bài tập 7. Lập kế hoạch tổ chức tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo 
Việt Nam ở lớp chủ nhiệm.

Bài tập 8. Viết lời khai mạc lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam trong 
lớp chủ nhiệm.

Bài tập 9. Hãy kể lại một ấn tượng sâu sắc nhất về khả năng giao tiếp sư 
phạm của một nhà giáo.

Bài tập 10. Viết về một nhà giáo có kỉ niệm sâu sắc nhất đối với anh, 
chị trong quãng đời học tập đã qua.
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PHỒN THỨ II

Lí LUỘN DiỊV HỌC• • •

C H Ư Ơ N G  VI I

i  QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
■ ■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Tại sao có thể nói dạy học là quá trình tương tác giữa hai chủ thể giáo 
viên và học sinh?

2. Hãy trình bày vai trò của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy 
học. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa hoạt động giảng đạy của giáo 
viên và hoạt động học tập của học sinh.

3. Từ quan sát thực tế học tập trên lớp của học sinh phổ thông, anh, chị 
hãy mô tả những công việc, từ đó rút ra kết luận về bản chất của quá trình 
học tập.

4. Từ quan sát các hoạt động giảng dạy trên lớp của giáo viên phổ thông 
anh, chị hãy mồ tả những công việc của giáo viên, từ đó rút ra kết luận về 
bản chất củá hoạt động giảng dạy.

5. Phân tích bản chất và nội dung của quan điểm: “dạy học lấy học sinh 
làm trung tâm” và chỉ ra cách thức triển khai quan điểm này trong thực tế 
dạy học.

6. Trình bày các thành tố tham gia vào quá trình dạy học.
7. Tại sao có thể nói để nâng cao chất lượng dạy học cần phải nâng cao

chất lượng của từng thành tố trong hệ thống quá trình dạy học?
8. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa mục đích, nội dung và phương 

pháp dạy học. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết.
- 9. Trình bày quan điểm sư phạm tương tác: giáo viên, học sinh và môi

trường. Từ đó rút ra kết luận sư phạm cần thiết.
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10. Phân tích các nhiệm vụ của quá trình dạy học và mối quan hệ của 
các nhiệm vụ đó.

11. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các khái niệm nhiệm vụ 
dạy học và mục tiêu dạy học. Từ đó hãy nêu cách diễn đạt chung cho hai 
khái niệm này.

12. Động lực của quá trình dạy học là gì? Phân tích các mâu thuẫn của 
quá trình dạy học?

13. Trình bày vai trò của động lực của quá trình dạy học, nêu phương 
pháp xây dựng động lực của quá trình dạy học.

14. So sánh, phân biệt hai khái niệm động cơ học tập và động lực của 
quá trình dạy học. Cho ví dụ thực tế để minh hoạ.

15. Giáo viên cần làm gì để xây dựng động cơ và thái độ học tập tốt cho 
học sinh.

16. Tại sao có thể nói để giảng dạy tốt, trong quá trình dạy học giáo viên 
phải nắm vững những đặc điểm và tuân theo lôgic nhận thức của học sinh?

17. Tại sao có thể nói để giảng dạy tốt, giáo viên phải nắm vững đặc 
điểm của môn học và phải tuân theo lôgic của chương trình, sách giáo khoa 
đã được biên soạn.

18. Tại sao có thể nói lôgic của quá trình dạy học là sự thống nhất giữa 
lôgic nhận thức và lôgic của nội dung dạy học?

19. Trình bày cấu trúc lôgic một giờ học. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

20. So sánh để phân biệt cấu trúc íôgic giờ học và các bước trong một 
giờ lên lớp. Trình bày mối quan hệ giữa hai khái niệm đó.

CHÙ ĐỀ HỘI THẢO

Chủ đề 1. Thực trạng chất lượng dạy học và các con đường nâng cao 
chất lượng dạy học ở trường phổ thông.

Chủ đề 2. Làm thế nào để đưa phong trào thi đua hai tốt đi vào thực 
chất.

Chủ đề 3: Phương pháp học tập của học sinh -  thực trạng và các giải 
pháp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh phổ thông.
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Chủ đề 4: Phương pháp giảng dạy của giáo viên -  thực trạng và các giải 
pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên phổ thông.

Chủ đề 5. Đa dạng hoá phương thức đào tạo, ý nghĩa và giải pháp nâng 
cao chất lượng các phương thức đào tạo.

Chủ đề 6. Các phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam 
trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Chủ đề 7. Có hay không “cạnh tranh” trong giáo dục và đào tạo?

Chủ đề 8. Có hay không “thị trường giáo dục”

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Dạy học là một dạng lao động đặc biệt, vì vậy giáo Ị-Ị Q
viên phải được dào tạo chuyên nghiệp.

2 Dạy học là hoạt động tương tác giữa giáo viên và học Ị—I Ị—Ị
sinh nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, hình
thành kĩ năng và thái độ.

3 Giảng dạy đơn giản chỉ là quá trình giáo viên truyền Ị~~Ị |~Ị
đạt kiến thức cho học sinh.

4. Giảng dạy đơn giản chỉ là quá trình hướng dẫn cho Q  ị—Ị
học sinh hoạt động thực hành.

5 Giảng dạy là quá trình giáo viên tổ chức, điều khiển Ị-Ị Ị—I
và hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh.

6 Giảng dạy là quá trình hướng dẫn cho học sinh cách Ị—Ị |—I
học để tự chiếm lĩrlh tri thức.

7 Học tập chỉ đơn giản là quá trình học sinh tiếp thu Ị~J Ị—Ị
những gì thầy giáo đã truyền đạt.

8 Học tập chỉ đơn giản là quá trình học sinh ghi nhớ tốt Ị—Ị Ị—Ị
nội dung bài giảng của thầy.
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9 Học tập là quá trình nhận thức lại nền văn hoá nhân Ị“ Ị Ị~Ị i
loại và vận dụng chúng vào thực tiễn để hình thành kĩ
năng cuộc sống.

10 Quá trình dạy học có mục tiêu là: dạy kiến thức, dạy Ị-~Ị Ị-Ị ;
kĩ năng và dạy thái độ cho học sinh.

11 Quá trình dạy học có ba nhiệm vụ: giáo dưỡng, phát Ị-Ị Ị-Ị Ị

triển trí tuệ và giáo dục nhân cách cho học sinh. ị

12 Nhiệm vụ dạy học và mục tiêu dạy học là hai khái Ị—Ị □  ;
niệm đồng nhất về nội hàm.

13 Lôgic của quá trình dạy học chính là lôgic nhận tỉĩức. Ị—Ị □  ;

14 Lôgic của quá trình dạy học chính là lôgic của nội Ị~Ị □  i
dung dạy học.

15 Động lực của quá trình dạy học chính là động cơ học |—I Ị—Ị '
tập của học sinh.

16 Động lực của quá trình dạy học là việc giải quyết mâu |—I |~Ị
thuẫn giữa một bên nhu cầu học tập và bên kia là khả
năng nhận thức của học sinh ở một thời điểm nhất 
định.

17 Các khâu của quá trình dạy học cũng chính là các Ị-j Ị~Ị
bước lên lớp trong một giờ học.

18 Các khâu của quá trình dạy học phải tuân theo các Q
khâu của quá trình nhận thức.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Nhiêlĩi vụ của Lí luận dạy học là:
a. Nghiên cứu bản chất và quy luật của quá trình dạy học.
b. Nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động giảng dạy.
c. Nghiên cứu cơ sở lí luận của hoạt động học tập.
d. Nghiên cứu kĩ thuật giảng dạy của giáo viên.
2. Mối quan hệ giữa lí luận dạy học và phương pháp dạy học bộ môn:
a. Đó là hai tên gọi khác nhau của cùng một lĩnh vực khoa học.
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b. Phương pháp dạy học bộ môn là sự vận dụng Lí luận dạy học vào 
một môn học cụ thể.

c. Lí luận dạy học nghiên cứu chiến lược dạy học, còn phương pháp dạy 
học bộ môn nghiên cứu chiến thuật dạy học.

d. Phương pháp dạy học có phạm vi nghiên cứu hẹp, còn Lí luận dạy 
học có phạm vi nghiên cứu rộng hơn.

3. Quá trình dạy học là:
a. Quá trình giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh.
b. Quá trình giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành.
c. Quá trình điều khiển phương pháp học tập cho học sịnh.
d. Quá trình giáo viên tổ chức, điều khiển và hướng dẫn học sinh học tập 

để nắm vững'nội dung chương trình, đạt được mục tiêu dạy học.

4. Môi quan hệ giữa các thành tô của quá trình dạy học:
a. Mục tiêu dạy học định hướng phương pháp dạy học.

b. Mục tiêu dạy học quy định nội dung dạy học.

c. Nội dung dạy học quy định phương pháp dạy học.

d. Nội dung dạy học phục vụ mục tiêu dạy học.

e. Tất cả các ý trên.

5. Để tạo động lực học tập cho học sinh, giáo viên cần phải làm gỉ?
a. Tăng cường kiến thức mới cho bài giảng. ;
b. Hạ mức yêu cầu học tập.
c. Kích thích hứng thú học tập cho học sinh.
d. Đưa học sinh vào tình huống có vấn đề và kích thích tính tích cực giải 

quyết vấn đề.

6. Chất lượng quá trình dạy học phụ thuộc vào thành tô nào sau đây:
a. Mục tiêu và nội dung dạy học.
b. Trình độ sư phạm của giáo viên và năng lực nhận thức của học sinh.
c. Phương tiện và điều kiện dạy và học.
d. Môi trường xã hội và môi trường giáo dục.

e. Tất cả các thành tố trên.
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7. Mục tiêu của quá trình dạy học là:
a. Dạy cho học sinh nắm vững hệ thống kiến thức.
b. Hình thành ở học sinh hệ thống kĩ năng.

c. Hình thành thái độ tích cực đối với cuộc sống,
e. Tất cả các ý trên.

8. Nhiệm vụ của quá trình dạy học là:
a. Dạy cho học sinh nắm vững hệ thống kiến thức Và kĩ năng.
b. Dạy cho học sinh phát triển trí tuệ.

c. Giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh.

d. Tất cả các ý trên. 4V'
9. Điều kiện để hình thành kĩ nãng, kĩ xảo:
a. Công việc được lặp lại nhiều lần.

b. Có phương tiện hoạt động phù hợp.
c. Giáo viên có kĩ năng thành thạo để hướng dẫn.
d. Học sinh nắm vững lí thuyết và tích cực thực hành.
e. Tất cả các ý trên.
10. Điều kiện để học sinh học tốt:
a. Có nhu cầu học tập.
b. Có ý chí học tập.
c. Có phương pháp học tập. .
d. Tất cả các ý trên.
11. Tự học có những đặc điểm nào:
a. Học tập không có hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.
b. Học sinh tự giác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
c. Có tài liệu và phương tiện hỗ trợ cho nghiên cứu và thực hành.
d. Tất cả các ý trên.
12. Bản chất của quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm là:
a. Phát triển năng lực toàn diện cho học sinh là mục tiêu của quá trình 

dạy học.

b. Giáo viên là người khai thác tiềm năng và thúc đẩy tính tích cực học 
tập của học sinh.
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c. Học sinh là chủ thể tích cực của quá trình học tập, họ huy động tối đa 
khả nãng trí tuệ của mình.

d. Tất cả các ý trên.
13. Phương tiện kĩ thuật dạy học có vai trò gì trong quá trình dạy học?
a. Công cụ nhận thức và thực hành.
b. Nguồn cung cấp kiến thức.
c. Phương tiện minh hoạ và chứng minh.
d. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Đổ lỗi cho nhau

Trong cuộc họp với phụ huynh học sinh lớp 8G -  lớp đuối nhất trong khối
8. Để tổng kết năm học và trao đổi về nguyên nhân không đạt thành tích thi 
đua, giáo viên chủ nhiệm cho rằng thực trạng này là do học sinh không thật sự 
cố gắng, còn gia đình thì thiếu quan tâm đến con em trong học tập.

Một phụ huynh có chút hơi men đứng lên thẳng thừng nói: chúng tôi cho 
con em đến đây là cậy nhờ nhà trường và các thầy cô giáo dạy dỗ, kết quả 
học tập của học sinh yếu, không đạt mức thi đua đấy là lỗi tại các thầy, cô 
giáo, của nhà trường, chứ đâu tại chúng tôi, hay tại con em chúng tôi.

Câu hỏi: Theo anh, chị đâu là nguyên nhân thật sự của hiện trạng học 
sinh học tập yếu kém? Nếu là cô giáo chủ nhiệm anh, chi giải quyết tỉnh 
huống này ra sao?

Tình huống 2. Tuyên dương học sinh giỏi

Đánh giá kết quả đợt thi học sinh giỏi cấp huyện, với thành tích đạt 5 giải 
nhất trong cả 5 môn dự thi, thầy hiệu trưởng nói: có được thành tích này trước 
hết thuộc về các em học sinh những người đã phấn đấu học tập không mệt 
mỏi. Các em xứng đáng được ghi tên vào sổ vàng danh dự của nhà trường.

Minh một trong 5 học sinh đoạt giải đã thay mặt các bạn phát biểu ý 
kiến hết sức xúc động: để có được thành tích ngày hôm nay, chúng em 
không bao giờ quên ơn các thầy, cô, những người đã không tiếc công sức 
dạy dỗ chúng em, chỉ cho từng đường đi nước bước. Thành tích này chúng 

, em kính dâng lên các thầy, các cô.
Câu hỏi: Dự hội nghị này anh, chị sẽ  phát biểu thể nào?
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Tình huống 3. Không tham gia truy bài

Để nâng cao chất lượng học tập và tạo thành thói quen sinh hoạt nề nếp, 
loại bỏ tình trạng đi học muộn, trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần cô Mai 
chủ nhiệm lớp đưa ra bàn về chủ trương tổ chức 15 phút “truy bài” đầu giờ 
mỗi ngày.

Sau khi cô phân tích ý nghĩa và bàn các biện phạp tổ chức thực hiện thì 
có một học sinh phát biểu từ chối không tham gia với lí do nhà ở xa không 
thể đến kịp.

Câu hỏi: Trong tình huống này anh, chị xử lí như thế nào? Tại sao?

Tình huống 4. Học sinh chưa làm bài tập

Thầy Hoàn dạy Toán ở lớp 9A, có một lần kiểm tra sách vở đầu giờ, 
thấy một số học sinh không làm bài tập ở nhà. Cuối buổi học thầy yêu cầu 
cả lớp ngồi tại chỗ làm bài, em nào chưa làm phải hoàn thành các bài đã 
cho, em nào đã làm xong thì làm thêm bài mới.

Thầy lên văn phòng ngồi đọc báo. Khi quay lại, nhiều em vẫn chưa làm 
xong. Thầy đã bỏ lớp ra về, để học sinh ở lại không nói một lời, ngày hôm 
sau thầy đến báo cáo với giáo viên chủ nhiệm lớp.

Câu hỏi: Hãy đánh giá cách xử lí của thầy Hoàn và nêu cách xử lí của 
mình nếu gặp tình huống này.

Tình huống 5. Cô giáo thực tập

Cô Lan về trường thực tập, cô còn rất trẻ, dáng người mảnh dẻ. Khối học 
sinh lớp 9 có nhiều em cao to, trong đó có Kính to người lớn, thông minh 
nhưng nghịch ngợm. Giờ ra chơi gặp cô giáo sinh bé nhỏ, Kính đi đằng sau 
cố tình nói nhỏ vừa đủ để các bạn nghe, có ý trêu cô giáo: “Này em, em học 
lớp nào đấy?”.

Chuông reo, cô Lan'bước vào lớp, sau một phút ngỡ ngàng, cô bắt gặp 
Kính đang ngồi bàn cuối, cô nở một nụ cười hiền từ, gật đầu ra hiệu cho cả 
lớp ngồi xuống và nói: “Nào các em, chúng ta bắt đầu giờ học nhé”. Kính 
ngượng nghịu ngồi im.

Câu hỏi: Anh, chị đánh giá như thế  nào về cách xử lí của cô Lan trong 
tình huống trên?
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Tinh huống 6. Thi vào trường sư phạm

Chị Minh ở tỉnh Tuyên Quang hỏi Báo Giáo dục và Thời đại với nội 
dung như sau: Năm nay con gái chị tốt nghiệp lớp 12, có ý định thi vào 
trường Cao đẳng Sư phạm, vì ước mơ của cháu muốn được làm cô giáo. 
Nhưng nghe các bạn nói thì thi vào sư phạm phải có năng khiếu, phải có đủ 
tiêu chuẩn về hình thể và phải là đoàn viên, mà cháu người thấp bé lại chưa 
phải là đoàn viên, như thế thì có được thi vào khòng? •

Câu hỏi: Anh, chị hãy trả lời chị Mình giúp Bảo Giáo dục và Thời đại 
về các điều kiện để  được dự thi vào trường sư phạm. Theo anh, chị trường sư 
phạm cố nên tổ  chức sơ tuyển không?

Tình huống 7, Con của cô bạn thân gian lận trong thi cử.

Thầy Minh được phân công coi thi ở lớp 8G nổi tiếng có nhiều học sinh 
cá biệt, trong đó có cậu quý tử con của cô bạn thân từ hồi còn học ở phổ 
thông. Quả tiếng đồn không sai, trong quá trình làm bài thi cậu quý tử kia 
thấy có bạn của mẹ mình coi thi, thế ỉà chả còn biết sợ là gì, cậu mở sách giáo 
khoa ra mà chép. Không may cho cậu đúng lúc này có Ban Thanh tra trường 
đi tới bắt được quả tang, nguy cơ là bài làm của cậu sẽ bị huỷ kết quả.

Câu hỏi: Theo anh, chị thầy Minh nên giải quyết tình huống này như 
thế nảo?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Luyện viết chữ đẹp theo mẫu chữ trên vở tập viết của học sinh tiểu học, 
viết trên giấy, trên bảng, yêu cầu viết đẹp, thẳng hàng, trình bày khoa học.

2. Tập đặt các loại câu hỏi: ôn tập, so sánh, hệ thống hoá, gợi ý tìm tri 
thức mới, mỗi loại 5 câu theo nội dung môn học chuyên ngành.

3. Tập thuyết trình một nội dung trong sách giáo khoa phổ thông, tập 
giải thích một vấn đề trong môn học đang được đào tạo.

4. Tập kể những câu chuyên cổ tích, chuyện ngụ ngôn, yêu cầu ỉ ưu loát, 
nhập vai, diễn cảm.

5. Tập tường thuật một sự kiện giáo dục hay xã hội đang là thời sự, nóng 
bỏng trong ngành, trong nước, giọng kể hùng hồn.

6. Tập đọc nhanh, ỉưu loát một câu chuyện ngắn, một áng văn hay, một 
bài thơ mới, yêu cầu diễn cảm, lưu loát.
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7. Sưu tầm 5 bài hát về thanh, thiếu niên, học sinh và tập những bài hát 
đó để có thể dạy lại cho học sinh.

8. Sưu tầm 10 câu ca dao cổ nói về vai trò của giáo viên và học sinh, vai 
trò của dạy và học.

9. Tập dựng lều và trang trí lều trại, yêu cầu vững chắc và trang trí đẹp.
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C H Ư Ơ N G  V I I I

i  NGUYÊN TẮC DẠY HỌC

CÂU Hỏi ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Phân tích để làm rõ các khái niộm: nội quy, quy tắc, nguyên tắc, 
nguyên lí trong ngôn ngữ Việt Nam.

2. Trình bày mối quan hệ giữa các nguyên tắc và các quy luật của quá 
trình dạy học.

3. Trình bày khái niệm nguyên tắc dạy học, phàn tích nội dung hệ thống 
các nguyên tắc dạy học ở nhà trường phổ thông.

4. Phân tích các căn cứ lí luận và thực tiễn để xây đựng các nguyên tắc 
dạy học.

5. Trình bày ý nghĩa cuả việc quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nguyên 
tắc dạy học để nâng cao chất lượng dạy học.

6. Phân tích bản chất, nội dung và phương hướng thực hiện nguyên tắc 
dạy học thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong quá trình dạy 
học, lấy ví dụ minh hoạ.

7. Phân tích bản chất, nội dung, ý nghĩa và phương hướng thực hiện 
nguyên tắc dạy học thống nhất giữa dạy lí thuyết và dạy thực hành trong quá 
trình dạy học, lấy ví dụ minh hoạ.

8. Phân tích bản chất, nội dung và phương hựớng thực hiện nguyên tắc 
thống nhất giữa vai trò chủ đạo của giáo viên và vai trò chủ động, tích cực 
của học sinh trong quá trình dạy học, lấy ví dụ minh hoạ.

9. Phân tích bản chất, nội dung và phương hướng thực hiện nguyên tắc
dạy học thống nhất giữa dạy học tập thể và dạy học cá thể trong quá trình 
dạy học, lấy ví dụ minh hoạ. f

10. Tại sao có thể nói giáo viên một mặt phải quán triệt từng nguyên tắc 
dạy học, mặt khác phải tuân thủ toàn bộ hệ thống các nguyên tắc dạy học?

11. Tại sao có thể nói thực hiện tốt các nguyên tắc dạy học chính là 
nghệ thuật sư phạm của người giáo viên.
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CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Về quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm.
Chủ đề 2. Về phương pháp sư phạm tương tác: thầy, trò và môi trường. 
Chủ đề 3. Về lí thuyết học cá nhân, học tập thể và học ganh đua.
Chủ đề 4. Về quan điểm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. 
Chủ đề 5. Về phàn hoá, phân luồng và phần ban. .

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu E3 vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

í Đúng Sai

1 Nguyên tắc, nguyên lí là hai khái niệm đồng nhất về - Ị——Ị Ị—Ị
nội hàm.

2 Nguyên tắc, quy tắc, nội quy là những khái niệm đồng Ị—Ị Ị—I
nhất về nội hàm.

3 Nguyên tắc dạy học chính là quy luật của quá trình dạy
học.

4 Nguyên tắc dạy học là những luận điểm xuất phát cúa Ị—Ị Ị—I
Lí luận dạy học chỉ dẫn quá trình dạy học đạt được
mục tiêu dạy học.

5 Hệ thống các nguyên tắc dạy học được xây dựng trên Q  Ị—I
các căn cứ lí luận và thực tiễn giáo dục.

6 Nguyên tắc dạy học là một hệ thống nhiều luận điểm, |—Ị Ị—Ị
mỗi luận điểm đề cập tới các khía cạnh khác nhau của
quá trình dạy học.

7 Nguyên tắc thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo
dục trong quá trình dạy học nhấn mạnh đến hai mặt 
khoa học và giáo dục trong mục tiêu, nội dung, phương 
pháp dạy học.

8 Nguyên tắc thống nhất giữa dạy lí thuyết với dạy |—Ị Ị—Ị
thực hành là thực hiện nguyên lí giáo dục “Học đi
đôi với hành”.

□  □

□  □
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□  □

9 Nguyên tắc thống nhất giữa vai trò chủ đạo của giáo Ị—Ị |—Ị
viên với vai trò chủ động của học sinh trong quá trình
dạy học là thực hiện quan điểm: “Dạy học lấy học sinh 
làm trung tâm”.

10 Nguyên tắc thống nhất giữa dạy tập thể và dạy cá thể Ị—Ị Ị—Ị
trong quá trình dạy học là thực hiện quan điểm: “Dạy
học phân hoá”.

11 Thực hiện tốt các nguyên tắc dạy học chính là phương 
thức đẩm bảo cho quá trình dạy học đạt được mục tiêu 
dạy học.

12 Giáo viên cần phải quán triệt các nguyền tắc dạỹ học |—I Ị—Ị
một cách hợp lí trong từng điều kiện cụ thể.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Nguyên tắc dạy học là:
a. Quan điểm giáo dục.
b. Luận điểm gốc của Lí luận dạy học chỉ dẫn quá trình dạy học.
c. Nguyên lí giáo dục.
d. Quy định của nhà trường trong quá trình dạy học.
2. Nguyên tắc dạy học được xây dựng trên các cơ sở:
a. Lí luận nhận thức.
b. Kinh nghiệm giáo dục tiến tiến.
c. Thành tựu của khoa học giáo dục hiện đại.
d. Tất cả các ý trên.
3. Nguyên tắc thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục tà:
a. Đảm bảo tính khoa học trong nội dung, phương pháp và các khâu tổ 

chức quá trình dạy học.

b. Đảm bảo tính giáo dục trong nội dung, phương pháp và các khâu tổ 
chức quá trình dạy học.

c. Vừa đảm bảo tính khoa học, vừa đảm bảo tính giáo dục trong nội 
dung, phương pháp và các khâu tổ chức quá trình dạy học.

d. Đảm bảo mục tiêu giáo dục nhân cách và đào tạo nhân lực có trình độ cao.
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4. Nguyên tác thống nhất giữa dạy lí thuyết và dạy thực hành là:
a. Quá trình dạy học đảm bảo cho học sinh nắm vững hệ thống lí thuyết 

vững chắc theo mục tiêu cấp học.

b. Quá trình dạy học đảm bảo cho học sinh hình thành hệ thống kĩ năng, 
kĩ xảo vững chắc theo nội dung dạy học.

c. Quá trình dạy học vừa đảm bảo cho học sinh nắn? vững một hệ thống 
lí thuyết vững chắc, vừa hình thành cho học sinh,kĩ năng, kĩ xảo theo 
nội dung dạy học.

d. Quá trình dạy học vừa phải dạy lí thuyết vừa phải tổ chức cho học 
sinh luyện tập thực hành.

5. Nguyên tắc thống nhất giữa dạy tập thể và dạy cá 4hể là:
a. Quá trình dạy học đảm bảo sự phát triển của cả tập thể học sinh trong lớp.
b. Quá trình dạy học đảm bảo sự phát triển tối đa năng lực của mỗi học 

sinh trong lớp.

c. Quá trình dạy học phải lấy tập thể làm môi trường cho mỗi học sinh 
học tập tốt nhất.

d. Quá trình dạy học vừa đảm bảo sự phát triển đồng đều của tập thể học
sinh và chú ý phát triển tối đa năng lực của mỗi học sinh trong lớp.

6. Nguyên tác thống nhất giữa vai trò  chủ đạo của giáo viên và vai
trò chủ động của học sinh là:

a. Giáo viên phải giữ vai trò chủ đạo trong quá trình dạy học. ị
b. Học sinh phải giữ vai trò chủ động trong quá trình học tập. Ị.
c. Giáo viên và học sinh phối hợp ăn ý với nhau trong quá trình dạy và ị

học. 1
d. Giáo viên chủ đạo hướng dẫn học sinh học tập trong tư thế học sinh Ị

chủ động tích cực và sáng tạo.

7. Để thực hiện tốt cáđ nguyên tắc dạy học giáo viên cần phải:
a. Chú ý đến đối tượng học sinh.
b. Chú ý đến nội dung môn học.
c. Chú ý đến môi trường học tập. Ị
d. Tất cả các ý trên.
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Yêu cẩu cao

Mở đầu các bài dạy Vật lí, thầy Hoà thường đưa ra những tình huống, 
những câu hỏi khó và yêu cầu học sinh phải thảo luận để trả lời. Thầy cho 
rằng có làm như thế thì học sinh mới chịu khó tìm tòi suy nghĩ, mới có thể 
giải quyết được vấn đề trong học tập.

Trong cuộc họp tổ bộ môn, cô Liên cho rằng thầy Jỉoà làm như thế là vi 
phạm nguyên tắc dạy học vừa sức, gây khó khăn cho học sinh.

Câu hỏi: Theo anh, chị tình huống tranh luận này nên giải quyết như 
thế nào? Cách dạy như trên của thầy Hoà đúng hay sai? Vì sao?

Tình huống 2. Bệnh thành tích Ị

Để đảm bảo chỉ tiêu thi đua năm học về tỉ lệ học sinh khá, giỏi của lớp, cô 
Loan giáo viên chủ nhiệm, trong môn dạy của mình luôn tìm mọi cơ hội cho 
học sinh điểm cao, cô thường ra câu hỏi cho các bài kiểm tra, bài thi thật đơn 
giản, hoặc những bài tương tự như bài mẫu mà cô đã hướng dẫn trước.

Trong cuộc họp hội đồng sư phạm nổ ra cuộc tranh luận gay gắt. Thầy 
Minh thẳng thắn cho rằng đây là căn bệnh thành tích, cần xoá bỏ ngay.

Câu hỏi: Theo anh, chị cách làm trên của cô giáo Loan đúng hay sai? 
Vì sao? Hãy đánh giá quan điểm của thầy Minh.

Tình huống 3. Ngại dùng phương tiện

Là giáo viên dạy Lịch sử, lẽ ra thầy Tùng phải thường xuyên dùng đến 
bản đồ, tranh ảnh để minh hoạ, nhưng thầy lại rất ngại phải mang theo 
những thứ đó lên lớp. Thầy cho rằng việc làm đó vừa tốn thời gian, mà bài 
học cũng không cải thiện thêm được bao nhiêu.

Cầu hỏi: Theo anh, chị đây cố phải là tình trạng chung hiện nay ở các 
trường học hay không? Nên giải quyết tình trạng này như thế  nào?

Tình huống 4. Trăm sự nhờ thầy

Tại hội nghị đầu năm, có vị phụ huynh phát biểu rất chân thành: “ Kết 
quả học tập của học sinh chủ yếu là do chất lượng của đội ngũ nhà giáo, vì 
vậy trăm sự nhờ các thầy giáo, cô giáo, chúng tôi có công sinh ra các cháu, 
còn việc dạy dỗ nhờ cậy vào các thầy, cô”.

Câu hỏi: Điều khiển hội nghị anh, chị giải quyết tình huống này như 
thế  nào?
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Tình huống 5. Cô giáo trốn tránh trách nhiệm

Cô giáo chủ nhiệm phát biểu tại hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm 
như sau: “Học là việc của học sinh và kết quả cũng do con em các vị quyết 
định, giáo viên chúng tôi chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ cho các em học tập 
thôi”. Cô đề nghị các vị phụ huynh nên quan tâm đến con em mình, cần 
động viên và tạo điều kiện cho các em học tốt nhất.

Và sau đó là nổ ra cuộc tranh luận gay gắt, các Vb phụ huynh cho rằng 
kết quả học tập của học sinh là do giáo viên quyết định. Có vị đã lớn tiếng 
cho rằng cô giáo đã lẩn tránh trách nhiệm của mình.

Câu hỏi: Theo anh, chị nên giải quyết tình huống này như thế nào? Hãy 
phân tích làm sáng rõ ý kiến của cô giáo chủ nhiệm và ý kiến của phụ huynh 
học sinh? Cần làm thế  nào để tìm ra tiếng nói chung?

Tình huống 6. Thử tài học sinh

Thầy Hoàn được phân công dạy toán ở lớp 7A -  lớp chất lượng cao. Để 
thử "tài" học sinh, ngay ở tiết đầu tiên thầy đã ra một bài tập khó trong 
chương trình lớp 8 để học sinh làm. Kết quả ỉà không một em nào giải được 
bài toán đó cả. Thầy nói rằng làm như thế là để nắm bắt được trình độ của 
học sinh mà tìm được các biện pháp dạy học thích hợp.

Câu hỏi: Theo anh, chị thầy Hoàn làm như vậy có đúng không? Ý kiến 
của anh, chị vê' vấn đề này như thế  nào?

Tình hưống 7. Bị điểm kém, buông xuôi

Vinh là học sinh lớp 8C của một trường Trung học cơ sở ở vùng nông 
thôn, tính tình nhút nhát, e ngại, em luôn bối rối mỗi khi các thầy, cô giáo 
gọi lên bảng kiểm tra bài, vì thế luôn bị điểm kém và không còn tự tin vào 
khả năng học tập của mình nữa.

Từ đó em lại càng ít học bài hơn, vì nghĩ rằng đằng nào thì mình cũng 
đã bị các thầy cô cho là học kém rồi.

Câu hỏi: Là giáo viên đang giảng dạy trong lớp, anh, chị làm gỉ để giúp 
em Vinh Ổn định trạng thái tâm lí, tiến bộ trở lại.
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BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Tìm đọc 3 giáo trình Giáo dục học hiện hành, phân tích cách trình bày 
các nguyên tắc dạy học trong các giáo trình đó và xắp xếp lại theo quan 
điểm riêng của mình.

2. Hãy kể ra những việc giáo viên nên làm và không nên làm trong giờ 
học ở trường phổ thông.

3. Qua các giờ giảng của giáo viên ở trường phổ,thông anh, chị hãy 
thống kê những điểm mạnh nhất của giáo viên về việc thực hiện các nguyên 
tắc dạy học.

4. Qua các giờ giảng của giáo viên ở trường phổ thông anh, chị hãy 
thống kê những điểm yếu nhất của giáo viên về việc thực Ệiiộn các nguyên 
tắc dạy học.

5. Qua thực tế đã quan sát ở trường phổ thông, anh, chị hãy thống kê các 
lỗi thường gặp của học sinh về mặt ý thức, thái độ và hành vi trong học tập.
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C H Ư Ơ N G  I X

i  NỘI DUNG DẠY HỌC

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THÀO LUẬN

1. Hãy trình bày định nghĩa về nội dung dạy học ở trường phổ thông 
theo quan điểm của anh, chị. Phân tích sự khác nhau gitra hai khái niệm: nội 
dung dạy học và chương trình dạy học.

2. Phân tích các cấu trúc của nội dung dạy học ở trường phổ thông.
3. Phân tích vai trò của nội dung dạy học đối với quá trình dạy học và

đối với việc đảm bảo chất lượng dạy học. ’
4. Phân tích kế hoạch giáo dục cấp Trung học cơ sở (theo Quyết định số 

16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
5. Tại sao trong Quyết định trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại được 

gọi là kế hoạch và chương trình giáo dục, mà không gọi là kế hoạch và 
chương trình dạy học?

6. Trình bày khái niệm phát triển chương trình giáo dục. Tại sao phải 
phát triển chương trình giáo dục?

7. Trình bày các nguyên tắc xây dựng chương trình giáo dục ở trường 
phổ thông.

8. Trình bày quy trình xây dựng chương trình giáo dục và biên soạn 
chương trình môn học.

9. Theo anh, chị nội dung dạy học ở trường phổ thông có gì khác với nội 
dung dạy học ở các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp và đại học?

10. Trình bày cấu trúc văn bản về chương trình môn học ở trường phổ 
thông và bậc Trung học cơ sở. (theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT 
ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo).

11. Anh, chị hiểu thế nào là sách giáo khoa, trình bày những yêu cầu về 
nội dung và hình thức của sách giáo khoa phổ thông.

12. Phân tích các quan niệm về giáo án, nêu rõ tầm quan trọng của giáo 
án khi lên lớp. Tại sao có thể nói: có giáo án tốt là thành công một nửa?

13. Trình bày cấu trúc và nội dung của giáo án ở trường phổ thông.
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14. Trình bày những công việc cần thiết khi tiến hành biên soạn giáo án.
15. Liệt kê những tài liệu cần thiết phải có đối với giáo viên khi chuẩn bị 

soạn giáo án.
16. Thế nào là kiến thức chuẩn và kĩ năng chuẩn trong chương trình giáo 

dục ở Trung học cơ sở?

CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Đổi mới, phát triển chương trình và đổi mới sách giáo khoa ở 
trường phổ thông.

Chủ đề 2. Có cần thiết phải xây dựng chương trình và biên soạn sách 
giáo khoa dành riêng cho các địa phương. *

Chủ đề 3. Có cần đổi mới nội dung và phương pháp soạn giáo án.
Chủ đề 4 .'Có cần quy định một giáo án mẫu thống nhất cho giáo viên 

giảng dạy ở bậc giáo dục Trung học cơ sở?
Chủ đề 5. Làm thế nào để hiện đại hoá chương trình và sách giáo khoa 

phổ thông ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên 
thế giới.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu BI vào ô phù hợp vói đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Nội dung dạy học là hệ thống kiến thức và kĩ năng □  I—I
chuẩn mà học sinh cần phải nắm vững để đạt được mục
tiêu của cấp học, bậc đáo tạo và ngành học.

2 Nội dung giáo dục ở trường phổ thông là văn bản của Ị—Ị Ị“ Ị
bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập tới cả nội dung dạy học
và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

3 Nội dung giáo dục ở trường phổ thông phải đảm bảo Ị - Ị  Ị~Ị
tính phổ thông, cơ bản, hướng nghiệp và có hệ thống;
gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm, sinh lí 
học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học. ,
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4 Nội dung giáo dục ở tiểu học phải đảm bảo cho học Ị—Ị Ị~Ị
sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và
con người; có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và 
tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ 
sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật.

5 Nội dung giáo dục ở Trung học cơ sở phải củng cố, Ị—I □
phát triển những nội dung đã học ỏ tiểu học,'đảm bảo
cho học sinh có những hiểu biêt phổ thông cơ bản về 
tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về 
khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, 
ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu Jvề kĩ 
thuật và hướng nghiệp.

6 Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu |— Ị ị~Ị
giáo dục phổ thông; quy định chuẩn kiến thức, kĩ năng,
phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông, 
phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, 
cách thức đánh giắ kết quả giáo dục đối với các môn 
học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.

7 Sách giáo khoa cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung Ị-Ị Ị—Ị
kiến thức và kĩ năng quy định trong chương trình giáo
dục các môn học ở mỗi lớp của giáo dục phổ thông, 
đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông.

8 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo Ị - Ị  Ị—Ị
dục phổ thông, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính
thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ờ 
các cơ sở giáo dục phổ thông, trên cơ sở thẩm định của 
Hội đồng Quốc gia thẩm định chương trình giáo dục 
phổ thông và sách giáo khoa.

9 Nguyên tắc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông Ị—Ị Ị-Ị
là phải đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, tính sư
phạm và tính khả thi.

10 Nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa là quán triệt Ị—Ị Ị—Ị

78



mục tiêu, tuân thủ chương trình của môn học, cấp học, 
đảm bảo tính khoa học hiện đại của nội dung, định 
hướng phương pháp giảng dạy của giáo viên và tự học 
của học sinh.

11 Sách giáo khoa phải có đủ kênh hình và kênh chữ, có Ị—Ị I—
tính thẩm mĩ, thuận tiện cho việc sử dụng giảng dạy 
của giáo viên và học tập của học sinh.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Nội dung dạy học ở trường phổ thông là:
a. Kiến thức giáo viên phải truyền đạt cho học sinh.
b. Kiến thức mà học sinh phải học để năm vững.
c. Kiến thức và kĩ năng giáo viên phải giảng dạy.
d. Kiến thức và kĩ năng mà học sinh phải học tập để nắm vững theo mục 

tiêu của cấp học.
2. Chương trình  gĩáo dục ở trường phổ thông là vãn bản thể hiện:
a. Mục tiêu giáo dục cấp học.
b. Quy định chuẩn kiến thức, kĩ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo 

dục phổ thông.

c. Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục.
d. Cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với các môn học 

ở mỗi ỉớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.
e. Tất cả các ý trên.
3. Sách giáo khoa là tài liệu cụ thể hoá các yêu cầu về:
a. Mục tiêu của cấp học và của một lớp cụ thể.
b. Mục tiêu của môn học.
c. Nội dung kiến thức và kĩ năng chuẩn quy định trong chương trinh 

môn học ở mỗi lớp.
d. Phương pháp dạy và học môn học.
e. Tất cả các ý trên.
4. Nguyên tác xây dựng chương trình giáo dục phổ thông:
a. Phải đảm bảo tính khoa học.
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b. Phải đảm bảo tính thực tiễn.
c. Phải đảm bảo tính sư phạm.
d. Phải có tính khả thi.
e. Tất cả các ý trên.
5. Nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa ở phổ thông là:
a. Quán triệt mục tiêu cấp học, môn học.

b. Tuân thủ chương trình của cấp học, môn học.
c. Đảm bảo tính khoa học hiện đại, tính thực tiễn.
d. Định hướng phương pháp giảng dạy của giáo viên và tự học của học sinh
e. Tất cả các ý trên. ’■?
6. Yêu cầu về hình thức của sách giáo khoa phổ thông:
a. Có đủ kênh hình và kênh chữ.
b. Có tính thẩm mĩ, bền chắc.
c. Có độ dày vừa phải thuận tiện cho giáo viên giảng dạy và học sinh 

học tập.
d. Tất cả các ý trên.
7. Mục tiêu bài học viết cho đối tương nào:
a. Cho người dạy yêu cầu phải hoàn thành.
b. Cho người học yêu cầu phải chủ động, tích cực để đạt được.

c. Cho từng học sinh - phù hợp với đặc điểm cá biệt.
d. Cho tập thể lớp học để thực hiện.
8. Quan niệm về giáo án trong dạy học hiện đại:
a. Giáo án là bản thiết kế các hoạt động của giáo viên trên lớp.
b. Giáo án là bản thiết kế các hoạt động cho học sinh trong tiết học.
c. Giáo án thể hiện nội dung bài giảng.
d. Giáo án thể hiện phương pháp dạy và học.
e. Giáo án là bản thiết kế nội dung và các hoạt động dạy học của giáo 

viên và học sinh trong bài học.
9. Trong thiết kế bài dạy điều quan trọng nhất là:
a. Xác định đúng trọng tâm bài dạy.
b. Xác định đúng và đủ các hoạt động của học sinh trên lớp.
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c. Tạo được nhiều tình huống tư duy tích cực cho học sinh.
d. Học sinh được thảo luận nhiều trong tập thể.
e. Tạo được cơ hội cho học sinh làm việc nhiều nhất.
10. Phát triển chương trình  giáo dục là:
a. Sửa đổi chương trình đã biên soạn.
b. Bổ sung thêm kiến thức vào nội dung sách giáo khoa.
c. Cập nhật kiến thức mới, kĩ năng mới vào bài giảrtg.
d. Quá trình liên tục hoàn thiện nội dung và phương pháp dạy học.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Tính toàn diện của nội dung dạy học *
Trước sự tiến bộ nhanh ehóng của khoa học và công nghệ, lượng thông 

tin ngày một gia tăng .và đồng thời lại xuất hiện những lĩnh vực khoa học 
mới, để đảm bảo tính toàn diện trong chương trình giáo dục, có ý kiến cho 
rằng phải bổ sung thêm những môn học mới; có ý kiến cho rằng nên tích 
hợp nội dung vào một số môn học chủ đạo; có ý kiến cho rằng phải giảm tải 
nội dung lí thuyết mà tăng cường các hoạt động giáo dục hình thành kĩ năng 
cuộc sống.

Càu hỏi: Ý kiến của anh, chị về vấn đề này như thế nào?

Tình huống 2. Tính hiện đại của nội dung dạy học

Trong đà phát triển của khoa học hiện đại, nhiều thông tin mới xuất 
hiện, nhiều kiến thức cũ lạc hậu. Vì vậy khi bàn về xây dựng chương trình 
giáo dục mới có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì cho rằng phải loại bỏ 
những kiến thức cũ đã lạc hậu thay vào đó là những kiến thức cập nhật, hiện 
đại; có người cho rằng nên giảm bớt kiến thức hàn lâm mà thay vào đó là 
các hoạt động thực hành, thực tiễn để tạo hứng thú cho học sinh.

Câu hỏi: Ý kiến của arìh, chị như thế nào?

Tình huống 3. Chương trình quá tải? \

Mấy nám nay, trong khi xây dựng lại chương trình và biên soạn sách
giáo khoa mới' trong xã hội có nhiều ý kiến tranh luận không đồng nhất về 
quan điểm chung. Nhiều người lớn tiếng cho rằng chương trình giáo dục mới 
là quá tải, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, sách nâng cao in
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nhiều, học sinh đến lớp phải mang cả một ba lô hàng chục quyển sách. Có 
người thì phủ định luồng tư tưởng đó cho rằng nhiều sách là để học sinh có 
điều kiện tham khảo sẽ học tốt hơn. Quá tải hay không là do dung lượng của 
chương trình chứ đâu phải là số lượng sách.

Câu hỏi: Anh, chị có quan điểm như thế  nào trong cuộc tranh luận này?

Tình huống 4. Độc quyển và chuẩn mực

Trong cuộc hội thảo về biên soạn sách giáo khoa phổ thông có hai luồng 
ý kiến:

Một là trong một quốc gia phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn về kiến 
thức và kĩ năng để sử dụng thống nhất trong cả nước.

Hai là muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì cần có inhiều bộ sách giáo 
khoa để giáo viên và học sinh tham khảo sử dụng.

Câu hỏí: Anh, chị giải quyết ra sao đối với hai luồng ý kiến trái ngược này?

Tình huống 5. Sách giáo khoamên dành một phần biên soạn riêng cho
các vùng miền, địa phương

Cũng trong cuộc hội thảo trên có nhiều ý kiến khác nhau:
- Có ý kiến cho rằng đã là sách giáo khoa phổ thông phải có nội dung 

thống nhất trong cả nước.
- Có ý kiến cho rằng sách giáo khoa có thể viết riêng cho từng trình độ 

học sinh, phù hợp với từng vùng miền, từng địa phương.
Câu hỏi: Anh, chị có ý kiến gì với các đề xuất này?

Tình huống 6. sử  dụng sách giáo khoa nước ngoài

Trong cuộc họp của cử tri ở một địa phương, có ý kiến cho rằng cứ mỗi 
lần cải cách giáo dục lại một lần làm ra những bộ sách giáo khoa mới, vừa 
tốn kém mà chất lượng không hơn gì sách cũ. Tại sao lại không sử dụng 
sách của các nước tiến tiến, nhất là các sách về khoa học tự nhiên và kĩ thuật 
để dạy ở Việt Nam?

Hỏi: Tham gia cuộc họp này anh, chị giải thích thế nào cho các cử tri?

Tình huống 7. Ai viết sách giáo khoa phổ thông?

Để nâng cao chất lượng biên soạn sách giáo khoa phổ thông, dư luận xã 
hội có nhiều ý kiến khác nhau.
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Một là, nên để cho các nhà khoa học của các viện nghiên cứu khoa học 
cơ bản viết sách giáo khoa.

Hai là, nên để cho giảng viên của các trường Đại học Sư phạm là những 
người đang đào tạo giáo viên viết sách giáo khoa.

Ba là, để các nhà quản lí giáo dục ở cấp nào thì biên soạn sách giáo khoa 
cho cấp đó.

Ý kiến thứ tư cho là tốt nhất nên để giáo viên gÌQĨ ở các trường phổ 
thông biên soạn sách giáo khoa cho phù hợp với trình độ thực tế của học 
sinh phổ thông.

Năm là, trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh tạo động lực phát triển, 
vì vậy Nhà nước nên cho phép các tập thể và các cá nhân ¿'ự đứng ra biên 
soạn sách giáo khoa. Nhà nước tổ chức thẩm định, những bộ sách nào đáp 
ứng mục tiêu, chương trình đã công bố, có đầy đủ chuẩn kiến thức và kĩ 
năng, có tính sư phạm tốt thì được xuất bản để sử dụng. Làm như thế vừa rất 
kinh tế, vừa có nhiều bộ sách để thầy trò lựa chọn sử dụng.

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về vấn đề này như thế  nào?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Xây dựng kế hoạch dạy học năm học cho lớp mà anh, chị được phân 
công làm chủ nhiệm.

2. Xây dựng thời khoá biểu cho một lớp mà anh, chị làm chủ nhiệm.
3. Phân tích chương trình môn học mà anh, chị đang được đào tạo để 

giảng dạy.
4. Thiết kế mục tiêu cho 5 bài giảng thuộc bộ môn anh, chị phụ trách.
5. Soạn hai giáo án hoàn chỉnh thuộc bộ môn mà anh, chị phụ trách.
6. Tập giảng hai bài mà anh, chị đã soạn.
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C H Ư Ơ N G  X

♦ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
■ m

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Phân biệt các khái niệm: phương thức, cách thức, phương pháp, thao 
tác trong ngôn ngữ Việt Nam.

2. Tại sao nói phương pháp là phạm trù đa bậc? Hãy chỉ ra các tầng bậc 
khác nhau của khái niệm phương pháp.

3. Hãy phân tích các định nghĩa về phương pháp dạy trọc ở ba giáo trình 
Giáo dục học đã xuất bản để tìm ra những nét giống và khác nhau của các 
định nghĩa đó.

4. Anh, chị hãy đưa ra một định nghĩa về phương pháp dạy học mà anh, 
chị cho hợp lí nhất.

5. Hãy phân tích vai trò của phương pháp dạy học trong việc đảm bảo 
chất lượng quá trình dạy học.

6. Tại sao nói phương pháp giảng dạy của giáo viên vừa có tính khoa 
học, tính kĩ thuật và tính nghệ thuật? Phân tích ba tính chất đó của phương 
pháp dạy học.

7. Tại sao có thể nói muốn học, quyết tâm học và có phương pháp học 
tập là ba điều cần thiết để đem lại kết quả học tập tốt nhất cho học sinh?

8. Trình bày mối quan hệ giữa phương pháp giảng dạy của giảng viên và 
phương pháp học tập của học sinh?

9. Tại sao có thể nói phương pháp học tập vừa phải tuân thủ phương pháp 
giảng dạy của giáo viên, vừa phát huy tính sáng tạo độc đáo riêng của mình?

10. Thế nào là phương pháp dạy học tích cực? Phân tích nội hàm khái 
niệm tích cực, từ đó chỉ ra cách thức mà giáo viên cần làm để phát huy tính 
tích cực học tập của học sinh.

11. Trình bày các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ 
thông hiện nay.

12. Trình bày những điều kiện cần và đủ để người giáo viên để có thể 
giảng dạy tốt.
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13. Trình bày những điều kiện cần và đủ để người học sinh có thể học 
tập tốt.

14. Ở nhiều trường, khi tổ chức dạy học theo nhóm, học sinh không chịu 
phát biểu ý kiến. Theo anh, chị có những nguyên nhân nào và cần giải quyết 
bằng cách nào?

15. A. Dixtecvec cho rẳng: Người giáo viên bình thường mang chân lí 
đến cho học trò, người giáo viên giỏi biết dạy học trố đi tìm chân lí. Anh, 
chị hãy bình luận càu nói trên.

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến 

lên lí luận, lí luận chỉ dẫn thực hành. Anh, chị hãy giải thích cơ sở khoa học 
của ỉuận điểm trên và rút ra ý nghĩa về phương pháp dạy học trong thực tiễn.

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Chủ đề 1. Về những xu hướng đổi mới phương pháp dạy học.

Chủ đề 2. Về phương pháp dạy học tích cực.
Chủ đề 3. Về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục.
Chủ đề 4. Về tăng cường sử dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại vào 

quá trình dạy học.
Chủ đề 5. ứng dụng công nghệ thông tin - một con đường nâng cao chất 

lượng dạy học.

Chủ đề 6. Trắc nghiệm có phải là phương pháp đánh giá duy nhất trong 
giáo dục?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Phương pháp dạy học là cách thức truyền đạt kiến thức 
của giáo viên cho học sinh.

Phương pháp dạy học là cách thức giáo viên hướng 
dẫn học sinh thực hành vận dụng kiến thức.
Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp

Đúng Sai

□ □

□ □

□ □
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giữa giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh nắm 
vững kiến thức và hình thành kĩ năng vận dụng kiến 
thức vào thực tế.

4 Phương pháp dạy học bao gồm phương pháp giảng dạy Ị—Ị Ị—Ị
của giáo viên và phương pháp học tập của học sinh
phối hợp với nhau.

5 Phương pháp giảng dạy của giáo viên giữ vai trò định Ị—Ị Ị—Ị
hướng, điều khiển, hướng dẫn phương pháp học tập
của học sinh.

6 Phương pháp học tập của học sinh một mặt tuân thủ Ị—Ị . I—Ị
phương pháp giảng dạy của giáo viên, mặt khác ghảỉ
chủ động, tích cực và sáng tạo.

7 Phương pháp dạy học phải phù hợp với trình độ nhận Ị—Ị Ị—ị
thức của học sinh.

8 Phương pháp dạy học phải phù hợp với đặc điểm môn Ị - Ị  I I
học, bài học.

9 Phương pháp dạy học phải phù hợp với mục tiêu từng Ị—Ị □
bài học.

10 Phương pháp dạy học phải phát huy được tính tích cực Ị~Ị |~Ị
chủ động, sáng tạo của học sinh.

11 Mỗi phương pháp dạy học có những ưu và nhược điểm |—Ị Ị~Ị
riêng, giáo viên phải biết phối hợp các phương pháp
một cách linh hoạt và sáng tạo tuỳ vào mục tiêu, nội
dung và trình độ nhận thức của học sinh.

i

12 Đổi mới phương pháp dạy học là xoá bỏ những Ị~Ị Ị Ị
phương pháp đã có và thay vào đó một hệ thống
phương pháp mới,-

13 Đổi mới phương pháp dạy học chính là tìm tòi cách □  □
thức phát huy ưu điểm và khắc phục những nhược
điểm của các phương pháp đã có, nhằm phát huy tính 
chủ động và sáng tạo của học sinh.
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14 Nghệ thuật sư phạm chính là việc giáo viên sử dụng Ị-Ị |—Ị 
một cách linh hoạt và sáng tạo các phương pháp dạy 
học để đem lại hiệu quả dạy học cao nhất trong quá 
trình dạy học.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Phương pháp dạy học là:

a. Cách thức giáo viên truyền đạt kiến thức cho học'sinh.

b. Cách thức học sinh tiếp thu bài giảng của giáo viên.

c. Con đường chiếm lĩnh kiến thức và hình thành kĩ năng, kĩ xảo của 
học sinh.

d. Cách thức hoạt động phối hợp giữa giáo viên và học sinh nhằm giúp 
học sinh nắm vững kiến thức và hình thành kĩ năng, kĩ xảo.

2. Mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học nhằm:

•a. Giúp học sinh nắm vững nội dung các môn học.

b. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh để chiếm ỉĩnh 
nội dung học tập.

c. Nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học.

d. Giúp học sinh biết sử dụng các phương tiện học tập.
3. Q uan hệ giữa phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập:

a. Phương pháp giảng dạy chỉ đạo phương pháp học tập.

b. Phương pháp học tập triển khai tính sáng tạo, độc đáo riêng.

c. Phương pháp giảng dạy thích ứng với phương pháp học tập.

d. Phương pháp giảng dạy chỉ dẫn và phát huy tính sáng tạo của phương 
pháp học tập, nhằm đạt mục tiêu dạy học.

4. Đặc điểm cơ bản củ.a phương pháp dạy học tích cực:
a. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động đa dạng cho học sinh.
b. Dạy học chú trọng rèn phương pháp học tập của học sinh.
c. Tăng cường hoạt động tự học của học sinh, với sự hỗ trợ của tập thể.
d. Học sinh tự kiểm tra và tự điều chỉnh phương pháp học tập của mình.

e. Tất cả các ý trên.
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5. Điều kiện để câu hỏi trở  thành tình huống tư duy:
a. Câu hỏi có mối liên hệ lôgic với kiến thức mới và kinh nghiệm đã có.

b. Càu hỏi nằm trong tầm suv nghĩ của học sinh.
c. Câu hỏi phù hợp nhu cầu nhận thức của học sinh.

d. Câu hỏi phải chứa đựng mâu thuẫn cần giải quvết.
e. Tất cả các ý trên.
6. Q uan hệ giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học:
a. Mục tiêu dạy học quy định phương pháp dạy học.
b. Nội dung dạy học quy định phương pháp dạy học.
c. Phương pháp dạv học phục vụ cho mục tiêu và nội di*ng dạy học.
d. Tất cả các ý trên.
7. Phương hướng đổi mới phương pháp dạv học:
a. Tăng cường hoạt động thực hành của học sinh.
b. Phát huy vai trò của tập thể học sinh theo quan điểm sư phạm tương tác.
c. Tàng cường hoạt động tự học của học sinh.
d. ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Tất cả các ý trên.
8. Dấu hiệu tích cực của học sinh trong học tập.
a. Hăng hái phát biểu ý kiến tranh luận, nêu thắc mắc.
b. Đi học chuyên cần, giờ nào việc nậy.
c. Tư duy sâu sắc, nắm vững bản chất vấn đề học tập.
d. Tất cả các ý trên.
9. Môi quan hệ giữa tính tích cực và tính sáng tạo trong học tập:
a. Tích cực tư duy dẫn đến sáng tạo.

b. Sáng tạo là điều kiện để tư duy tích cực.

c. Tính sáng tạo đã tiềm ẩn tính tích cực.
d. Sáng tạo quyết định phong cách học tập tích cực.
10. Phương pháp dạy học tích cực chú ý đến yêu tô nào sau đây?
a. Phát triển năng lực nhận thức và hành động.
b. Bổi dưỡng kiến thức.
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c. Hình thành thái độ.
d. Hình thành kĩ năng.
11. Chức năng của giáo viên trong dạy học tích cực:
a. Làm trọng tài cho học sinh tranh luận.
b. Làm cố vấn cho học sinh trong thực hành, thí nghiệm.
c. Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh.

d. Hướng dẫn cho học sinh tự học.
e. Tất cả các ý trên.
12. Phương pháp nào dưới đây không thuộc phương pháp tích cực?

a. Phương pháp thuyết trình.
b. Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
c. Phương pháp trực quan minh hoạ.
d. Phương pháp đàm thoại, tranh luận.
e. Phương pháp thí nghiệm, thực hành.
13. Cách sử dụng câu hỏi như thê nào là hợp lí nhất?

a. Chỉ định học sinh đứng lên rồi đặt câu hỏi.
b. Đặt câu hỏi xong thì chỉ định học sinh trả lời.
c. Nêu câu hỏi, để học sinh suy nghĩ, cho học sinh xung phong phát biểu 

hoặc chỉ định học sinh trả lời.
d. Đặt câu hỏi, giáo viên tự giải đáp.
14. Loại câu hỏi nào dưới đây có tác dụng kích thích tư duy của 

học sinh?

a. Ai? cái gì?
b. Bao giờ? ở đâu?
c.Như thế nào? tại sao?
d.Tất cả các ý trên.
15. Những điều kiện cần có khi sử dụng phương pháp dạy học tích cực?

a. Phương tiện thiết bị dạy học đầy đủ.
b. Học sinh có ý thức học tập.
c. Trình độ chuyên môn và kĩ năng sư phạm của giáo viên vững vàng.
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d. Sách giáo khoa viết dưới dạng hướng dẫn học sinh tự học.
e. Tất cả các ý trên.
16. Nhân tô quyết định chất ỉượng dạy học:
a. Phương pháp giảng dạy của giáo viên.
b. Phương pháp học tập của học sinh.
c. Chương trình dạy học chuẩn mực.
d. Phương tiện dạy học đầy đủ, môi trường học tập thuận lợi.
e. Tất cả các ý trên.
17. Học sinh m ất trậ t tự, anh, chị chọn cách nào sau đây?
a. Gọi học sinh đứng dậy phê bình. -y
b. Mời học sinh đó ra khỏi lớp học.
c. Dừng bài giảng, nhìn về phía học sinh mất trật tự.
d. Đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh đó trả lời.
18. Sắp kết thúc bài giảng, có một học sinh đặí ra  câu hỏi ngoài sự 

chuẩn bị, anh, chị chọn cách nào trong các cách sau đây?
a. Ngắt lời học sinh.
b. Từ chối trả lời.
c. Cho cả lớp thảo luận.
d. Đặt câu hỏi đó cho tất cả lớp cùng chuẩn bị để giờ sau thảo luận.
19. Cô giáo nhầm  công thức toán.
Cô Minh đang giải bài tập mẫu cho học sinh, bỗng có học sinh phát hiện
ra cô đã viết sai công thức và nếu tiếp tục giải sẽ không đúng, cô nên
chọn cách nào sau đây?

a. Mời học sinh lên bảng chữa lại công thức và giải tiếp.
b. Cô ngừng giải và chuyển sang giải bài khác.
c. Cô nhận lỗi, sửa lại Công thức và tiếp tục bài giải.
d. Cho cả lớp về nhà làm bài.
20. Ưu điểm của phương pháp trắc  nghiêm:
a. Đề thi nằm rải trong toàn bộ chương trình học tập.
b. Đánh giá nhanh.
c. Đánh giá khách quan.
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d. Có thể tập trung vào nội dung cần hỏi.

e. Tất cả các ý trên.
21. Nhược điểm của phương pháp trác nghiệm:
a. Học sinh dễ đoán mò.
b. Không kiểm tra được kĩ năng nói, viết, thực hành.
c. Không kiểm tra được phương pháp tư duy.
d. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Không cẩn phương pháp

Một sinh viên vừa tốt nghiệp một trường đại học chuyên ngành, được 
nhận về dạy hợp đồng ở trường Trung học cơ sở, đã phất biểu rất hùng hồn 
tại cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học như sau: Để dạy tốt, 
điều quan trọng nhất là giáo viên nắm vững nội dung bài giảng, còn 
phương pháp dạy học chỉ là thứ yếu, không có nội dung thì không có 
phương pháp nào cả, đã truyền đạt được nội dung tức là đã có phương 
pháp. Các thầy, cô giáo dạy ở các trường đại học tổng hợp, kĩ thuật hay 
kinh tế, có ai học phương pháp trước khi đứng lên bục giảng dạy đâu, 
nhưng bây giờ nhiều người trong số đó đã trở thành giáo sư, Nhà giáo nhân 
dân rất tài ba, giảng dạy rất có uy tín.

Câu hỏi: Anh, chị có ý kiển gì về lời phát biểu này? Nên giải quyết tình 
huôhg này như thế nào?

Tình huống 2. Đổi mới là bỏ đi cái cũ

Kế hoạch triển khai đổi mới phương pháp dạy học ở một trường phổ 
thông khu vực nông thôn đang rơi vào tình huống khó khãn.

Khi nói đến đổi mới phương pháp dạy học, nhiều giáo viên chất vấn hiệu 
trưởng: Thưa đồng chí, theo nghĩa thông thường thì đổi mới là thay cái cũ 
bằng cái mới. Vậy xin hỏi đồng chí nếu phải bỏ ngay những phương pháp cũ 
đi thì chúng tôi lấy cái gì để dạy, đồng chí cho chúng tôi biết phương pháp 
mới bao gồm những phương pháp nào?

Câu hỏi: Nếu là hiệu trưởng, trong tình huống này anh, chị giải quyết 
th ể  nào?
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Tình huống 3. Phải chăng chúng tôi tiêu cực
Trong một cuộc tập huấn triển khai đổi mới phương pháp dạy học ở 

một huvện miền núi, khi đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện lên trình bày ý nghĩa và nội dung của cuộc vận động đổi mới 
phương pháp dạv học đã phê phán phương pháp dạy học cũ lạc hậu và nhấn 
mạnh: Đã đến lúc phải sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy 
người học làm trung tâm.

Ngay lập tức, có một cô giáo đứng lên chất vấn: Đồng chí vừa nói là 
phải sử dụng phương pháp tích cực, phải chăng đồng chí muốn ám chỉ anh, 
chị em chúng tôi lạc hậu, từ xưa đến nay đều sử dụng phương pháp tiêu cực?

Cuộc tập huấn rơi vào phút trầm lắng.
Câu hỏi: Nếu có mặt ở cuộc tập huấn đó anh, chị sẽ  phát biêu gì?

Tình huống 4. Ngại sử dụng phương tiện dạy học

Đoàn cán bộ chuyên môn của tỉnh về dự giờ dạv Vật ỉí ở một trường 
Trung học cơ sở một xã vùng cao. Giờ học diễn ra không được trôi chảv lắm 
vì học sinh không hiểu kiến thức một cách thấu đáo. Khi được hỏi tại sao cô 
không dùng tranh ảnh, mô hình hay thí nghiệm để minh hoạ cho bài giảng? 
Cô giáo trả lời là từ trước đến nay ở nhà trường ít dùng, trường lại không có 
giáo viên chuyên phụ trách phòng thí nghiệm và cũng không có cả phòng thí 
nghiệm, hôm nay cô đã vào kho tìm, nhưng không biết chúng nằm đâu, sợ 
tìm mất thời gian đành phải dạy chay vậy.

Câu hỏi: Theo anh, chị đây có phải là hiện tượng phổ bìêhi không? 
Trong trường hợp này đồng chí trưởng đoàn nên phát biểu như thểnàí)?

Tình huống 5. Thiêu kĩ năng làm thí nghiệm

Đối với các môn khoa học tự nhiên, trong đó có môn Hóa học thì việc tổ 
chức cho học sinh làm thí nghiệm là phương pháp dạy học cực kì quan 
trọng, có nhiều lợi ích. Tuy nhiên do không có phòng thí nghiệm, thiếu 
trang thiết bị, thiếu giáo viên hướng dẫn thí nghiệm, cho nên ở nhiều trường 
phổ thông từ lâu đã lãng quên hình thức tổ chức dạy học này.

Hôm nav trong giờ thao giảng của giáo viên dạy giỏi môn Hoá ở cụm 
trường Vị Xuyên, cô An giáo viên dạy giỏi ở trường Trung học cơ sở Hoà 
An đã phải mang theo dụng cụ xa hàng chục km đến lóp để làm thí nghiệm. 
Do từ lâu không làm thí nghiệm nên cô lúng túng, lại không có giá đỡ, nên
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cô đã đánh vỡ bình thí nghiệm, rất may đã không xảy ra tai nạn cho học 
sinh, nhưng giờ học thì đã thất bại, nên cô An rất buồn.

Câu hỏi: Với cương vị là tổ trưởng chuyên môn của trường, anh, chị giải 
quyết tình huống này ra sao? Là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của 
huyện anh, chị nghĩ thế  nào?

Tình huống 6. Tạo mâu thuẫn

Cô Thanh là một giáo viên dạy toán kì cựu ở một trường Trung học cơ 
sở, một ỉần có nhóm giáo sinh sư phạm đến trường thực tập hỏi cô:

-Thưa cô, làm thế nào để trong mộ.t bài dạy Toán, kích thích được tư duy 
sáng tạo của học sinh?

Cô Thanh trả lời: -
- Trong bài giảng Toán cần phải biết tạo ra các tình huống mâu thuẫn, 

khi có mâu thuẫn trong nhận thức thì người học phải suy nghĩ để tìm cách 
giải quyết. Đối với dạy học các môn khác cũng vậy, giải quyết mâu thuẫn là 
tạo động lực thúc đẩy học sinh tìm tòi khám phá.

Câu hỏi: Anh, chị có đồng ý với ỷ kiến trên của cô Thanh không? Vì sao?

Tình huống 7. Đòi đi học thêm

Cậu Hoàng con trai của anh Hoan đang học lớp 9 để chuẩn bị thi vào lớp
10 cứ đòi bố cho đi học thêm ở một trung tâm luyện thi nọ. Anh Hoan rất lo 
một là không quản lí được con lúc đi học, hai là anh băn khoăn việc học thêm 
ở các trung tâm luyện thi có thực sự đem lại hiệu quả cho con trai mình 
không. Vì thế mà anh cứ khất lần cậu con trai mãi mà chưa trả lời thế nào.

Câu hỏi: Hiện tượng dạy thêm, học thêm đang rất tràn lan, các trung 
tâm luyện thỉ xuất hiện ngày càng nhiều, anh, chị có suy nghĩ gì về những 
băn khoăn của anh Hoan?

Tình huống 8. Cứ làm bài như thầy đã dạy

Thầy Hải giáo viên đã lớn tuổi, khi giảng bài thầy rất chú ỷ đến kiến 
thức, có thói quen bắt học sinh ghi chép thật đầy đủ để về học cho thật chính 
xác từng câu chữ. Khi kiểm tra bài nếu học sinh nào trả lời không đúng 
những điều mà thầy đã cho ghi là thầy cho điểm kém. Nhiều giáo viên trong 
tổ bộ môn khồng đồng tình với cách làm đó, nhưng vì nể thầy nên không ai 
dám có ý kiến gì.
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Câu hỏi: Nếu anh, chị là tổ  trưởng chuyên môn sẽ  giải quyết tình huống 
này ra sao?

Tình huống 9. Gọi học sinh rồi mới đặt câu hỏi

Thầy Tuấn khi kiểm tra bài 5 phút đầu giờ, thường gọi học sinh lên bảng 
trước rồi mới đặt câu hỏi. Thầy Tuấn bảo làm như thế để học sinh được kiểm 
tra mới nghe rõ câu hỏi và không có em nào có thể nhắc bài cho bạn trước 
khi lên bảng để trả lời, việc cho điểm mới chính xác được.

Câu hỏi: Theo anh, chị cách làm đó có đúng không? Phân tích mặt lợi 
hại của cách làm này.

Tình huống 10. Thi vâVi đáp hiệu quả hơn

Trong cuộc hội thảo xung quanh vấn đề đổi mới công tác kiểm tra đánh 
giá kết quả học tập của học sinh ở một huyện của tỉnh N nhiều ý kiến phát 
biểu rất sôi nổi và hữu ích.

Có ý kiến cho rằng, kiểm tra vấn đáp có hiệu quả hơn kiểm tra viết, bởi 
vì nó phát huy tính tích cực tư duy trong tình huống cụ thể của học sinh và 
kết quả kiểm tra sẽ chính xác hơn vì nó rất cụ thể.

Câu hỏi: Anh, chị cho biết ý kiến của mình về vấn đề này.

Tình huống 11. Không có phương pháp học tập

Khi còn học ở lớp 8, Mai là một học sinh yếu, em phải thi lại mới lên 
được lớp 9. Trong các giờ học, em phải tập trung chủ yếu vào việc ghi chép 
bài cho đầy đủ, nên không hiểu hết những gì thầy, cô đã dạv, về nhà em lại 
cố gắng học thuộc lòng bài ghi, do đó không nắm vững được bản chất của 
các vấn đề học tập, nên mỗi lần kiểm tra em lại thường bị điểm kém. Và cứ 
thế trong vòng luẩn quẩn, em lại càng học yếu hơn.

Câu hỏi: Là giáo viên bộ môn dạy trong lớp, anh chị có kế  hoạch gì để  
giúp em Mai tiến bộ?

Tình huống 12. Cách dạy một khái niệm

Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn ở một trường Trung học cơ sở, có 
ba ý kiến về phương pháp dạy các khái niệm:

+ Cách thứ nhất: Giáo viên nêu định nghĩa trong sách giáo khoa và tự 
phân tích những dấu hiệu đặc trưng của khái niệm.

94



+ Cách thứ hai. Giáo viên nêu lên nhiều định nghĩa khác nhau có và 
không có trong các sách giáo khoa, phân tích các định nghĩa đó và rút ra 
một định nghĩa chính xác nhất.

+ Cách thứ ba: Giáo viên nêu lên những định nghĩa khác nhau, cho học 
sinh thảo luận, tự đưa ra định nghĩa, từ đó giáo viên lựa chọn một định nghĩa 
chính xác nhất.

Câu hỏi: Theo anh, chị cách dạy nào là có hiệu quả nhất? Vì sao?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Hãy thống kê và phân tích các định nghĩa về phương pháp ở ba giáo 
trình Giáo dục học đã xuất bản ở Việt Nam.

2. Soạn bộ câu hỏi kiểm tra: đầu giờ, câu hỏi gợi ý, cẩu hỏi ôn tập, câu 
hỏi hệ thống hoá một chương trong bộ môn anh, chị sẽ giảng dạy. Mỗi dạng 
soạn 5 câu.

3. Soạn 5 đề thi tự luận cho một chương trong bộ môn anh, chị sẽ 
giảng dạy.

4. Soạn bộ đề thi 5 loại trắc nghiệm cho một chương trong bộ môn mà 
anh, chị sẽ giảng dạy. Mỗi loại trắc nghiệm soạn 5 câu.

5. Xác định danh sách bộ thiết bị thí nghiệm và đồ dùiig dạy học chuẩn 
của bộ môn anh, chị sẽ giảng dạy.

6. Lập kế hoạch sưu tầm bộ đồ dùng trực quan cho một chương của bộ 
môn anh, chị sẽ giảng dạy.

7. Lập các phương án sử dụng phương pháp dạy học thực hành cho một 
chương của bộ môn anh, chị sẽ giảng dạy.

95



C H Ư Ơ N G  XI

♦ HÌNH THỨC T ổ CHỨC DẠY HỌC■ ■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Thế nào là hình thức tổ chức dạy học? Nêu những dấu hiệu đặc trưng 
khi-phân biệt các hình thức tổ chức dạy học khác nhau.

2. Hiện nay trong các bậc học ở trường phổ thông đang sử dụng các hình 
thức tổ chức dạy học nào?

3. Trong các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam 
đang sử dụng những hình thức tổ chức dạy học nào? ;

4. Trong các trường đại học ở Việt Nam đang sử dụng những hình thức 
tổ chức dạy học nào?

5. Tại sao khi nói đến đổi mới phương pháp dạy học người ta đều nhấn 
mạnh cần phải đổi mới cả các hình thức tổ chức dạy học?

6. Trình bày mối quan hệ giữa phương pháp dạy học và các hình thức tổ 
chức dạy học. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hai khái niệm khi sử 
dụng chúng trong thực tiễn dạy học.

7. Tại sao có thế nói: lớp -  bài là hình thức tổ chức dạy học quan trọng 
nhất ở các trường phổ thông nhưng không phải là duy nhất?

8. Trình bày vai trò của tự học. Tại sao có thể nói, trong thời đại ngày 
nay mỗi người phải biết tự học, học thường xuyên và học suốt đời. '

9. Trình bày vai trò của giờ học thảo luận nhóm. Tại sao nói: Một trong 
những phương hướng đổi mới về phương pháp dạy học ngày nay chính là tổ 
chức học theo nhóm.

10. Trình bày cách thức tổ chức một giờ học nhóm ở môn học mà anh, 
chị phụ trách.

11. Trình bày vai4rò của thực hành. Tại sao có thể nói tổ chức tốt các 
giờ học thực hành chính là thực hiện nguyên lí giáo dục và đây cũng chính 
là một hướng đi chủ yếu trong đổi mới phương pháp dạy học?

12. Trình bày vai trò của giờ học ngoại khoá. Tại sao nói tổ chức tốt giờ 
học ngoại khoá làm tăng sự hứng thú học tập của học sinh?
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13. Tại sao có thế nói tham quan thực tê vừa là hình thức tổ chức dạy 
học, vừa là hình thức tổ chức giáo dục đối với học sinh phổ thông?

14. Trình bày vai trò của phụ đạo đối với học sinh giỏi và học sinh kém. So 
sánh sự khác nhau về bản chất giữa phụ đạo và dạy thêm, học thêm tràn lan.

15. Theo anh, chị có những nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng dạy 
thêm, học thêm tràn lan? Có thể loại trừ được tệ nạn học thêm, dạy thêm 
tràn lan hay không? Đề xuất các biện pháp.

CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Đổi mới phương pháp dạy học trước hết phải đổi mới hình 
thức tổ chức dạy học. Mối quan hệ hữu cơ,giữa hình thức tổ 
chức dạy học và phương pháp dạy học. 5

Chủ đề 2. Hình thức dạy học càng hấp dẫn càng đem lại hiệu quả dạy 
học cao.

Chủ đề 3. Bốn trụ cột giáo dục: “Học để biết, học để làm, học để chung 
sống và học để tự khẳng định mình”. Phân tích nội dung và ý nghĩa 
chiến lược của bốn trụ cột giáo dục của thòi đại do UNẸSCO đề 
xướng và các phương hướng thực hiện chiến lược này.

Chủ đề 4. Xây dựng xã hội học tập: tự học, học thường xuyên và học 
suốt đời.

Chủ đề 5. Tổ chức các trò chơi trong dạy học ở bậc Trung học Cơ sỏ.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị
lựa chọn:

Đúng Sai

Hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học là 
hai khái niệm đồng nhất về nội hàm.

□ □

Hình thức tổ chức dạy học là cách thức tổ chức các 
hoạt động học tập cho học sinh.

□ □

Các hình thức tổ chức dạy học khác nhau bởi số lượng 
học sinh tham gia học tập.

□ □
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Các hình thức tổ chức dạy học khác nhau bởi không Ị“ Ị Ị—Ị
gian học sinh tham gia học tập.

Các hình thức tổ chức dạy học khác nhau bởi thời Ị“ Ị ị—Ị
điểm học sinh tham gia học tập.

Các hình thức tổ chức dạy học khác nhau bởi tính chất Ị—Ị Ị—Ị
các hoạt động và vai trò của người học tham gia.

Quá trình dạy học ở trường phổ thông có nhiều hình Ị—Ị Ị—Ị
thức tổ chức dạy học, trong đó lên lớp là hình thức cơ  
bản nhất.

Quá trình dạy học ở trường phổ thông có nhiều -hình Ị—I Ị—I
thức tổ chức dạy học, mỗi hình thức có cả ưu và rìhược 
điểm.

9 Lên lớp là hình thức học tập tập thể bao gồm các hoạt Ị— Ị ị—Ị
động nhu nghe giảng, thảo luận lớp, hội thảo.

10 Học tập ngoại khoá chỉ bao gồm các hình thức học tập Ị-Ị |—I
ngoài nhà trường.

11 Ngoại khoá là các hình thức tổ chức dạy học hỗ trợ Ị—Ị Ị—Ị
cho chính khoá nhằm làm tăng chất lượng và hiệu quả
dạy học.

12 Lên lớp có loại bài học như: học bài mới, bài ôn tập, Ị—Ị |—j
bài kiểm tra, bài hỗn hợp.

13 Tham quan là hình thức tổ chức dạy học có ý nghĩa Ị-Ị Ị—I
giáo dục rất lớn.

14 Trò chơi là hình thức tổ chức dạy học có tác dụng gây |—Ị Ị—Ị
hứng thú học tập cho học sinh.

15 Tự học là hình thức tổ chức dạy học quyết định kết Ị-Ị Ị—Ị
quả học tập của từng cá nhân.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phưđng án sau đây:

1. Các hình thức tổ chức dạy học khác nhau bởi những dấu hiệu nào?
a. Số lượng học sinh tham gia.
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b. Địa điểm và thời điểm học sinh tham gia.
c. Tính chất hoạt động và vai trò của người học tham gia.
d. Tất cả các ý trên.
2. Q uan niệm về dạy học nội khoá:
a. Dạy học được quy định trong chương trình chính thức.
b. Dạy học được tiến hành ở trong trường.

c. Dạy học có giáo viên hướng dẫn.
d. Tất cả các ý trên.
3. Q uan niệm về hoạt động ngoại khoá:
a. Hoạt động có tính tự nguyện của học sinh.
b. Hoạt động được tiến hành ở trong trường, ngoài trường.

c. Hoạt động hỗ trợ chương trình dạy học nội khoá.
d. Hoạt động được sử dụng các hình thức hấp dẫn học sinh.
4. Vì sao có thể nói lên lớp là hình thức dạy học dạy học cơ bản 

nhưng không phải duy nhất?
a. Có nhiều ưu điểm.
b. Có nhiều nhược điểm.
c. Còn nhiều hình thức tổ chức dạy học khác có ưu điểm hơn.

d. Tất cả các ý trên,
5. Đã có chuông báo vào lớp, anh, chị chọn phương án nào sau đây:
a. Đứng ở hành lang chờ đến khi các em vào lớp đầy đủ.
b. Cứ đi thẳng lên bục giảng và bắt đầu tiết học.
c. Vào lớp đứng trên bục đến khi cả lớp đứng dậy chào, cho các em ngồi 

xuống rồi mới bắt đầu tiết học.

d. Cứ vào lớp, chờ lớp ổn định, nhắc lại nội quy, đề nghị cả lớp nghiêm 
túc thực hiện để không tái diễn trong các giờ sau.

6. Kiểm tra đầu giờ, một học sinh không làm bài tập nhưng lại lí 
nhí: Thưa thầy em để quên vở bài tập ở nhà, anh, chị chọn phương án 
nào trong các phương án sau đây:

a. Cho điểm kém, phê bình trước lóp.
b. Yêu cầu học sinh làm bài ngay trên bảng.
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c. Cho về nhà lấy vở.
d. Cho về chỗ, không nói gì thêm.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Sự khác nhau giữa hình thức tổ chức dạy học và phương
pháp dạy học

Khi bàn về dạy học theo nhóm và tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, 
có ý kiến cho rằng đây là hình thức tổ chức dạy học, nhưng lại có người coi 
đó là phương pháp dạy học.

Từ đó đi đến kết luận mang tính trung dung như sau: Hình thức tổ chức 
dạy học là cách thức tổ chức dạy học cho nên nó cũng nằm trong phạm trù 
phương pháp dạy học. Do vậy dạy học theo nhóm vừa ỉà hình thức, vừa là, 
phương pháp dạy học.

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về vấn đề này như thế nào?

Tình huống 2. Nên sử  dụng nhiều hỉnh thức tổ chức dạy học

Một giáo viên phát biểu tại hội nghị đổi mới phương pháp dạy học của 
thị xã H cho rằng, một trong những nhược điểm của quá trình dạy học hiện 
nay là quá lạm dụng hình thức lên lớp. Tất cả các môn học đều lên lớp, tất 
cả các giờ học đều lên lớp. Lên lớp thì học sinh phải ngồi trật tự nghe thầy 
giảng bài, có nghĩa là cách dạy làm cho học sinh rơi vào trạng thái thụ động, 
đã làm giảm rất nhiều hứng thú học tập của học sinh. Đồng chí đó kết luận 
rằng nói đến đổi mới phương pháp dạy học thì cũng nên nói đến đổi mới 
hình thức tổ chức dạy học, cần đa dạng các hình thức lên lớp, tùy theo đặc 
điểm tâm lí lứa tuổi học sinh để thu hút họ vào học tập. Thay giờ học lí 
thuyết bằng tổ chức thảo luận nhóm, thay giờ lên lớp Luật Giao thông bằng 
trò chơi tham gia giao thông... cách làm ấv sẽ đem lại hiệu quả giáo dục cao 
hơn nhiều.

Câu hỏi: Ý kiến của anh chị về vấn đê này như thế nào?

Tình huống 3. Mặt trái của dạy thêm, học thêm

Trong cuộc họp phụ huynh cuối học kì, một số phụ huynh phản ánh thầy 
Tuấn dạy Toán của lớp đã không đối xử công bằng với những học sinh 
không đi học thêm với thầy, nhiều em đã bị thầy cho điểm kém một cách vô
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lí. Họ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phải tìm cách giải quyết. Cô Lan là 
giáo viên chủ nhiệm đang lúng túng trước tình huống này.

Hỏi: Anh, chị hãy giúp cô Lan giải quyết tình huống này.

Tình huống 4. Học sinh yếu kém cần được phụ đạo

Trong lớp cô Bình làm chủ nhiệm có một số học sinh yếu kém về học 
lực. Do lỗ hổng kiến thức từ lớp dưới, do không có phương pháp học tập, nên 
học lực lại càng yếu hơn.

Tại cuộc họp phụ huynh học sinh giữa học kì I, có một số vị đề nghị cô 
giáo nên tổ chức phụ đạo thêm cho các em. Cô Bình băn khoăn không biết 
làm như thế có vi phạm những điều cấm giáo viên không được làm hay 
không? Có vi phạm đến cuộc vận động “hai không” trong giáo dục không?

Câu hỏi: Theo anh, chị băn khoăn của cô Bình như thế có đúng không? 
Cách giải quyết tình huống này của anh chị ra sao?

Tình huống 5. Học sinh bỏ tiết

Vừa dắt xe vào trường để dạy tiết thứ 3, cô Trà bắt gặp Long - cậu học 
sinh lớp chủ nhiệm của mình đang đi ra phía cổng trường. Cô Trà hỏi:

- Long, em đi đâu đấy? đang trong giờ học cơ mà?
Long bối rối, lảng tránh ánh mắt của cô giáo và lúng túng nói:

- Thưa cô em ra ngoài có chút việc cô ạ.
Hỏi: Là cô Trà, trong tình huống này anh, chị xử lí như thế  nào?

Tình huống 6. Mất sổ ghi đầu bải

Trong lớp cô Mai chủ nhiệm có một số học sinh thường xuyên đi học 
muộn, nhiều giáo viên bộ môn đã ghi tên các em vào sổ đầu bài để nhắc nhở 
và cũng để báo cáo với cỏ chủ nhiệm. Cuối tuần này cô Mai định sẽ đưa ra 
phân tích hiện tượng này trong giờ sinh hoạt lớp. Nhưng đến giờ sinh hoạt 
cuốn sổ đầu bài đã biến đi-đâu mất.

Hỏi: Trong tình huống này anh, chị sẽ  giải quyết thế nào?

Tình huống 7. Mất trật tựỉrong lớp

Cô Huệ đang giảng bài, Hoan - một học sinh cá biệt trong lớp quay 
nghiêng, quay ngửa nói chuyện riêng làm mất trật tự, cô giáo nhắc nhở 
nhiều lần nhưng vẫn không được. Bực quá cô quát:
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- Hoan! Em không muốn học nữa thì ra khỏi lớp!
Hoan đứng đậy và ra khỏi lớp, mấy ngày sau cũng không thấy em trở lại nữa. 
Hỏi: Hãy phân tích tình huống trên, nếu là cô giáo Huệ, anh, chị sẽ  xử 

lí các bước tiếp theo như th ế  nào?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Lập kế hoạch tổ chức tham quan thực tế một trong các địa điểm sau 
đây: Viện bảo tàng Dân tộc, Vườn thú Hà Nội và khu di tích lịch sử văn hoá 
Văn miếu.

2. Lập kế hoạch chi tiết tổ chức một buổi học ngoại khoá về bộ môn 
anh, chị phụ trách. Ví dụ: đêm thơ quê hương, ngày hộí‘Iịch sử, kể chuyện 
kháng chiến...

3. Lập kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh giỏi chuẩn bị kì thi học sinh 
giỏi toàn trường.

4. Lập kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu về học lực.
5. Lập kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu về hạnh kiểm.
6. Liệt kê các hình thức dạy học ngoại khoá ở trường phổ thông.
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PHẦN III

LÍ LUẬN G!IÌO DỤC

C H Ư Ơ N G  XI I

♦ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
m

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Trình bày khái niệm quá trình giáo dục với tư cách là một bộ phận 
của quá trình sư phạm.

2. Trình bày cấu trúc của quá trình giáo dục, phân tích vị trí và vai trò 
của các thành tố tham gia trong quá trình giáo dục.

3. Phân tích những đặc điểm cơ bản của quá trình giáo dục, theo anh chị 
đặc điểm nào là quan trọng nhất?

4. Tại sao có thể nói bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức hợp lí 
cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho thế hệ trẻ.

5. Tại sao có thể nói quá trình giáo dục luôn gắn liền vớí các tình huống 
cụ thể và với các đối tượng cụ thể?

6. Tại sao có thể nói giáo dục là một quá trình phức tạp, có tính biện 
chứng và cần phải có thời gian?

7. Tại sao có thể nói sản phẩm giáo dục là thành quả chung của tất cả 
các lực lượng giáo dục và của chính bản thân người được giáo dục.

8. Tại sao có thể nói giáo dục luôn đi liền với tự giáo dục, tự giáo dục vừa 
là bộ phận của quá trình giáo dục vừa là thành quả của quá trình giáo dục?

9. Phân tích lôgic của quá trình giáo dục, nêu bật vai trò của các khâu 
giáo dục nhận thức, thái độ và hành vi trong quá trình giáo dục.

10. Hãy bình luận câu nói: Không chỉ nghe lời nói mà phải nhìn vào 
hành vi thực tế  của con người? Nêu mối quan hệ giữa nhận thức và hành vi 
trong thực tế cuộc sống của từng cá nhân.
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11. Theo anh, chị cái gì là động lực của quá trình giáo dục, làm thế nào để 
tạo được động lực cho học sinh phấn đấu trong học tập và trong cuộc sống?

12. Hãy phân biệt giữa động lực của quá trình giáo dục và động cơ hành 
động của con người. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

13. Trình bày các quy luật của quá trình giáo dục. Tại sao có thể nói 
hiệu quả của quá trình giáo dục phụ thuộc rất nhiều •cấc yếu tố khách quan 
và chủ quan, tuy nhiên yếu tố chủ quan mới là yếu tố quyết định?

14. Trình bày khái niệm tự giáo dục, phân tích vai trò của tự giáo dục 
đối với quá trình hình thành các phẩm chất nhàn cách của từng con người.

15. Trình bày khái niệm giáo dục lại. Tại sao có thể.nói giáo dục lại ỉà 
công việc không ai mong muốn, đầy khó khăn, phức tạp và không nên để 
quá trình đó phải xảy ra?

16. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa quá trình giáo dục với quá 
trình dạy học và nêu mối quan hệ biện chứng của hai quá trình này trong 
giáo dục nhà trường.

17. So sánh, phân tích những đặc điểm của giáo dục gia đình, giáo dục 
nhà trường và giáo dục xã hội. Theo anh, chị trong ba môi trường đó, môi 
trường nào giữ vai trò chủ đạo?

CHỦ Đ Ể HỘI THẢO

Chủ đề 1. Mỗi cá nhân là thành quả của quá trình giáo dục xa hội, đồng 
thời là sản phẩm của chính bản thân mình.

< Chủ đề 2. Tiên học lễ, hậu học văn -  vai trò của giáo dục đạo đức trong 
quá trình hình thành nhân cách.

Chủ đề 3. Thực trạng chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường phổ 
thông V iệí Nam.

Chủ đề 4. M ỗi con người là một thế giới độc đáo cần có cách tiếp cận • 
giáo dục hợp lí.

Chủ đề 5. Mối quan hệ giữa uy tín của nhà giáo dục và hiệu quả giáo dục.

Chủ đề 6. Vai trò của môi trường giáo dục, sự cần thiết phải xây dựng 
một môi trường giáo dục lành mạnh.
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Chủ đề 7. Sống, học tập và làm theo Bác Hồ vĩ đại.

Chủ đề 8. Thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp.

Chủ đề 9. Vai trò của giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội.

Chủ đề 10. Giáo dục thế hộ trẻ trong xã hội hiện đại.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Giáo dục là quá trình tác động có hệ thống của^nhà Ị—Ị Ị - Ị

giáo dục đến các đối tượng giáo dục nhằm giúp họ
hình thành những phẩm chất nhân cách tốt đẹp.

2 Giáo dục là quá trình có nhiều nhân tố tham gia, mỗi |—Ị Ị~j
nhân tố có vị trí và vai trò riêng.

3 Giáo dục và tự giáo dục là hai khái niệm đồng nghĩa, Ị—Ị Ị - Ị

cùng một nội hàm.

4 Quá trình giáo dục và quá trình dạy học là hai quá Ị—Ị I—I
trình có chung một mục đích.

5 Giáo dục là quá trình lâu dài, phức tạp, có quy luật đối Ị—j Ị~Ị
với số đông và bị chi phối bới các đặc điểm cá thể.

6 Giáo dục được thực hiện thông qua tổ chức cuộc sống Ị“~Ị I—I
hàng ngày, thông qua hoạt động và giao lưu của trẻ em.

7 Quá trình giáo dục diễn ra theo ba khâu: giáo dục ý |- j  Ị~~Ị

thức, giáo dục tình cảm thái độ và giáo dục hành vi,
thói quen cho thế hệ trẻ.

8 Động lực của quá trình giáo dục chính là động cơ Ị—Ị | - Ị

phấn đấu của từng cá nhân.

9 Động lực của quá trình giáo dục là giải quyết mâu Q  Ị—j
thuẫn nội tại của từng cá nhân giữa một bên là nhu cầu
vươn tới mục đích cao đẹp với một bên là phương thức 
để đạt tới mục đích cao đẹp đó.
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10 Bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức cuộc sống, □  
hoạt động và giao lưu cho các đối tượng giáo dục, 
nhằm giúp họ định hướng giá trị, tạo lập hành vi, thói 
quen phù hợp với chuẩn mực xã hội.

11 Hiệu quả của quá trình giáo dục phụ thuộc vào sự tác Ị-j Ị~Ị
động đồng bộ của tất cả các yếu tố chủ quan, khách
quan, trong đó có môi trường giáo dục.

12 Hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào phương thức tổ chức ị—Ị Ị— Ị

cuộc sống cho thế hệ trẻ.

13 Hiệu quả giáo đục phụ thuộc vào mối quan hệ giữa Ị—Ị Ị—]
các tác động sư phạm của nhà giáo dục và sự Ịíưởng
ứng tích cực của đối tượng được giáo dục.

14 Hiệu quả của quá trình giáo dục phụ thuộc vào sự tác ị-Ị Ị-J
động đồng bộ tới ba khâu giáo dục ý thức, giáo dục
thái độ, tình cảm và giáo dục hành vi, thói quen cho 
các đối tượng giáo dục.

15 Tự giáo dục là quá trình íự ý thức về sự hoàn thiện bản |—I |~j
thân theo những giá trị, chuẩn mực xã hội.

16 Giáo dục lại là quá trình giáo dục nhằm là thay đổi Ị - Ị  |~j
nhận thức, thái độ, hành vi sai lầm của các đối tượng
giáo dục đã mắc phải ở mức độ nghiêm trọng.

17 Quá trình giáo dục có mục đích là giúp học sinh có Q  ị - Ị

những định hướng giá trị xã hội.

18 Quá trình giáo dục chỉ có hiệu quả khi nó được phối Ị—Ị |~J
hợp chặt chẽ và thống nhất về mục tiêu giữa giáo dục
gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Giáo dục là quá trình  đặc biệt vì:
a. Đối tượng và chủ thể giáo dục trong nhiều trường hợp là đồng nhất.
b. Sản phẩm giáo dục là thành quả của nhiều ỉực lượng tham gia.
c. Kết quả quá trình giáo dục phần ỉớn do bản thân người được giáo dục 

đóng vai trò quyết định.
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d. Là quá trình lâu dài, chứa nhiều mâu thuẫn.

e. Tất cả các ý trên.
2. Giáo dục là quá trình  cần phải kiên trì, bền bỉ bởi vì:

a. Đối tượng giáo dục cần phải có thời gian để tích lũy và trải nghiệm
cuộc sống.

b. Trong quá trình giáo dục liên tục diễn ra những đấu íranh giữa các 
mặt đối lập.

c. Quá trình giáo dục là quá trình chuyển hoá những chuẩn mực xã hội 
thành những phẩm chất của từng cá nhân.

d. Tất cả các ý trên.
3. Giáo dục là quá trình diễn ra theo những khâu nào sau đây:

a. Giáo dục ý thức.

b. Giáo dục thái độ, tình cảm.

c. Giáo dục hành vi, thói quen.

d. Tất cả ba khâu trên.
4. Hiệu quả của quá trình  giáo dục phụ thuộc vào:

a. Sự tác động đồng bộ tới ba khâu giáo dục ý thức, giáo dục thái độ và 
giáo dục hành vi cho đối tượng giáo dục.

b. Sự hưởng ứng của đối tượng giáo dục.
c. Phương pháp tổ chức cuộc sống, hoạt động và giáo lưu cho đối tượng 

giáo dục.
d. Sự vận động cùng hướng của tất cả các yếu tố chủ quan, khách quan 

và môi trường giáo dục.

e. Tất cả các ý trên.
5. Tự giáo dục là quá trình:

a. Chủ thể có ý thức về mục đích cuộc sống.

b. Chủ thể đã đạt đến một trình độ phát triển nhất định.

c. Chủ thể có động cơ trực tiếp thúc đẩy.

d. Có môi trường rèn luyện thường xuyên.

e. Tất eả các ý trên.
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6. Giáo dục lại là quá trình:
a. Làm thay đổi những nhận thức sai lầm.
b. Làm thay đổi hành vi, thói quen xấu.
c. Làm thay đổi thái độ không thiện cảm với cuộc sống xã hội.
d. Đối tượng giáo dục tự giác thực hiện.
a. Tất cả các ý trên.
7. Động lực của quá trình giáo dục là:
a. Động cơ phấn đấu để thành đạt.

b. Nhu cầu cuộc sống bức thiết.
c. Môi trường tác động tích cực.
d. Giải quyết mâu thuẫn giữa hai mặt đối lập: nhu cầu vươn ĩới mục tiêu 

cao đẹp và phương thức để đạt được mục tiêu đó.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huông 1. Tại sao lại tách quá trình giáo dục ra khỏi quá trình dạy học?

Trong giờ giảng của thầy Hoàng về quá trình giáo dục, Hằng giơ tay xin 
phép phát biểu: Thưa thầy trong các giờ học trước chúng em đã được biết 
quá trình dạy học là con đường quan trọng nhất, ngắn nhất và có hiệu quả 
nhất để đạt tới mục đích giáo dục và trong thực tế thì nhà trường tiến hành 
hoạt động giáo dục chủ yếu bằng con đường dạy học, thế thì tại sao lại phải 
tách quá trình giáo dục ra khỏi quá trình dạy học.

Câu hỏi: Nếu ở vị trí của thầy Hoàng, anh, chị sẽ  giải thích cho Hằng 
như thế nào?

Tình huống 2. Nhà giáo dục cần phải gương mẫu

Nhân ngày môi trường thế giới, nhà trường phát động phong trào bài trừ 
thuốc lá với mục tiêu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khoẻ 
cho thầy giáo và học sinh. Buổi lễ diễn ra long trọng, hết sức thành công vì 
mọi người đều đã kí vào một văn bản cam kết.

Thầy Đức dạy Toán ở lớp 9C, thầy đã lớn tuổi lại nghiện thuốc lá nặng 
từ hồi còn trẻ, lúc nào trên tay thầy cũng có điếu thuốc lá. Tuy đã tham gia 
kí cam kết bài trừ thuốc lá, nhưng thầy không thể bỏ được, vì thế thầy vẫn 
cứ hút thuốc trong lớp như mọi ngày chưa có cam kết.
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Một số học sinh nhìn thầy có vẻ bãn khoăn, một số tỏ ra thông cảm...
Câu hỏi: Anh, chị đánh giá như thế nào tình huống trên?

Tình huống 3. Lứa tuổi học trò

Ở lớp 9D có hai học sinh nam, nữ rất thân nhau, ở đầu cấp lúc còn nhỏ 
tuổi, tình cảm vô tư, các em đã giúp đỡ nhau học tập rất tốt, thời gian gần 
đây có biểu hiện các em quyến luyến nhau hơn và bắt đấu có hiện tượng đi 
học muộn, rủ nhau cùng bỏ tiết, kết quả học tập có nhiềụ giảm sút.

Hỏi: Anh, chị có suy nghĩ gỉ về tình huống này, đặc biệt là trong hoàn 
cảnh xã hội hiện nay. Nếu là giáo viên chủ nhiệm anh, chị xử lí như thế nào?

Tình huống 4. Gia đình nuông chiểu

Trong gia đình, Hồng là con trai duy nhất nên cả nhà yêu quý, chiều 
chuộng. Em không phải làm bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn, đã học lớp 9 rồi 
mà mỗi sáng đi học mẹ còn phải soạn sách vở, lo ăn uống và bố đưa đến 
trường. Do vậy mà đến cả việc học bài em cũng không thể tự lực được, gia 
đình phải mời gia sư đến nhà kèm cặp, giúp em học tập, nhưng kết quả vẫn 
không được như gia đình mong muốn.

Hỏi: Nếu là giáo viên chủ nhiệm, hoặc bộ môn anh, chị sẽ  làm gì để  
giúp gia đình giáo dục Hổng tiến bộ?

Tình huống 5. Quý tử

Là con trai độc nhất trong gia đình, được bố mẹ chiều chuộng, Hải
chẳng những không chịu học hành mà còn ham chơi, trò chơi tốt có và trò
chơi xấu cũng đã xảy ra lúc nào không biết. Một hôm Hải chạy từ đâu về xin 
tiền bố để đi chơi cùng chúng bạn, bố nói với Hải là đã cuối tháng nên 
không còn tiền. Hải đòi nằng nặc, bố phải lục tìm nhưng chỉ còn lại số tiền 
ít ỏi, không thoả mãn Hải dí dao vào cổ bố đòi đưa quyển sổ tiết kiệm để lấy 
tiền tiêu. Sẵn có bệnh tim bố đã khuỵ xuống và không bao giờ còn đứng dậy 
được nữa.

Câu hỏi: Anh, chị bình luận gì vê' tình huống này?

Tình huống 6. Sàng lọc để giáo dục

Ở nước Anh mọi trẻ em đến 11 tuổi đều phải qua trắc nghiệm về trí 
thông minh. Trên cơ sở đó người ta sẽ phân các em vào học loại trường để
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nhận học vấn cao thấp khác nhau. Có loại trường chuẩn bị cho các em vào học 
đại học và có loại trường chuẩn bị cho các em đi vào cuộc sống lao động.

Ở Nhật Bản, ông s. Suduki có quan điểm hoàn toàn ngược lại, ông tổ 
chức đào tạo nhạc công vĩ cầm không cần qua tuyển chọn, mà nhận bất cứ ai 
muốn vào học với ông.

Câu hỏi: Anh, chị có nhận xét gỉ về hai kiểu đào tạo trái ngược nhau 
k ể  trên ?

Tình huống 7. Môi trường xả hội

Minh Huyền là học sinh giỏi ở một trường huyện, năm nào em cũng đạt 
được danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối, gia đình rất kì vọng ở em, nên 
đã chuyển em ra thành phố H. để có điều kiện học tập.‘Bố mẹ thuê cho em 
hẳn một căn hộ, có đủ tiện nghi để em ăn, ở và học hành.

Thời gian đầu, hàng tuần bố mẹ đều đặn ra thăm động viên em học tập, 
về sau do bận công tác và có sẵn sự tin tưởng ở con mình, nên một hai tháng 
hoặc lâu hơn nữa mới GÓ điều kiện đến thăm em.

Lúc đầu, Minh Huyền sống khép kín, tập trung vào việc học tập, quanh 
quẩn ở trong nhà, về sau em cảm thấy buồn và cô đơn, trong khi đó ở ngoài 
xã hội thì sôi động, bao nhiêu thứ hấp dẫn, lạ mắt. Không kìm nén được, nên 
em thường xuyên đi chơi phố mua sắm và mời các bạn cùng trường, rồi khác 
trường đến chơi. Cũng có hôm em đã cùng đi chơi với chúng bạn.

Thấm thoắt một năm học đã qua, hôm bố Minh Huyền đến dự cuộc họp 
phụ huynh học sinh để tổng kết năm học. Cô giáo chủ nhiệm đưa cho bố 
bảng điểm tổng kết của Minh Huyền, bố không tin vào mắt mình nữa, Minh 
Huỵền đã học sút kém lạ thường.

Câu hỏi: Theo anh, chị nguyên nhân nào dẫn đến việc Minh Huyền gây 
thất vọng cho cha mẹ ?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1. Hãy viết về một người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống, 
học tập và phấn đấu của bạn.

Bài tập 2. Hãy viết ra những phẩm chất của cha, mẹ mà anh chị cho là 
có ảnh hưởng lớn nhất đối với mình.
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Bài tập 3. Hãy kể về những bạn bè thân thiết có ảnh hưởng tốt nhất tới 
bạn từ thời ấu thơ.

Bài tập  4. Hãy viết về quê hương, hoặc một địa phương mà bạn đã ở có 
dấu ấn lớn đối với bạn từ thời ấu thơ.

Bài tập 5. Hãy viết về một bài văn, bài thơ hay câu chuyện đã học về 
tình thầy trò, cha mẹ, ông bà, bè bạn, quê hương... đã để lại cho bạn một ấn 
tượng đẹp nhất.

Bài tập 6. Hãy lập kế hoạch khảo sát học sinh lớp chủ nhiệm, khi bạn ra 
trường về nhận công tác, lần đầu tiên trong đời được phân công làm chủ nhiệm.

Bài tập 7. Tập năm bài hát thiếu niên, nhi đồng có nội dung giáo dục tốt 
về tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô để chuẩn bị dạy lại cho 
học sinh sau khi về công tác ở trường phổ thông.

111



C H Ư Ơ N G  X I I I

♦ NGUYÊN TẮC g iá o  d ụ c
■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Thế nào là nguyên tắc giáo dục? Tại sao có thể nói để giáo dục có 
hiệu quả, nhà giáo dục phải tuân thủ một cách nghiêm túc tất cả các nguyên 
tắc giáo dục?

2. Tại sao có thể nói nghệ thuật giáo dục chính là tljực hiện một cách 
đầy đủ, hợp lí và sáng tạo các nguyên tắc giáo dục? J

3. Hãy trình bày bản chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc tính 
mục đích trong các tác động giáo dục. Lấy ví dụ thực tế  để minh hoạ.

4. Hãy trình bày bản chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc tôn 
trọng nhân cách và yêu cầu cao đối với con người. Lấy ví dụ thực tế để 
minh hoạ.

5. Hãy trinh bày bản chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc thống 
nhất giữa giáo dục ý thức và giáo dục hành vi. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

6. Hãy trình bày bản chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc phát 
huy ưu điểm để khắc phục nhược điểm trong quá trình giáo dục. Lấy ví dụ 
thực tế để minh hoạ.

7. Hãy trình bày bản chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc giáo 
dục trong lao động và bằng lao động. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

8. Hãy trình bày bản chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc giáo 
dục trong tập thể và bằng tập thể. Lấy ví dụ thực tế để minh hoặ.

9. Hãy trình bày bản.chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc đảm 
bảo tính hệ thống và liên tục trong giáo dục. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

10. Hãy trình bày bản chất, nội dung và cách thực hiện nguyên tắc giáo 
dục cá biệt. Lấy v í dụ thực tế  để minh hoạ.

Y l.T ìầy thĩìhVayVan ctik , nọi ồìing -va cacti ĩn ụ cììiẹn  nguYen 'Cnống
nhất giữa các lực lượng giáo dục. Lấy những dẫn chứng thực tế để minh hoạ.
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12. Hãy trình bày bản chất, nội dung và cạch thực hiện nguyên tắc phát 
huy tính tự giáo dục. Lấy những dẫn chứng thực tế để minh hoạ.

13. Theo anh, chị trong các nguyên tắc giáo dục trên thì nguyên tắc nào 
là quan trọng nhất? Vì sao?

CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Vai trò của các nguyên tắc giáo dục đối với việc nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường.

Chủ đề 2. Vai trò của giáo dục khoa học và giáo dục văn hoá - bản sắc 
dân tộc trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Chủ đề 3. Vai trò của môi trường vãn hoá trong giáo 4ục hiện đại.
Chủ đề 4. Mối quan hệ của giáo dục phát triển cá ỉính và giáo dục ý 

thức kỉ luật trong lao động của xã hội hiện đại.
Chủ đề 5. Giáo dục tinh thần hợp tác trong bối cảnh xã hội vận hành 

theo cơ chế thị trường.
Chủ đề 6. Mối quan hệ giữa giáo dục quốc tế và giáo dục truyền thống 

dân tộc.
Chủ đề 7. Mối quan hệ giữa giáo dục khoa học tự nhiên và giáo dục khoa 

học xã hội và nhân văn cho thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu E3 vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Nguyên tắc giáo dục là các luận điểm cơ bản của Lí 
luận giáo dục có vai trò chỉ đạo các hoạt động giáo 
dục thanh, thiếu niên, học sinh.

2 Mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường đều phải có 
tính mục đích.

3 Giáo dục thành công khi con người có nhận thức đúng 
và có hành vi chuẩn mực.

4 Muốn giáo dục con người phải tôn trọng nhân cách 
con người.

□ □

□ □
□ □
□ □
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5 Yêu cầu cao đối với con người cũng chính là tôn trọng |~Ị Ị—]
nhân cách con người.

6 Mỗi con ngưòi đều có ưu và nhược điểm, để giáo dục Ị-Ị |—j
thành công, nhất định phải lấy ưu điểm để khắc phục
nhược điểm.

7 Mỗi học sinh đều là người lao động trong ttrơng lai, vì I—I Ị—I
vậy cần phải giáo dục con người trong lao động và
bằng lao động.

8 Quá trình giáo dục hiện đại phải tiến hành trong tập Ị—j ị—Ị
thể và bằng tập thể.

9 Để quá trình giáo dục đạt được hiệu quả, các tẩc động Ị~Ị |~Ị
giáo dục phải có hệ thống, liên tục, theo cùng một
định hướng.

10 M ỗi con người là một thế giới riêng biệt, vì vậy để quá Ị-Ị Ị~~j
trình giáo dục đạt được hiệu quả phải tiếp cận theo đặc
điểm riêng của từng đối tương giáo dục.

11 Giáo dục là quá trình phức tạp, vì vậy giáo dục chỉ cổ I—I I —I
hiệu quả khi các lực lượng giáo dục thống nhất về mục
đích và phương pháp giáo dục.

12 Mỗi con người là một chủ thể tích cực, vì vậy để giáo Ị—] Ị-Ị
dục con người phải khơi dậy ở họ ý thức tự giáo dục.

13 Nghệ thuật giáo dục chính là quán triệt đầy đủ và sáng |—] Ị~j
tạo các nguyên tắc giáo dục.

14 Nhà giáo dục trước hết phải là người được giáo dục. Ị~Ị Ị-j

15 Nhà giáo dục phải là người sống mẫu mực trong lời Ị—Ị Ị-Ị
ăn, tiếng nói và'trong mọi hành vi.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phưđng án sau đây:

1. Nguyên tác giáo dục là:

a. Nội quy của nhà trường.

b. Quy định của hội phụ huynh.
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c. Những điều khoản thoả thuận giữa nhà trường và hội phụ huynh.

d. Luận điểm gốc của Lí luận giáo dục có vai trò chỉ dẫn toàn bộ quá 
trình giáo dục trong nhà trường.

2. Nguyên tác tính mục đích của quá trình  giáo dục là:

a. Phải xác định mục đích giáo dục trước khi tổ chức các hoạt động giáo 
dục.

b. Hiệu quả của các tác động giáo dục là phải đạt được các mục đích 
giáo dục cụ thể.

c. Các hình thức tổ chức quá trình giáo dục phải có ý nghĩa giáo dục
nhân cách cho thế hệ trẻ. /

d. N ội dung giáo dục phải phục vụ cho mục đích giao dục xã hội và nhà 
trường.

e. Tất cả các ý trên.

3. Nguyên tắc thống nhất giữa giáo dục ý thức và hành vi chính là:

a. Thực hiện đầy đủ các khâu của quá trình giáo dục.
b. Thực hiện nguyên lí giáo dục trong các tình huống giáo dục cụ thể.
c. Thực hiện mục đích giáo dục ý thức công dân và khả năng lao động 

sáng tạo cho học sinh.
d. Tất cả các ý trên.
4. Học sinh làm việc riêng trong giờ học, anh, chị chọn phương án 

nào sau đây?
a. Không quan tâm đến những em đó, cứ tiếp tục giờ lên lớp.
b. Đến tận nơi thu tang vật để học sinh đó không thể làm việc riêng.
c. Cảnh cáo học sinh đó trước lớp.
d. Nhắc nhở chung.cả lớp phải tập trung vào bài giảng.
e. Sử dụng các phương pháp và hình thức giáo dục linh hoạt để thu hút 

học sinh vào học tập.
5. Một học sinh trong lớp bị mất tiền, anh chị chọn phương án nào 

sau đây?
a. Bỏ qua hiện tượng đó.
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b. Cho khám tất cả mọi người.
c. Nhắc nhở cả lớp để cảnh giác.
d. Theo dõi phát hiện kẻ gian.
e. Tổ chức hội thảo về đạo đức.
6. Trong giờ kiểm tra một học sinh nhìn bài của bạn, anh chị sẽ làm gì?
a. Đánh dấu bài để trừ điểm.
b. Nhắc nhở chung cả lớp thực hiện đúng nội quy phòng thi.
c. Theo dõi bắt quả tang, lập biên bản, huỷ bài thi.

d. Đứng bên cạnh suốt buổi để học sinh không thể tiếp tục nhìn bài.

BÀI TẬP TĨNH HUỐNG (

Tình huống 1. Đánh con trước mặt cô giáo

Trong giờ học Dũng hay đùa nghịch, nói chuyên riêng làm cô giáo chủ 
nhiệm phải nhắc nhở nhiều lần, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng, cô 
giáo quát: “Dũng cầm sách vở đi ra ngoài. Tôi chỉ cho cậu tiếp tục học khi 
bố mẹ cậu đến xin lỗi tôi”.

Bẵng đi mấy ngày không thấy Dũng đi học, cô giáo đành phải tới nhà 
Dũng. Sau khi được nghe những thành tích bất hảo của cậu con trai, bố 
Dũng giơ tay tát con một cái như trời giáng.

Cô giáo hốt hoảng kêu lên: “Bác làm gì thế?”.
Bố Dũng xua tay: “Không sao đâu cô ạ, thằng này phải trị thế mới được. 

Con cái hư, làm nhục bố mẹ, mà nào tôi có nuông nó đâu”.
Câu hỏi: Anh, chị đánh giá thế  nào về cách xử lí của cô giáo và của vị 

phụ huynh? Họ đã vi phạm quy tắc giáo dục nào? Ở địa vị đó anh, chị sẽ  
làm gì?

Tỉnh huống 2. Không tôn trọng học sinh

Ở một trường nông thôn, trong phần, kiểm tra bài đầu giờ, cô giáo gọi 
một học sinh nữ lên bảng, nhưng em không trả lời được. Cô giáo hỏi:

- Tại sao em không học bài?

Em học sinh lúng túng, chưa kịp trả lời thì cô giáo đã mắng át đi:

- Đi chơi nhiều vào, học kém mà lại còn yêu với đương, cho 1 điểm, về chỗ.
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Em học sinh nọ quá xấu hổ, mắt đỏ hoe và từ hôm sau không thấy em đi 
học nữa.

Câu hỏi: Anh, chị đánh giá thế  nào về cách xử sự của cô giáo trong tình 
huống trên, cô đã vi phạm nguyên tắc giáo dục nào?Anh, chị hãy đưa ra 
cách giải quyết của riêng mình nếu rơi vào tình huống đó.

Tình huống 3. Nói xâu đồng nghiệp

Ở phòng họp hội đồng, trong giờ nghỉ chờ vào tiết học mới, các cô giáo 
thường hay nhỏ to với những câu chuyện xẩy ra hàng ngày trong trường.

Cô Loan nói như bí mật với các đồng nghiệp về chuyện đang xảy ra 
trong gia đình cô giấo Minh, nào là cô Minh to tiếng với bố mẹ chồng, nào 
là cãi nhau với chổng, sau đó vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ.ĩ

Đang câu chuyện thao thao, cô Minh xuất hiện, thế là câu chuyện bí 
mật của gia đình cô Minh đã trở thành chuyện to tiếng giữa cô Minh và cô 
Loan. Giờ nghỉ bị kéo dài và nhiều học sinh tròn mắt đứng nhìn các cô 
giáo cãi nhau.

Câu hỏi: Anh, chị thấy hiện tượng này có thường xẩy ra các nơi khác 
không? Anh, chị đánh giá thế  nào về cô giáo Loan? Tình huống này nên giải 
quyết ra sao?

Tình huống 4. Cho cả lớp tát bạn

Quyết là cậu học trò cá biệt, mải chơi, nghịch ngợm, các thầy cô dạy mãi 
mà vẫn không biết nghe lời. Một hôm cậu đi học muộn, cô Mai chủ nhiệm lớp 
hỏi lí do tại sao? cậu ta biện bạch đủ mọi lí do, với những lời lẽ thiếu lễ độ. 
Bực quá cô giáo bắt đứng giữa lớp và cho cả lớp mỗi em tát một cái.

Câu hỏi: Anh, chị đánh giá th ế  nào về tình huống này, cô giáo vi phạm 
nguyên tắc giáo dục nào?

Tinh huống 5. Nhẹ nhàng nhưng thành công

Quyền - cậu học trò thông minh, nhưng hay nghịch ngợm, suốt ngày cậu 
chỉ rong chơi, công việc của tập thể hầu như không tham gia, bố mẹ Quyền 
bận công việc nên không đủ thời gian để quan tâm đến cậu và đã có lúc bất 
lực với cậu con trai.

Cô giáo Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn với đứa trẻ thông minh

117



nhưng hiếu động này. Cô giáo chủ động gặp em chuyện trò tâm sự, đôi lúc 
cô còn nhờ em một vài công việc nhỏ và bao giờ cậu cũng hoàn thành, 
Quyền nhận được lời khen của cô và cứ như thế tình cảm cô trò trở nên thân 
thiết, Quyền đã rất tin cậy cô Vân.

Một thời gian sau, mọi người thấy Quyền đã khác hẳn, không còn là cậu 
học sinh nghịch ngợm như ngày xưa nữa.

Câu hỏi: Anh, chị nhận xét gì vê' cách giáo dục của cô Vân, có được 
thành công này cô Vân đã vận dụng các nguyên tắc giáo dục nào?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1. Tìm đọc và so sánh cách trình bày hệ ihống các nguyên tắc 
giáo dục trong ba giáo trình Giáo dục học đang được 1ỈIU hành.

Bài tập 2. Sưu tầm 10 tình huống giáo dục gia đình thành công/không 
thành công. Phân tích các nguyên nhân và nêu các điều kiện để thực hiện 
thành công.

Bài tập 3. Sưu tầm 10 tình huống giáo dục nhà trường thành công/không 
thành công. Phân tích các nguyên nhân và nêu các điều kiện để thực hiện 
thành công.

Bài tập 4. Sưu tầm 10 tình huống giáo dục đoàn thể thành công/không 
thành công. Phân tích các nguyên nhân và nêu các điều kiện để thực hiện 
thành công.

Bài tập 5. Sưu tầm 10 tình huống giáo dục ở địa phương thành 
công/khồng thành công. Phân tích các nguyên nhân và nêu các<điều kiện để 
thực hiện thành công.
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C H Ư Ơ N G  X I V

♦ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
l ĩ ĩ

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Thế nào là phương pháp giáo dục? Hãy nêu những đặc điểm chung
của phương pháp giáo dục. '

2. Hãy trình bày mối quan hệ giữa mục đích giáo dục và phương pháp 
giáo dục. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

3. Trình bày mối quan hệ giữa nội dung giáo dục và phương pháp giáo
dục. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ. ‘

4. Tại sao có thể nói phương pháp giáo dục chỉ có hiệu quả khi nó phù hợp 
với đặc điểm của đối tượng giáo dục. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

5. Hãy trình bày cách phân loại phương pháp giáo dục trong các tài liệu 
Giáo dục học hiện có. Anh chị có bình luận gì về các cách phân loại này?

6. Trình bày ưu, nhược điểm của cách phân loại phương pháp giáo dục 
theo chủ thể giáo dục như: phương pháp giáo dục nhà trường, phương pháp 
giáo dục gia đình, phương pháp giáo dục đoàn thể và phương pháp giáo dục 
xã hội. Lấy ví dụ thực tế  để minh hoạ.

7. Trình bày ưu, nhược điểní của cách phân loại phương pháp giáo dục 
theo nội dung giáo dục như: phương pháp giáo dục ý thức công dân, phương 
pháp giáo dục trí tuệ, phương pháp giáo dục văn hoá - thẩm mĩ, phương pháp 
giáo dục lao động, phương pháp giáo dục thể chất và phương pháp giáo dục 
quốc phòng. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

8. Trình bày ưu, nhược điểm của cách phân loại phương pháp giáo dục 
theo các khâu của quá trình giáo dục như: phương pháp giáo dục ý thức, 
phương pháp giáo dục hành vi và phương pháp giáo dục thái độ. Lấy ví dụ 
thực tế để minh hoạ.

9. Hãy trình bày hệ thống các phương pháp giáo dục theo các khâu của 
quá trình giáo dục. Phân tích những ưu, nhược điểm của từng phương pháp 
giáo dục. Lấy ví dụ thực tế  để minh hoa,

10. Phân tích các mặt mạnh, yếu của nhóm các phương pháp giáo dục
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tác động và ý thức của đối tượng giáo dục. Trình bày nội dung và cách từng 
thực hiện từng phương pháp của nhóm này. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

11. Phân tích các mặt mạnh, yếu của nhóm các phương pháp giáo dục 
xây dựng hành vi, thói quen cho học sinh. Trình bày nội dung và cách thực 
hiện từng phương pháp của nhóm này. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

12. Phân tích các mặt mạnh, yếu của nhóm các phương pháp điều chỉnh 
thái độ, hành vi của học sinh. Trình bày nội dung và cách từng thực hiện 
từng phương pháp của nhóm này. Lấy ví dụ thực tế để minh hoạ.

13. Tại sao có thể nói không có phương pháp giáo dục nào vạn năng?
Anh chị hãy trình bày những căn cứ để có thể tìm ra phương pháp giáo dục 
thích hợp và có hiệu quả nhất? V

14. So sánh sự giống và khác nhau giữa các phương pháp dạy học và 
phương pháp giáo dục cho học sinh.

15. Nêu mối quan hệ giữa hai hệ thống phương pháp dạy học và phương 
pháp giáo dục cho học sinh.

16. Từ bài thơ Nghe tiếng giã gạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Gạo đem vào giã bao đau đớn 

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 

Sống ở trên đời người cũng vậy 

Gian nan rèn luyện mới thành công”

Hãy rút ra ý nghĩa của phương pháp tự giáo dục, tự rèn luyện.

CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Phương hướng đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức, giáo 
dục pháp luật cho học sinh phổ thông.

Chủ đề 2. Giáo dục tập thể học sinh trong điều kiện mới.

Chủ đề 3. Thu hút học sinh vào sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao.

Chủ đề 4. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh xung quanh trường 
học và ở cộng đồng dân cư.

Chủ đề 5. Phối hợp các lực lượng để giáo dục học sinh có hiệu quả.
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Chủ đề 6. Vai trò của giáo dục gia đình.

Chủ đề 7. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh trong xã hội hiện đại

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Phương pháp, phương thức, giải pháp là ba khái niệm Ị—Ị Ị~“Ị
đồng nhất về nội hàm.

2 Phương pháp giáo dục là cách thức tổ chức cuộc sống, ị~Ị Ị~j
hoạt động và giao lưu cho học sinh. ĩ

3 Phương pháp giáo dục là cách thức tác động có hệ Ị~Ị |~Ị
thống của nhà giáo dục đến các đối tượng giáo dục để
hình thành cho họ những phẩm chất cần thiết.

4 Phương pháp giáo dục là cách thức tác động để định |~J I—I
hướng hệ thống giá trị cho thê hệ trẻ.

5. Cách phân loại phương pháp giáo dục tốt nhất là nên ị-Ị Ị~Ị
dựa vào chủ thể giáo dục, đó là: phương pháp giáo 
dục gia đình, phương pháp giáo dục nhà trường và 
phương pháp giáo dục xã hội.

6 Cách phân loại phương pháp giáo dục tốt nhất là nên Qj Ị—Ị
dựa vào nội dung giáo dục như: phương pháp giáo
dục đạo đức, phương pháp giáo dục thẩm mĩ, phương 
pháp giáo dục lao động...

7 Cách phân loại phương pháp giáo dục theo các khâu Ị—Ị Ị—Ị
của quá trình giáo dục có thể chia thành ba nhóm:
phương pháp tác động vào ý thức, phương pháp tạo 
lập hành vi, thói quen và phương pháp điều chỉnh 
thái độ.

8 Nhóm các phương pháp tác động vào ý thức chủ yếu Ị—Ị |—I
nhằm vào giáo dục ý thức tư tưởng chọ học sinh.

121



9 Nhóm các phương pháp tạo lập hành vi, thói quen Ị—Ị Q
không có giá trị tác động vào ý thức của học sinh.

10 Nhóm các phương pháp khích thích, điều chỉnh hành Ị—Ị □
vi, thói quen có tác dụng giáo dục cả ý thức lẫn thái
độ cho học sinh.

11 Trong quá trình giáo dục, nhà giáo dục phải biết vận Ị~Ị Ị~ Ị

dụng các phương pháp phù hợp với các đậe điểm của
từng đối tượng.

12 Trong quá trình giáo dục, nhà giáo dục phải chú ỷ I—I Ị~~|
đến từng tình huống cụ thể để sử dụng các phương
pháp cho phù hợp. *

13 Khuyên bảo là phương pháp tâm sự tin cậy giữa nhà |- Ị  □
giáo dục và đối tượng giáo dục, chỉ có hiệu quả đối
với học sinh tiểu học.

14 Thảo luận và tranh luận tập thể là phương pháp đem Ị~Ị |~Ị
lại hiệu quả giáo dục tốt đối với học sinh ở lứa tuổi
thanh, thiếu niên.

15. Phương pháp khen thưởng có tác dụng tốt đối vởi tất Ị—Ị Ị~j 
cả mọi đối tượng giáo dục.

16 Phương pháp trách phạt là phương pháp ít có tác dụng ị—Ị Ị~Ị
so với các phương pháp khác.

17 Phương pháp trách phạt chỉ nên áp dụng khi các Ị—Ị I—I
phương pháp khác không có hiệu quả.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Học sinh đi học muộn nên sử dụng phương án nào sau đây?

a. Cho vào lớp không nói gì cả.

b. Bắt đứng ngoài không cho vào.

c. Bắt làm kiểm điểm gửi cho bố mẹ.

d. Cho vào lóp, hỏi nguyên nhân và nhắc nhở ngày mai đi học cho đúng giờ.
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2. Kiểm tra đầu giờ, học sinh thường nhắc bài cho bạn, nên chọn 
phương án nào trong các phương án sau đây?

a. Bỏ qua.
b. Cho người được nhắc bài điểm kém.
c. Kiểm tra ohính người nhắc bài.

d. Quy định trước với cả lớp giờ kiểm tra phải gập sách vở và không 
được nhắc bạn.

3. Trong giờ giảng bài nếu phát hiện có một học sinh đang đọc 
truyện anh, chị chọn phương án nào sau đây?

a. Vừa giảng bài, vừa đi xuống lớp thu cuốn truyện như không có
chuyện gì xảy ra. Ỵ

b. Gọi học sinh đứng dậy, phê binh.
c. Đuổi học sinh ra khỏi lớp.
d. Ngừng giảng bài, hướng mắt về phía học sinh đang đọc truyện, chờ 

đợi sự phản ứng.
4. Hai bạn chơi thân nhau từ bé, bỗng nhiên họ tỏ ra như không

quen biết, cô giáo chọn phương án nào sau đây?
■ a. Tìm hiểu nguyên nhân và giảng hoà.
b. Mặc họ tự giải quyết.
c. Thông báo cho hai gia đình tìm cách giải quyết.
d. Đưa ra thảo luận trước tập thể.
5. Gặp học sinh bỏ tiết ra quán chơi điện tử, cô giáo chọn phương án 

nào sau đây?
a. Bỏ qua.
b. Báo cho gia đình.

c. Đưa vấn đề ra trước lớp phê bình.
d. Gọi học sinh ra khỏi quán, phân tích tác hại, khuyên không nên lặp 

lại, rồi dẫn học sinh vào lớp học.
6. Giờ sinh hoạt Chi đội, cô giáo chủ nhiệm nên làm gì?
a. Chuẩn bị chương trình, nội dung giờ sinh hoạt, rồi tổ chức thực hiện.
b. Giúp Ban chỉ huy Đội làm chương trình, nội dung và theo dõi giúp đỡ 

các em tổ chức sinh hoạt.
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C. Để mặc các em tự tổ chức.
d. Kết hợp cùng tổ chức.
7. Có nên tổ chức tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh lớp chủ 

nhiệm không?
a. Không, chỉ nên tập trung vào công việc chính là học tập.
b. Có, nhưng các hoạt động giáo dục chỉ nên tập trung vào thời gian hè.
c. Có, nên tổ chức xen kẽ với hoạt động học tập,trong suốt cả năm học.
d. Có, nhưng mỗi học kì chỉ nên tập trung tổ chức một ngày.
8. Nên tổ chức thi đua như thế nào?
a. Đầu năm phát động, cuối năm tổng kết.
b. Không cần phát động nhưng cuối nãm cần bình bầu, đánh giá thật 

chặt chẽ.
c. Có phát động, có theo dõi các hoạt động, khi tổng kết đánh giá thật 

khách quan.
d. Cuối năm khen thưởng đồng loạt.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Cha mẹ quá bận

Hùng là một học sinh khá, nhưng từ năm lên lớp 9 em bắt đầu có 
những biểu hiện quan hệ không tích cực, thích đàn đúm với đám bạn bè 
không ngoan, ham chơi điện tử, hay bỏ tiết học, kết quả học tập giảm sút 
nhanh chóng. Bố mẹ vì bận việc, lại rất tin con nên không haỵ biết gì về 
hiện trạng này.

Thấy Hùng học hành ngày một sa sút, cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần 
viết thư gửi qua Hùng mời cha mẹ đến trường, nhưng lần nào Hùng cũng nói 
với cô chủ nhiệm là bố mẹ bận công tác nên không đến được. Kết quả cuối 
năm học Hùng phải ở lại lớp. Cha mẹ Hùng vô cùng sửng sốt, họ đến gặp cô 
giáo chủ nhiệm thì mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Câu hỏi: Anh, chị có bình luận gì về tình huống này đối với cô giáo và 
cha mẹ học sinh và nêu cách xử lí tiếp theo.

Tình huống 2. Cứu bạn

Ở lớp 8C có em Minh, trong ấn tượng của mọi người đó là một học sinh
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cá biệt, thiếu cởi mở với bạn bè, ít tham gia các hoạt động tập thể, có cuộc 
sống nội tâm lầm lì, ít nói.

Có một lần, khi cả lớp đang vui chơi cấm trại ở một khu vực ven sông, 
Hùng đang cùng với bạn bè chạy nhảy, vui chơi, không may trượt chân rơi 
xuống sông, không biết bơi nên chới với uống nước. Ngay lập tức, không 
cần suy nghĩ, Minh nhảy xuống sông cứu bạn.

Câu hỏi: Qua sự kiện này anh, chị có nhận định gì về em Minh? Anh, 
chị sẽ  làm gì để thay đổi ấn tượng về em Minh của tập thể lớp?

Tình huống 3. Không tham gia lao động

Thuý Hà con một gia đình khá giả. Hôm nay đi học về rối rít khoe với 
mẹ: “Mẹ ơi, tuần sau lớp con sẽ tham gia ngày lao độiig công ích để làm 
sạch đẹp môi trường ở địa phương mẹ ạ”. Bà mẹ liền nói: “Con không phải 
đi đâu hết, cứ ở nhà học bài, lao động công ích con không tham gia cũng 
không sao, chỉ cần học giỏi là được, nếu cần, mẹ sẽ cho con tiền để nộp thay 
cho buổi lao động”.

Thúy Hà nghe thế buồn lắm, không biết ngày mai sẽ nói với cô giáo chủ 
nhiệm và các bạn ra.sao.

Câu hỏi: Anh, chị hãy phân tích quan điểm trên của mẹ Thuý Hả. Là 
giáo viên chủ nhiệm lớp, anh, chị sẽ  làm gì trong tình huống này?

Tình huống 4. Cô sẽ ế  chồng

Huệ Minh là cô giáo trẻ, vào tiết sinh hoạt thứ 7 hàng tuần cô thường 
kiểm tra sổ đầu bài, nghiêm khắc nhắc nhở những học sinh nghỉ học hay vi 
phạm nội quy.

Vinh là học sinh cá biệt, hay đi học muộn, trốn tiết, lại nghịch ngợm đã 
thốt lên: “Cô mà cứ như thế thì sẽ ế chồng”. Huệ Minh mắt đỏ hoe như 
muốn khóc, cả lớp im lặng.

Câu hỏi: Theo anh, chị cô giáo Huệ Minh nên ĩàm gì trong tình huống 
này ? hãy dự đoán những gì sẽ  xảy ra nếu Huệ Minh không tiếp tục kiểm tra 
sổ đầu bài nữa?

Tình huống 5. Mất cắp

Sau giờ ra chơi có một học sinh phát hiện đã bị mất tiền để trong cặp, cả 
lớp hết sức bất bình nên đề nghị cô giáo cho kiểm tra. Trước tình huống này,
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cậu Bình đã bí mật viết một mảnh giấy nhỏ gửi cho cô giáo chủ nhiệm thú tội 
và xin được trả lại số tiền đã lấy của bạn, mong cô giữ kín chuyện này.

Cô giáo chủ nhiệm đã hành động đúng như lời đề nghị của Bình.
Câu hỏi: Anh, chị hãy nhận xét cách xử lí của cô giáo chủ nhiệm. Theo 

anh, chị trong trường hợp này cô giáo đã áp dụng nguyên tắc và phương 
pháp giáo dục nào và hiệu quả giáo dục ra sao?

Tình huống 6. Bắt kẻ gian

Ở lớp 9A có Hân là một học sinh cá biệt, học lực yếu, lại hay gây gổ với 
bạn bè, bị mọi người ác cảm. Một lần, Hân cùng cả lóp đang trên đường đi 
cắm trại, em đã dũng cảm bắt được kẻ gian thu hồi được.tài sản trả lại người 
bị mất. ỉ

Câu hỏi: Hãy lí giải vê' hành động của em Hân? Anh, chị có nhận định 
gì về tính cách của Hân? Làm thế nào đ ể  lôi cuốn Hân vào sình hoạt với tập 
thể lớp?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập  1. Hãy thiết kế kịch bản cho một buổi sinh hoạt lớp về tình yêu 
tuổi học trò.

Bài tập 2. Viết bài phát biểu về tình yêu tuổi học trò để nói trước buổi 
sinh hoạt đó.

Bài tập 3. Thiết kế chương trình lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.
Bài tập 4. Lập chương trình cho buổi phát động phong trào tỊii đua rèn 

luyện thân thể cho thanh, thiếu niên trong lớp chủ nhiệm.
Bài tập  5. Thiết kế chương trình buổi lễ kỉ niệm ngấy thành lập Quân 

đội Nhân dân Việt Nam.
Bài tập  6. Viết một bài diễn văn chào mừng ngày thành lập Quân đội 

Nhân dân Việt Nam.
Bài tập  7. Viết bài “về người thầy” cho tờ báo tường của lớp chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bài tập 8. Lập kế hoạch giúp đỡ một học sinh cá biệt về đạo đức.
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C H Ư Ơ N G  X V

♦ NỘI DUIMG GIÁO DỤC
■ ■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THÀO LUẬN

1. Hãy trình bày khái niệm về nội dung giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.
2. Phân tích các nội dung giáo dục toàn diện cho thanh, thiếu niên, học 

sinh và chỉ ra mối quan hệ giữa các nội dung đó.
3. Hãy trình bày nội dung và các con đường giáo dục ý thức công dân

cho thanh, thiếu niên học sinh. ‘-ý.
4. Phân tích nguyên nhân của hiện tượng vi phạm pháp luật và lối sống 

đạo đức của học sinh lứa tuổi vị thành niên, chỉ ra những biện pháp để 
khắc phục.

5. Hãy trình bày nội dung và các con đường giáo dục văn hoá - thẩm mĩ 
cho học sinh.

6. Phân tích lí do tại sao thanh, thiếu niên, học sinh ngày nay ưa thích 
những loại hình nghệ thuật tập thể, sôi nổi.

7. Hãy trình bày nội dung và các con đường giáo dục lao động cho 
thanh, thiếu niên học sinh trong điều kiện hiện nay.

8. Có quan niệm cho rằng, ngày nay giáo dục lao động trong nhà trường 
không còn thích hợp nữa, theo anh, chị quan niệm đó đúng hay sai?

9. Trình bày ý nghĩa, nội dung và các con đường giáo dục hưởng nghiệp 
cho thanh, thiếu niên học sinh. Lấy ví dụ điển hình để minh hoạ.

10. Trình bày ý nghĩa, nội dung và các con đường giáo dục thể chất cho 
thanh thiếu niên học sinh.

11. Tại sao hiện nay có hiện tượng các buổi sáng, buổi chiểu các cụ ông, cụ 
bà miệt mài tập luyện thể dục, nhưng lại vắng bóng thanh, thiếu niên, học sinh?

12. Trình bày ý nghĩa, nội dung và các con đường giáo dục quốc phòng 
cho thanh, thiếu niên học sinh trong giai đoạn hiện nay.

13. Có ý kiến chcrrằng trong thời bình chỉ nên giáo dục sức khỏe thôi, 
còn giáo dục quốc phòng dành cho thời chiến, theo anh, chị quan niệm đó 
đúng hay sai?
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14. Hãy trình bày ý nghĩa, nội dung và các con đường giáo dục dân số 
cho thanh, thiếu niên học sinh.

15. Có ý kiến cho rằng, giáo dục dân số chỉ nên tiếri hành với các đối 
tượng người lớn, còn với trẻ em thì chưa nên, ý kiến của anh, chị về vấn đề 
này thế nào?

16. Có ý kiến cho rằng không nên giáo dục giqfi tính cho học sinh phổ 
thông, không nên “vẽ đường cho hươu chạy”, lớn lên các em sẽ biết những 
điều gì cần biết, ý kiến của anh, chị về vấn đề này như thế nào?

17. Hãy trình bày ý nghĩa, nội dung và các con đường giáo dục môi 
trường cho thanh, thiếu niên học sinh.

18. Có ý kiến cho rằng môi trường là vấn đề toàn cẩu của người lớn, trẻ 
em không thể đóng góp gì cho việc bảo vệ mòi trường, anh, chị hãy bình 
luận về ý kiến này.

19. Hãy phân tích tầm quan trọng, nội dung và các con đường giáo dục 
phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, học sinh.

20. Theo anh, chị nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng các tệ nạn xã hội 
lan tràn trong xã hội như hiện nay.

21. Theo anh, chị ma tuý thâm nhập học đường bằng những con đường 
nào? và làm thế nào để ngăn chặn, đẩy lùi được ma tuý ra khỏi học đường?

22. Phân tích tính nguy hiểm của nghiện hút đối với tương lai của cá 
nhân và cộng đồng xã hội.

23. Anh, chị nghĩ gì từ những câu nói sau đây:
+ “Triết lí về đạo đức là sự chuẩn bị tư duy để tiếp nhận hạt giống trí 

tuệ”. Xisêrô nhà triết học La Mã cổ đại.
+ “Trước tiên hãy học đạo đức rồi sau đó học tri thức, không có đạo đức, 

thì tri thức sẽ khó thành đạt”. Xênêca nhà triết học La Mã cổ đại.
+ “Bắt đầu sớm việc giáo dục con người trước khi có sự hư hỏng trong 

suy nghĩ”. J. A. Kômenxki nhà giáo dục người Xéc.
24. Hồ Chí Minh nói: “Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác trong 

lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa 
xuân và phần xấu mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.

Anh, chị hãy làm sáng tỏ quan điểm trên của Bác và rút ra ý nghĩa thực 
tiễn của lời dạy đó đối với giáo dục hiện nay.
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CHỦ Đ Ể HỘ! THẢO

Chủ đề 1. Thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật 
cho thanh, thiếu niên, học sinh hiện nay.

Chủ đề 2. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Chủ đề 3. Luật pháp đòi hỏi tối thiểu, đạo đức đòi hỏi tối đa.
Chủ đề 4. Nét đẹp tuổi học trò.
Chủ đề 5. Tinh bạn, tình yêu tuổi học trò.
Chủ đề 6. Trong cuộc sống mỗi người là một nghệ sĩ, cần phải biết làm 

đẹp cho bản thân mình và cho xã hội.
Chủ đề 7. Chọn nghề là chọn con đường đi đến hạnh phúc.
Chủ đề 8. Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tronẹxã hội hiện đại. 
Chủ đề 9. Đối với mỗi công dân trong thời bình là người lao động, trong 

thời chiến đều là chiến sĩ.
Chủ đề 10. Hình ảnh bà mẹ anh hùng trong các cuộc chiến tranh giữ 

nước.
Chủ đề 11. Ngăn chặn ma tuý thâm nhập học trường.
Chủ đề 12. Ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập học đường.
Chủ đề 13. Vì một môi trường giáo dục lành mạnh.
Chủ đề 14. Giáo dục kĩ năng sống cho thế hệ trẻ tuổi học đường.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Nội dung giáo dục và các mặt giáo dục là hai khái 
niệm đồng nhất về nội hàm.

□ □

2 Nội dung giáo dục là hệ thống tri thức và kĩ năng định 
hướng giá trị cho học sinh.

□ □

3 Nội dung giáo dục trong xã hội hiện đại cần phải được □ □
đổi mới, cần loại bỏ những cái lỗi thời thay vào đó là
những cái mới, phù hợp với thời đại và tuổi trẻ.
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4 Giáo dục ý thức công dân cho học sinh cần tiến hành |~j □
động bộ trên tất cả các mặt giáo dục tư tưởng, chính
trị, giáo dục pháp luật và đạo đức.

5 Giáo dục tư tưởng cho học sinh chính là giáo dục về Ị~Ị Ị~Ị
tình yêu quê hương đất nước, về truyền thống lịch sử
dân tộc, về độc lập dân tộc, về xây dựng rĩỊỘt xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh.

6 Giáo dục pháp luật chính là làm cho mỗi người biết |~Ị Ị—Ị
sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

7 Giáo dục đạo đức chính là giáo dục lòng nhân ái, r~Ị I—I
lương thiện, công bằng trong quan hộ xã hội. ‘

8 Giáo dục văn hoá chính là giáo dục cho học sinh nhận |“ Ị □
biết giá trị văn hoá vật chất và tinh thần mà con người
tạo ra, nhằm duy trì, bảo tổn và phát triển nền văn hoá 
dân tộc.

9 Giáo dục thẩm mĩ là giáo dục cái đẹp trong tự nhiên, |~Ị Q
xã hội và con người, giáo dục sự nhận biết, cảm thụ,
đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho bản thân và cho cộng 
đồng.

10 Giáo dục lao động chính là trang bị cho học sinh kiến Ị—Ị I—Ị
thức kĩ thuật tổng hợp, kĩ năng lao động, ý thức và thái ,
độ đối với lao động, với người lao động.

11 Giáo dục hướng nghiệp chính là định hướng cho học Ị—I Ị-Ị
sinh chọn nghề trên cơ sở cân nhắc hứng thú, sở
trường, năng lực cá nhân và nhu cầu lao động xã hội.

12 Giáo dục thể chất là giáo dục kiến thức, kĩ năng và I I 
thái độ rèn luyện thân thể cho học sinh, nhằm đem lại
sức khỏe, hạnh phúc cho cá nhân và tạo nguồn nhân 
lực dồi dào cho xã hội.

13 Giáo dục quốc phòng là giáo dục ý thức, kĩ năng và Ị~Ị I—I
thái độ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

130



14 Giáo dục dân số cho học sinh là giáo dục ý thức và Ị—Ị 
trách nhiệm của cá nhân đối với nguồn nhân lực của
xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản 
thân, gia đình và xã hội.

15 Giáo dục giới tính là chương trình giáo dục cho học j~Ị
sinh những hiểu biết về giới, để từ đó hình thành thái
độ và hành vi ứng xử giới tính đúng đắn.

16 Giáo dục môi trường là giáo dục ý thức tráth nhiệm Ị-Ị
cửa công dân đối với môi trường sống, nhằm đảm bảo
cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội và 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

17 Giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội là giáo dục cho Ị“~Ị
học sinh ý thức chống lại những cám dỗ tầm thường,
góp phần đẩy lùi những thói hư tật xấu của mỗi cá 
nhân và trong xã hội.

18 Giáo dục phòng chống ma túy là làm cho học sinh □
nhận thức được tác hại cửa ma tuý đối với sức khoẻ,
nòi giống, kinh tế và nhân cách của cá nhân và cộng 
đồng.

19 Trong nhà trường phải tích hợp các nội dung giáo dục □
với các hình thức đa dạng và hấp dẫn đối với lứa tuổi, 
thanh thiếu niên, học sinh.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Những phẩm chất đạo đức nào cần giáo dục cho học sính?
a. Thật thà, trung thực, thẳng thắn.
b. Khiêm tốn, tự trọng.
c. Lịch sự, lễ phép,‘kính trên, nhường dưới.
d. Nhân ái, bao dung, giúp đỡ mọi người.
e. Tất cả các ý trên
2. Nội dung tư tưởng cần giáo dục cho học sinh:
a. Tinh thần yêu nước, yêu đồng bào.



b. Lòng tự hào với truyền Ịhống dân tộc.
c. Ý thức bảo vệ đất nước, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.
d. Chống lại luận điệu tuyên truyền phản động.
d. Tất cả các ý trên.
3. Giáo dục pháp luật cho học sinh có mục đích gì?
a. Giúp học sinh có những hiểu biết về pháp luật. •
b. Hình thành ý thức, thái độ, thói quen sống và làm việc theo luật pháp.
c. Tham gia tuyên truyền giáo duc pháp luật trong cộng đồng dân cư.
e. Tất cả các ý trên.
4. Nội dung giáo dục văn hoá cho học sinh:

a. Nhận thức nét đẹp văn hoá trong đời sống xã hội. '
b. Tôn trọng các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của nhân loại và 

của dân tộc.
c. Tích cực tham gia sáng tạo ra các giá trị văn hoá vật chất và tinh thần 

cho cuộc sống.
d. Tham gia bảo tồn các di sản văn hoá dân tộc và nhân loại.
e. Tất cả các ý trên.
5. Nội dụng giáo dục thẩm mĩ cho học sinh bao gồm:
a. Nhận thức cái đẹp trong tự nhiên, xã hội và con người.
b. Biết thưởng thức các giá trị thẩm mĩ, hình thành thị hiếu thẩm mĩ lành 

mạnh.
c. Biết đánh giá các giá trị thẩm mĩ.

d. Biết tham gia sáng tạo các giá trị thẩm mĩ. 
e Tất cả các ý trên.
6. Giáo dục lao động có các mục đích nào sau đây?
a. Trang bị kiến thức lao động kĩ thuật tổng hợp.
b. Hình thành kĩ năng, thói quen lao động sáng tạo.
c. Hình thành ý thức, thái độ lao động đúng.
d. Tất cả các ý trên.
7. Giáo dục hướng nghiệp nhầm giúp học sinh:
a. Hiểu biết về các ngành nghề có trong xã hội, yêu cầu nhân lực xã hội.
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b. Nắm bắt được đặc điểm và các yêu cầu của từng ngành, nghề.

c. Đánh giá đúng năng lực cá nhân.

d. Chọn được nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu lao động xã hội.

e. Tất cả các ý trên.
8. Các hình thức tổ chức giáo dục thể chất bao gồm:

a. Giờ học thể dục chính khoá.

b. Xây dựng phong trào luyện tập thể dục, thể thaò.

c. Tổ chức tham quan, du lịch.

d. Tham gia hội khoẻ phù đổng.

e. Tất cả các ý trên. 'ĩ
9. Mục tiêu giáo dục dân số cho học sinh:

a. Trang bị kiến thức cơ bản về dân số học.

b. Hiểu được vai trò của kế hoạch hoá gia đình và dân số.

c. Có định hướng giá trị trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội về 
dân số.

d. Tham gia tuyên truyền giáo dục dân số.

e. Tất cả các ý trên.
10. Nội dung giáo dục giới tính:

a. Trang bị kiến thức về giải phẫu và quy luật phát triển cơ thể người, về 
quan hệ giới tính trong xã hội.

c. Lựa chọn và xác đinh giá trị xã hội của cá nhân về giới tính.

d. Nhận thức về văn hoá tình dục.
e. Tất cả các ý trên.

11. Giáo dục môi trường nhằm giúp học sinh:

a. Hiểu về các quy luậr phát triển của thiên nhiên, về môi trường sinh thái.

b. Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

c. Tham gia trồng cây, gây rừng, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

d. Có hiểu biết về cách xử lí các loại chất thải.

e. Tất cả các ý trên.
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12. Để tạo môi trường “xanh, sạch, đẹp”, trong khuôn viên nhà 
trường Rên chọn phương án nào sau đây?

a. Dùng kinh phí nhà trường mua cây và thuê người về trồng.
b. Thu tiền của học sinh để mua cây và thuê người về trồng.
c. Yêu cầu học sinh mang cây đến trồng.
d. Phát động phong trào “tết trồng cây” làm theọ lời bác.
13. Sử dụng ma túy có tác hại gì?
a. Con đường ngắn nhất lây nhiễm HIV.
b. Huỷ hoại sức khoẻ, trí tuệ, hạnh phúc cá nhân, giống nòi.
c. Nguyên nhân trực tiếp gây ra tệ nạn xã hội.
d. Gia đình tan rã, kinh tế khánh kiệt. *
e. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Giá trị của đổng tiền

Trong giờ học Giáo dục học của ỉớp Văn -  Sử K 35 đã nổ ra cuộc tranh 
luận về giá trị của đổng tiền trong xã hội hiện đại với nền kinh tế thị trường.

Bạn Lê Minh đã dẫn ra câu nói của w . Sêchxpia trong vở kịch Timôn ở 
Ailen: Ở đâu có vàng là đủ để làm đen thành trắng, xấu thành đẹp, mọi tội 
lỗi thành công lí, mọi cái thấp hèn thành cao quý, kẻ hèn nhát thành dũng 
sĩ... và kết luận rằng các câu nói của Sêchxpia vẫn đúng trong thời nay.

Cuộc tranh luận phân thành hai phe rõ rệt và cuộc tranh luân chưa có 
trọng tài phân định.

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị về vấn đề này như thế  nào?

Tình huống 2. Bỗng nhiên học tập sút kém

Trong lớp 9B, cô giáo Liên chủ nhiệm, có em Hiền được các bạn cho là 
hòa khôi của lớp. Em có học lực khá, tính tình nhí nhảnh, sôi nổi tham gia 
các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của lớp, của trường. Hiền 
lớn nhanh nhự thổi, càng lớn càng xinh.

Không hiểu tại sao trong thời gian gần đây, Hiền học sút lạ thường, sức 
học thiếu tập trung, có những hôm quên không làm bài tập, thậm chí có buổi

134



nghỉ học không có lí do. Cô Liên cảm thấy có điều gì bất ổn nên đã có kế 
hoạch đến thăm gia đình để bàn biện pháp phối hợp giáo dục, nhưng vẫn 
chưa có cơ hội để thực hiện.

Câu hỏi: Nếu là cô giáo Liên, anh, chị sẽ  giải quyết tình huống trên như 
thế  nào ?

Tình huống 3. Mạo chữ kí của phụ huynh

Trí là một học sinh cá biệt, nhiều lần vi phạm nội quy của lớp và của 
nhà truờng, thường xuyên nghỉ học, trốn tiết, gây mất trật tự, không làm đầy 
đủ bài tập. Cô Hiền chủ nhiệm lớp yêu cầu em viết bản kiểm điểm và đưa về 
cho cha mẹ đọc, cho ý kiến nhận xét và kí tên mang lại cho cô. Khi nhận lại 
bản kiểm điểm của Trí, cô Hiền phát hiện chữ kí của phụ, huynh là giả mạo.

Hỏi: Là cô giáo chủ nhiệm trong tình huống này, anh, chị xử lí như 
th ế  nào?

Tình huống 4. Vẽ đường cho hươu chạy

Trong cuộc họp liên tịch giữa nhà trường, Đoàn Thanh niên và Hội phụ 
huynh bàn về vấn đề giáo dục giới tính cho học sinh, một vị đại diện Hội phụ 
huynh phản đối cho rằng, các em còn bé, cái gì cần biết lớn lên các em sẽ 
biết, nếu giáo dục giói tính thì chẳng khác nào ta ”vẽ đường cho hươu chạy”.

Câu hỏi: Trong tình huống này ý kiến của anh, chị ra sao?

Tình huống 5. Nhổ cây ồ công viên để trổng trong trường

Nhà trường phát động tết trồng cây, mỗi em phải mang một cây đến 
trồng trong sân trường. Do ở thành phố các em không biết mua Gây ở đâu, 
nên đã có ba em ra công viên nhổ cây để đem đến trường. Vụ “trộm” này tất 
nhiên là đã bị các chú bảo vệ công viên bắt được quả tang, đã dẫn độ về nhà 
trường và yêu cầu Ban Giám hiệu phải bồi thường thiệt hại cho công viên.

Câu hỏi: Anh, chị hãy bình luận về sự kiện trên. Trong tình huống này 
theo anh, chị nên xử lí thể  nào?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1. Lập kế hoạch tổ chức kỉ niệm ngày Quốc khánh 2.tháng 9.
Bài 2. Lập kế hoạch sinh hoạt chủ đề sinh hoạt “Tôn sư trọng đạo” để 

chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

135



Bài 3. Xây dựng chương trình buổi sinh hoạt ở lớp với chủ đề: nét đẹp 
nữ sinh nhân kỉ niệm ngày 8 tháng 3.

Bài 4. Xây dựng chương trình sinh hoạt tháng 3 với chủ đề “Tiến lên đoàn 
viên” chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bài 5. Lập kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày thành lập 
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5.

Bài 6. Lập kế hoạch giáo dục một học sinh cá hiệt.
Bài 7. Lập kế hoạch buổi cổ động phòng chống ma tuý ở địa phương.
Bài 8. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt lớp với chủ đề: “phòng chống 

AIDS” giáo dục học sinh biết được sự nguy hại của bệnh AIDS và phương 
pháp phòng tránh. '-ý

Bài 9. Viết một câu chuyện mô tả cuộc sống khó khăn của một gia đình 
đông con để tuyên truyền cho công tác giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Bài 10. Lập kế hoạch tổ chức một buổi lao động của học sinh thu gom 
và xử lí rác thải ở địa phương.

Bài 11. Viết một bài nói chuyện với học sinh lớp chủ nhiệm với chủ đề: 
“Vì một thế giới không có khói thuốc lá”.

Bài 12. Lập kế hoạch tổ chức câu lạc bộ theo chủ đề: Phòng chống ma 
tuý học đường.

Bài 13. Lập kế hoạch tổ chức buổi lao động tổng vệ sinh làm sạch, đẹp 
trường, lớp.

Bài 14. Lập kế hoạch cuộc thi: tìm hiểu ngày Hiến pháp Việt Nam.
Bài 15. Lập kế hoạch cuộc thi: tìm hiểu Luật Giao thông.
Bài 16. Lập Dự án thành lập Trung tâm giáo dục hướng nghiệp trong 

nhà trường.
Bài 17. Lập Dự án thành lập câu lạc bô thể dục thể thao.
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PHẦN IV

ỌUỎN LÍ TRƯỜNG HỌC

C H Ư Ơ N G  X V I

1 QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC
■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Anh, chị hiểu thế nào là quản lí trường học? Phân tích vai trò của các
nhân tố trong quản lí  trường học. 4

2. Hãy trình bày các nguyên tắc chung trong quản lí trường học.
3. Hãy trình bày những nội dung quản lí một trường Trung học cơ sở.
4. Hãy phân tích các phương thức quản lí một trường Trung học cơ sở.
5. Hãy phân tích những phẩm chất và năng lực quản lí cần có của người 

hiệu trưởng một trường Trung học cơ sở.
6. Hãy phân tích những phẩm chất và nâng lực sư phạm cần có của 

người tổ trưởng chuyên môn ở trường Trung học cơ sở.
7. Trình bày đặc điểm, nội dung và phương pháp quản lí hành chính ở 

trường Trung học cơ sở.
8. Trình bày đặc điểm, nội dung và phương pháp quản lí cơ' sở vật chất ở 

trường Trung học cơ sở.
9. Trình bày đặc điểm, nội dung và phương pháp quản lí tài chính ở một 

trường Trung học cơ sở.
10. Trình bày đặc điểm, nội dung và phương pháp quản lí nhân sự ở 

trường Trung học cơ sở.
11. Trình bày đặc điểm, nội dung và phương pháp quản lí chương trình, 

kế hoạch giáo dục ở trường Trung học cơ sở.
12. Trình bày nội dung, phương pháp quản lí sinh hoạt chuyên môn ở 

trường Trung học cơ sở.
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13. Trình bày nội dung, phương pháp quản lí sinh hoạt của tổ chủ nhiệm 
lớp ở trường Trung học cơ sở.

14. Trình bày nội dung, phương pháp quản lí hoạt động các đoàn thể 
trong một trường Trung học cơ sở.

15. Trình bày nội dung, phương pháp quản lí sinh hoạt hội đồng sư 
phạm trong một trường Trung học cơ sở.

16. Trình bày nội dung, phương pháp quản lí và phối hợp hoạt động giáo 
dục giữa nhà trường với hội phụ huynh học sihh ở một trường Trung 
học cơ sở.

17. Trình bày ý nghĩa và nội dung của mối quan hệ giữa nhà trường và
chính quyền địa phương trong giáo dục học sinh ở trường Trung học 
cơ sở. ỉ

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Chủ đề 1. Vai trò của công tác quản ỉí giáo dục trong việc đảm bảo chất 
lượng giáo dục.

Chủ đề 2. Quản lí giáo dục về thực chất là định hướng và đảm bảo mục 
tiêu chất lượng giáo dục.

Chủ đề 3. Vai trò của hiệu trưởng trong quản lí trường Trung học cơ sở.
Chủ đề 4. Vai trò của tổ bộ môn và tổ trưởng bộ môn trong việc nâng 

cao chất lượng giáo dục ở trường Trung học cơ sở.
Chủ đề 5. Vai trò của các đoàn thể trong quá trình giáo dục học sinh ở

trường Trung học cơ sở.
Chủ đề 6. Vấn đề tự quản của học sinh Trung học cơ sở.
Chủ đề 7. Công tác xã hội hoá giáo dục ở một địa phương.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dâu 0  vào ô phù hợp vởi đáp án mà anh, chị
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Trường học là một đơn vị cơ sở thuộc hệ thống giáo j~Ị ị~Ị
dục quốc dân thực hiện chức năng giáo dục thế hệ trẻ 
và đào tạo nguồn nhân lực xã hội.
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trong hệ thống giáo dục quốc dân, là cấp học bản lề 
của giáo dục phổ thông.

3 Quản lí giáo dục vĩ mô là công tác tổ chức và vận 
hành hệ thống giáo dục quốc dân theo mục tiêu giáo 
dục của nhà nước.

4 Quản lí giáo dục vi mô là công tác tổ chứe và vận 
hành một trường học thực hiện mục tiêu chất lượng 
giáo dục của nhà trường.

5 Quản lí trường học là khai thác các nguồn lực giáo 
dục để bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục của 
nhà trường.

6 Mục đích quản lí trường học là đưa nhà trường tiến lên 
một trình độ phát triển mới.

7 Các nguồn ]ực giáo dục bao gồm nhân lực, vật lực và 
tài lực ... của Nhà nước và nhân dân phục vụ trực tiếp 
cho sự phát triển giáo dục.

8 Một trường học được tổ chức thành những bộ phận 
chức năng để thực hiện các hoạt động chung nhằm đạt 
bằng được các mục tiêu giáo dục trước mắt và lâu dài 
của nhà trường.

9 Để đạt được mục tiêu chất lượng giáo dục, nhà trường 
phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quản ỉí nhà 
trường.

10 Phương thức quản lí giáo dục là xây dựng kế hoạch, tổ 
chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh thường xuyên 
các hoạt động để đạt được mục tiêu giáo dục.

11 Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước nhà nước 
về các hoạt động của nhà trường nhằm đạt được mục 
tiêu chất lượng giáo dục.



12 Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước phụ Ị-Ị Ị-Ị
huynh học sinh về chất lượng học tập và tu dưỡng đạo
đức của học sinh.

13 Tổ trưởng chuyên môn là người chịu trách nhiệm |-Ị Ị—Ị
trước hiệu trưởng về hoạt động dạy và học trong lĩnh
vực chuyên môn được quản lí.

14 Tổ trưởng tổ chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm Ị—Ị Ị-|
chính về các hoạt động giáo dục học sinh trong
trường.

15 Ban Giám hiệu là người giữ vai trò chủ đạo trong sự Ị—Ị Ị—]
phối hợp với các đoàn thể để giáo dục học sinh ttrong
một trường học.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Phương án tố t nhất để lựa chọn hiệu trưởng ở trường Trung học 
cơ sở là:

a. Cấp trên lựa chọn và bổ nhiệm trực tiếp.
b. Hội đồng sư phạm nhà trường bầu ra.
c. Cấp trên thăm dò tín nhiệm trong hội đồng sư phạm sau đó bổ nhiệm.
d. Tổ chức thi tuyển với các tiêu chuẩn công khai.
2. Nên chọn ai làm hiệu trưởng trường Trung học cơ sở?
a. Một thành viên trong trường.
b. Đưa một cán bộ từ trường khác đến.
c. Đưa một cán bộ từ phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện về.
d. Ai trúng trong đợt thi tuyển.

3. Chọn ai làm tổ trưởng chuyên môn ở trường Trung học cơ sở?
a. Người lớn tuổi nhất trong tổ.
b. Người có khả năng đoàn kết các thành viên trong tổ.
c. Người có năng lực chuyên môn tốt nhất trong tổ.
d. Người có tình thần trách nhiệm cao.
e. Có đủ ba yếu tố b, c, d.
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4. Chọn ai làm giáo viên chủ nhiệm ở trường Trung học cơ sở?
a. Giáo viên dạy môn chính, nhiều giờ.
b. Giáo viên có năng lực chuyên môn được học sinh yêu mến.
c.NGiáo viên có năng lực tổ chức và quản lí học sinh.

d. Giáo viên có khả nãng văn thể.
e. Có đủ 4 yếu tố trên.

5. Nên chọn giáo viên giỏi của trường theo cách nào sau đây?
a. Luân phiên theo tổ chuyên môn từng năm.
b. Phân tỉ lộ theo số lượng giáo viên của tổ chuyên môn.
c. Bình xét từng người.
d. Tính điểm từng nội dung công tác chuyên môn của‘từng người.

6. Nên lập bao nhiêu tổ chuyên môn ở trường Trung học cơ sở?
a. Mỗi môn học một tổ.
b. Mười người một tổ.

c. Chia tổ theo khối lớp.

d. Chia theo lĩnh vực chuyên môn: tổ tự nhiên, tổ xã hội, tổ văn thể, tổ 
ngoại ngữ, tin học...

7. Phương án tuyển giáo viên mới:

a. Cồng bố rộng rãi đợt tuyển giáo viên trên phương tiện thông tin đại 
chúng.

b. Thông báo nội bộ cho các thành viên trong trường được biết.

c. Không cần thông báo, ai biết thì làm đơn dự tuyển.

d. Ưu tiên cho người của địa phương.
8. Nên chọn phương án nào để tuyển giáo viên mới?
a. Xét tuyển.
b. Thi tuyển.
c. Kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
d. Tuyển những người đến nộp hồ sơ sớm nhất.
9. Nên chọn lớp trưởng có những phẩm  chất nào sau đây?

a. Học giỏi.
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b. Chăm, ngoan, đạo đức tốt.
c. Có khả năng văn thể.
d. Có năng lực tổ chức hoạt động tập thể.
e. Tất cả các phẩm chất trên.
10. Quản lí trường gồm những công việc nào?
a. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.

b. Tổ chức thực hiện kế hoạch từng năm.
c. Kiểm tra giám sát hoạt động của các bộ phận.
d. Điều chỉnh kịp thời kế hoạch để đạt mục tiêu.
ev Tất cả các công việc trên.
11. Tiêu chí trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quơc gia:
a. Có bộ máy quản lí giáo dục tốt.
b. Có đội ngũ giáo viên đồng bộ, vững mạnh.
c. Có đủ cơ sở vật chất phục vụ giáo dục.
d. Chất lượng giáo dục tốt.

e. Có phong trào xã hội hoá giáo dục.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Chọn lớp ỉrưỏng

Để chọn lớp trưởng đủ năng lực điều hành lớp, cô Mai cho các tổ giới 
thiệu một danh sách bốn học sinh để bầu. Kết quả bầu có hai em có số phiếu 
cao nhất nhưng lại bằng nhau. Em thứ nhất có học lực giỏi, em thứ hai rất có 
khả năng điều khiển sinh hoạt tập thể. Cô Mai phân vân không biết chọn em 
nào và bỏ em nào?

Câu hỏi: Anh, chị có phương án nào mách giúp cô Mai?

Tình huống 2. Chọn tổ trưỏng chuyên môn

Mỗi tổ bộ môn của nhà trường đều cần có một tổ trưởng giỏi, nếu đánh 
giá một cách công bằng thì lực lượng giáo viên trẻ là rất năng động, họ có 
kiến thức chuyên môn, lại mới được cập nhật nên khá vững vàng, họ biết 
ngoại ngữ và biết tin học, tuy nhiên họ còn thiếu kinh nghiệm công tác. Đội 
ngũ giáo viên lớn tuổi tuy có kinh nghiệm công tác, nhưng vốn kiến thức đã 
mai một nhiều, vì không có điều kiện bổ sung thường xuyên.
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Ban Giám hiệu đang băn khăn trong việc đề ra chủ trương lựa chọn các 
tổ trưởng cho một nhiệm kì mới.

Câu hỏi: Anh, chị hãy tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường để chọn 
ra một đội ngũ tổ  trưởng chuyên môn có chất ỉượng cao.

Tình huống 3. Phương án tuyển sinh

Năm nay nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển 300 học sinh lớp 6, nhưng 
đã nhận được tới 400 hồ sơ. Ban Giám hiệu băn khoân không biết nên tuyển 
sinh theo phương án nào trong ba phương án sau đâỳ:

1. Thi tuyển để lấy kết quả theo học lực của học sinh.
2. Xét tuyển theo học bạ và địa bàn dân cư.
3. Kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Câu hỏi: Anh, chị hãy mách nước cho Ban Giám hiệu nhả trường.

Tinh huống 4. Có nên cho con người bạn vào học

Nhà trường đã tuyển đủ 300 chỉ tiêu vào học lốp 6, tận đầu tháng 9 có 
một người bạn thân quen của hiệu trưởng hớt hải chạy đến cầu cứu xin cho 
con vào học. Khi xem học bạ thì biết rằng cậu học sinh này học lực đuối, 
hạnh kiểm lại trung bình nên đã bị loại khỏi danh sách của một trường theo 
đúng tuyến tuyển sinh.

Câu hỏi: Trường hợp này nếu là hiệu trưởng anh, chị giải quyết thể nào?

Tình huống 5. Phương pháp quản lí nhà trường

Trong hội nghị cán bộ chủ chốt bàn biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí 
nhà trường có hai nhóm ý kiến trái ngược nhau:

- Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng phải tăng cường sử dụng các phương 
pháp hành chính, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, chế tài để thiết lập 
cho được kỉ cương, nền nếp hoạt động của nhà trường.

- Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng nên sử dụng các biện pháp kích thích vật 
chất, nên thường xuyên thưởng những người có thành tích tốt và phạt những 
cá nhân có những vi phạm quy chế chuyên môn, làm việc thiếu hiệu quả.

Câu hỏi: Anh, chị có ý kiến gì trong tình huống này?

Tinh huống 6. Gian lận trong thi cử

Trong lớp anh, chị làm chủ nhiệm có một số học sinh thường xuyên
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quay cóp bài, sử dụng “phao” trong thi cử, nhiều giáo viên bộ môn đã 
nghiêm khắc phê phán, nhắc nhở, nhưng hiện tượng đó vẫn cứ xẩy ra.

Câu hỏi: Anh, chị có biện pháp gì nhằm ngăn chặn tình trạng này?

Tình huống 7. Có nên tổ chức phụ đạo học sinh?

Phòng Giáo dục và Đào tạo của một huyện miền núi vừa phổ biến chỉ thị
nghiêm cấm “dạy thêm, học thêm tràn lan”. Tuy nhiên trong thực tế hiện 
nay ở tất cả các trường của huyện đều có nhiều học sinh học lực quá yếu đã
lên lớp 6 rồi mà vẫn chưa đọc thông, viết thạo.

Trong hội nghị giáo viên của trường A bàn biện pháp quán triệt chủ 
trương này có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một là, cần thực hiện 
nghiêm túc chủ trương của cấp trên, không nên tổ chức cỊậy thêm, học thêm. 
Hai là, vẫn phải tổ chức phụ đạo học sinh kém thì mới đảm bảo được chất 
lượng giáo dục.

Câu hỏi: Là người được dự cuộc họp này, anh, chị có ý kiến gì đ ể  giúp 
giáo viên nhà trường hiểu đúng chủ trương của ngành?

Tình huống 8. Mâu thuẫn trong quản lí

Trong cuộc hội thảo về chương trình và sách giáo khoa, có nhiều giáo 
viên cho rằng chúng ta đang có những mâu thuẫn trong quản lí giáo dục, 
trong khi phân cấp cho các trường đại học tự xây dựng và quản lí chương 
trình chi tiết môn học, tự biên soạn giáo trình, thì Bộ lại tổ chức biên soạn 
một bộ sách giáo khoa phổ thông để dùng chung trong cả nước.

Hỏi: Anh, chị có ý kỉêh gì trong tình huống này?

Tình huống 9. Mâu thuẫn trong tập thể.

Từ khi bổ nhiệm một giáo viên từ trường khác về làm hiệu trưởng, công 
việc của nhà trường B. có biểu hiện không thuận chéo mát mái. Lãnh đạo 
trường chia làm hai hướng đi, một hướng ủng hộ hiệu trưởng mới trong việc 
tiến hành cải cách các hoạt động chuyên môn, một hướng khác ủng hộ phó 
hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ muốn duy trì nề nếp nhà trường đã được xây 
dựng trong nhiều năm qua.

Cuộc đấu tranh âm ỷ, kéo dài và đã đến lúc không thể giữ kín được nữa, 
nội bộ lãnh đạo đã có những biểu hiện mất đoàn kết.

Câu hỏi: Trong tình huống này anh, chị hãy mách nước cho các cấp 
quản lí một phương pháp giải quyết cố hiệu quả nhất?
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BÀI TẬP THỰC HÀNH

X. Hãy tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của một trường Trung học cơ sở và 
xây dựng một sơ đồ tổ chức.

2. Hãy tìm hiểu về công tác tổ chức các đoàn thể ở một trường Trung 
học cơ sở và viết ra các nội dung công việc đó.

3. Hãy tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường Trung học 
cơ sở, liệt kê ra các công việc phải làm.

4. Tìm hiểu kế hoạch năm học của một trường Trung học cơ sở, ghi lại 
các công việc phải tiến hành trong năm.

5. Tìm hiểu chức nãng, nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn ở một 
trường Trung học cơ sờ, liệt kê các công việc phải làm tròng một năm học.

6. Tìm hiểu hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học ở một trường 
Trung học cơ sở, liệt kê các công việc cụ thể phải tiến hành.
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C H Ư Ơ N G  X V I I I

♦ GIÁO VIÊIM CHỦ NHIỆM LỚP

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Hãy trình bày vai trò của giáo vĩên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học 
cơ sở. Tại sao có thể nói giáo viên chủ nhiệm lớp là linh hổn của một lớp học.

2. Hãy phân tích chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp ở
trường Trung học cơ sở. v

3. Hãy trình bày nội dung và các phương pháp côrig tác của giáo viên 
chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ sở.

4. Phân tích những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người giáo 
viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ sở.

5. Theo anh, chị cần phấn đấu như thế nào để trở thành giáo viên chu 
nhiệm lớp giỏi ở trường Trung học cơ sở.

6. Vai trò của mối quan hệ tình cảm, tin cậy giữa giáo viên chủ nhiệm 
lớp và tập thể học sinh trong lớp ở trường Trung học cơ sở.

7. Phân tích mối quan hệ chức năng giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với 
lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của một lớp ở trường Trung học cơ sở.

8. Phân tích ý nghĩa của mối quan hệ tình cảm tin cậy giữa gỉáo viên chủ 
nhiệm lớp với học sinh trong lớp chủ nhiệm ở trường Trung học cơ sở.

9. Phân tích vai trò của các nguyên tắc ứng xử trong mối quan hệ chức 
năng giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với các tổ chức đoàn thể học sinh ở 
trường Trung học cơ sở.

10. Phân tích ý nghĩa của mối quan hệ phối hợp giữa giáo viên chủ 
nhiệm lớp với hội phụ huynh của lớp ở trường Trung học cơ sở.

11. Phân tích ý nhĩa của các mối quan hệ của giáo viên chủ nhiệm với tổ 
chủ nhiệm của trường Trung học cơ sở.

12. Phân tích ý nhĩa của các mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp 
với lãnh đạo các tổ chuyên môn của một trường Trung học cơ sở.
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13. Phân tích ý nghĩa và nội dung của công tác phối hợp giữa các lực 
lượng giáo đục trong một lớp học sinh ở trường Trung học cơ sở.

CHỦ Đ Ể HỘI THẢO

Chủ đề 1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học cơ
sở.

Chủ đề 2. Vai trò của các đoàn thể học sinh trong lớp ở trường Trung 
học cơ sở.

Chủ đề 3. Vai trò của hội phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh ở 
trường Trung học cơ sở.

Chủ đề 4. Vai trò của gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục 
học sinh ở trường Trung học cơ sở. !

Chủ đề 5. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc phối hợp với 
các lực lượng giáo dục ở một trưòng Trung học cơ sở nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục học sinh của lớp.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng có vai trò như các giáo Ị—Ị I Ị
viên bộ môn đang giảng dạy ở một lớp.

2 Giáo viên chủ nhiệm lớp là linh hồn của một tập thể □
học sinh trong lớp.

3 Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm  Ị—Ị Ị~~|
trước hiệu trưởng về toàn bộ công tác giáo dục học
sinh ở một lớp học.

4 Giáo viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt cha mẹ học Ị—Ị Ị—Ị
sinh tổ chức, quản lí và giáo dục học sinh của một lớp
học.

5 Giáo viên chủ nhiệm có vai trò định hướng cho tập thể Ị—Ị |~Ị
học sinh trong lớp phấn đấu.
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6 Giáo viên chủ nhiệm lớp có chức năng của một người Ị—I Ị“ j
quản lí, người cố vấn và của một phụ huynh (cha mẹ,
anh chị) của học sinh.

7 Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là tổ chức các hoạt 1“ Ị Q
động giáo dục học sinh trong một lớp học.

8 Nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo viên chủ nhiệm |—I Ị-Ị
lớp là tổ chức hoạt động học tập và tu dưỡng đạo đức
của học sinh trong một lớp học.

9 Mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể ị—I Ị~|
trong lớp là quan hệ cố vấn.

10 Giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải tôn trọng tỉnh độc Ị—j Ị—j
lập, tự chủ của các đoàn thể trong lớp.

11 Giáo viên chủ nhiệm lớp phải đối xử công bằng với |-Ị |—Ị
mọi học sinh trong lớp.

12 Giáo viên chủ nhiệm lớp phải có tình cảm tốt với mọi Ị-Ị Ị-Ị
học sinh trong lớp.

13 Giáo viên chủ nhiệm lớp phải là người có uy tín, phải Ị—Ị j-Ị
gương mẫu đối với học sinh.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phưdng án sau đây:

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp là:
a. Giáo viên giảng dạy trong lớp như các giáo viên khác.
b. Thủ lĩnh của tập thể học sinh.
c. Cố vấn giáo dục.
d. Người tổ chức, quản lí các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.
e. Tất cả các ý trên.
2. Giáo viên chủ nhiệm lớp cần cố phẩm  chất và năng lực gì?
a. Có chuyên môn giỏi.
b. Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác.
c. Có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
d. Có uy tín đối với học sinh.
e. Tất cả các ý trên.
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3. Lựa chọn ai làm chủ nhiệm lớp là tốt nhất?

a. Giáo viên dạy môn chính trong lớp.

b. Giáo viên dạy môn nào cũng được.

c. Giáo viên không dạy trong lớp cũng được.

d. Một giám thị bất kì trong trường.
4. Q uan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với lãnh đạo các đoàn thể

trong lớp là:

a. Quan hệ cấp trên, cấp dưới.

b. Quan hệ thầy và trò.

c. Quan hệ tình cảm.

d. Như một cố vấn.
5. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiêm lớp:

a. Nghiên cứu, phân loại học sinh.

b. Tổ chức, phối hợp các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.

c. Hỗ trợ các đoàn thể hoạt động.

d. Nhận xét, đánh giá học sinh.

e. Tất cả các ý trên.
6. Phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp:

a. Thường xuyên ra mệnh lệnh.

b. Biết chú ý lắng nghe.

c. Tỏ ra thân thiện, hợp tác.

d. Như một cố vấn, trợ giúp cho tập thể.

e. Các ý b, c, d.
7. Ai là người giữ vai trỏ  chủ đạo trong phối hợp các lực lượng giáo

dục trong một ỉớp học?

a. Giáo viên chủ nhiệm lớp.

b. Hội trưởng phụ huynh học sinh.

c. Bí thư Chi đoàn.

d. Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.
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8. Những phẩm  chất nào của giáo viên chủ nhiệm được học sinh ưa 
thích nhất?

a. Có khả năng văn thể.
b. Có tình cảm chân thành với học sinh.
c. Có chuyên môn giỏi.
d. Có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục. ,
e. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Giáo viên chủ nhiệm cũ được học sinh yêu mến

Đầu năm học mới, anh, chị được phân công làm chủfnhiệm lớp 8A thay 
cho thầy Hoàng đã chuyển công tác sang trường mới. Thầy Hoàng ỉà giáo 
viên dạy giỏi rất có uy tín, nên được các thầy giáo trong trường và học sinh 
trong lớp rất yêu mến, các em lơp 8A rất luyến tiếc khi phải xa thầy.

Câu hỏi: Trong buổi gặp gỡ đẩu tiên với lớp anh, chị dự định sẽ  nói gì 
với các em học sinh lớp 8A?

Tình huống 2. Cô giáo chủ nhiệm lo lắng vì chưa có kỉnh nghiệm giáo
dục

Cô Hoa mới ra trường đã được phân công ỉàm giáo viên chủ nhiệm ỉớp 
9E. Cô rất lo lắng vì nãm học vừa qua lớp đã bị xếp vào một trong những lớp 
yếu kém của trường. Trong lớp có hiện tượng mất đoàn kết, một số học sinh 
đua đòi ăn diện, ham chơi, lơ là học tập, không tham gia đầy đủ các hoạt 
động chung của nhà trường.

Câu hỏi: Theo anh, chị trong trường hợp này cô Hoa cần ỉàm những gì 
để đưa tập thể học sinh vào nề nếp?

Tình huống 3. Gia đình nuông chiểu nên con lười họq

Trong gia đình, Hồng là con gái duy nhất nên cả nhà yêu quý, chiều 
chuộng, muốn gì được nấy nên rất lười học, kết quả học tập rất kém. Gia 
đình đã mời gia sư đến nhà kèm cặp, nhưng kết quả lại không tiến bộ hơn 
chút nào.

Câu hỏi: Nếu là giáo viên chủ nhiệm anh, chị sẽ  làm gì để giúp em 
Hồng tiến bộ?
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Tình huống 4. Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Lớp 9A ở huyện miền núi có em Công là học sinh giỏi, đồng thời là một 
lớp phó phụ trách học tập gương mẫu, nhưng gia đình Công hiện đang gặp 
khó khăn, bố mẹ ốm đau luôn, em là con trai lớn nên đang có có ý định nghỉ 
học để phụ giúp gia đình.

Câu hỏi: Nếu là giáo viên chủ nhiệm, trong tình huống này anh, chị có 
k ế  hoạch gì đ ể  giúp đỡ em Câng tiếp tục học tập.

Tình huống 5. Họp phụ huynh để đóng tiền

Mở đầu các buổi họp phụ huynh học sinh, cô giáo chủ nhiệm lớp 8E 
thường đọc ngay những khoản tiền mà phụ huynh phải đóng góp và nhắc 
nhở các gia đình phải nộp đầy đủ.

Cẩn thận hơn cô còn ghi lên bảng tiền học phí, tiền đồng phục, tiền mua 
sách giáo khoa, tiền bảo hiểm, tiền hội phụ huynh...và danh sách những 
người chưa nộp đủ.

Cuộc họp thường tập trung vào chủ đề thu tiền nong nên đã gây nản lòng 
đối với nhiều phụ huynh. Do vậy có một phụ huynh đã đề xuất “sáng kiến”:

- Từ nay cần đóng góp gì xin cô cứ ghi đầy đủ vào sổ liên lạc và hẹn 
ngày phải nộp, chúng tài có trách nhiệm gửi đến cô đầy đủ, không cần tổ 
chức cuộc họp cho tốn thòi gian.

Câu hỏi: Anh, chị có ý kiến gì về cách tổ chức họp phụ huynh của cô 
giáo c hủ nhiệm? Hãy đề xuất chương trình cho một cuộc họp mà anh, chị 
cho là cần thiết.

Tình huống 6. Đi học muộn

Một số học sinh trong lớp 9G có “truyền thống” đi học muộn và 
thường hay nghỉ học không xin phép, làm ảnh hưởng không tốt đến phong 
trào thi đua của lớp, đã bị nhà trường nhắc nhở nhiều lần vào buổi chào cờ 
sáng thứ hai.

Câu hỏi: Anh, chị hãy lập k ể  hoạch giáo dục những học sinh này.

Tình huống 7. Đi họp thay

Một học sinh mắc khuyết điểm, giáo viên yêu cầu bố mẹ phải tới gặp, 
học sinh đò nhờ bác xe ôm thay thế bổ mình đến gặp cô giáo. Khi vị phụ 
huynh giả cùng em học sinh gõ cửa vào phòng, giáo vién phát hiện ra ngay.
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Câu hỏi: Nếu là giáo viền chủ nhiệm, anh, chị xử lí tình huổng này như 
thế nào?

Tình huống 8. Không đúng là sinh hoạt lóp

Trong các buổi sinh hoạt lớp cô giáo chủ nhiệm thường phê bình thẳng 
thắn những hiện tượng lệch lạc của học sinh trong lớp. Cô chỉ đích danh 
từng học sinh và từng khuyết điểm đã mắc phải và ịiặn dò phải cố gắng sửa 
chữa trong tuần tiếp theo. Một học sinh nói nhỏ với,bạn: như thế này không 
phải là sinh hoạt lớp.

Câu hỏi: Theo anh, chị chương trình sinh hoạt ỉớp cuối tuần nên như 
thế  nào?

BÀI TẬP THỰC HÀNH ‘

1. Lập kế hoạch nghiên cứu phân loại học sinh trong lớp chủ nhiệm.
2. Lập kế hoạch tổ chức đại hội lớp và các đoàn thể học sinh đầu năm.
3. Lập kế hoạch lựa chọn, đề cử và bầu ban cán sự lớp chủ nhiệm.
4. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình cho các tiết sinh hoạt đầu 

tuần và cuối tuần.
5. Lập kế hoạch hỗ trợ Đoàn Thanh niên hoặc Đội Thiếu niên kết nạp 

đội viên, đoàn viên mới.
6. Xây dựng chương trình phát động thi đua cho lớp chủ nhiệm đầu năm.
7. Lập chương trình kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam cho lớp chủ nhiệm.
8. Lập kế hoạch cho học sinh lớp chủ nhiệm tham quan m ột trong các 

địa điểm sau: danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, viện bảo tàng, công trình 
văn hoá ở địa phương.

9. Lập kế hoạch tổ chức các cuộc thi đấu giao hữu: cầu lông, cờ tướng, 
bóng bàn, bóng đá... giữa lớp chủ nhiệm với các lớp cùng khối.

10. Lập kế hoạch tổ-chức đại hội phụ huynh của lớp.
11. Lập kế hoạch đi thăm gia đình học sinh.
12. Nghiên cứu quy chế thi, cho điểm, nhận xét, ghi học bạ cho học sinh 

Trung học cơ sở.
13. Viết lời phát biểu tại lễ Phát động phong trào thi đua chào mừng 

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
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14. Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho 
từng tháng của lớp với các chủ điểm sau đây:

- Tháng 9: Phát huy truyền thống trường, lớp.
- Tháng 10: Học và làm theo lời Bác.
- Tháng 11: Tôn sư trọng đạo.
- Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn.
- Tháng 1: Mùa xuân với tuổi trẻ.
- Tháng 2: Mừng Đảng, mừng xuân.
- Tháng 3: Tiến bước theo Đoàn.
- Tháng 4: Tuổi trẻ và truyền thống dân tộc.
- Tháng 5: Tuổi trẻ với Bác Hồ.
15. Hãy kể lại những ấn tượng sâu sắc nhất về các thầy, cô chủ nhiệm 

của anh, chị trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.
16. Viết một bài nói chuyện với học sinh lớp chủ nhiệm với chủ đề: “Vì 

một thế giới không có khói thuốc lá”.
17. Viết bài phát biểu tại buổi lễ ra quân thu gom và xử lí rác thải ở địa 

phương cho học sinh lớp chủ nhiệm.
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C H Ư Ơ N G  X I X

i  GIÁO DỤC TẬP THỂ HỌC SINH
■ ■ ■

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Thế nào là một tập thể? Hãy kể ra những dấu hiệu đặc trưng của một 
tập thể chân chính.

2. Hãy phân tích những đặc điểm của tập thể học sinh. Tập thể học sinh 
Trung học cơ sở có gì khác với các tập thể học sỉnh ở các cấp học khác?

3. Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của tập thẹ.học sinh, trong mỗi 
giai đoạn phát triển ấy người giáo viên chủ nhiệm cầri lưu ý những gì để 
giúp tập thể học sinh phát triển đúng hướng?

4. Phân tích các mối quan hệ của Chi Đội Thiếu niên và Chi Đoàn 
Thanh niên với tập thể lớp ở trường Trung học cơ sở.

5. Phân tích vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm đối với các đoàn 
thể học sinh trong một lớp ở trường Trung học cơ sở.

6. Tại sao có thể nói giáo viên chủ nhiệm là cố vấn đắc lực cho các đoàn 
thể của học sinh trong lớp?

7. Làm thế nào đảm bảo được sự hài hoà giữa vai trò chỉ đạo của người 
giáo viên chủ nhiệm lớp với vai trò người cố vấn tôn trọng tính độc lập, tự 
chủ của các đoàn thể trong lớp?

8. Hãy phân tích các hình thức tổ chức giáo dục tập thể học ốỉnh trong 
hoàn cảnh xã hội hiện nay?

9. Làm thế nào để thu hút thanh, thiếu niên, học sinh vào hoạt động tập 
thể trong giai đoạn hiện nay?

10. Hãy chỉ ra nhữn.g ưu điểm của các hình thức sinh hoạt văn hoá, văn 
nghệ đối với tuổi trẻ học đường.

11. Hãy phân tích vai trò của hoạt động thể dục, thể thao đối với tuổi trẻ 
học đường.

12. Hãy phân tích vai trò của giáo dục lịch sử, truyền thống đối với tuổi 
trẻ học đường.
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13. Nêu vai trò của giáo dục trên các hệ thống thông tin đại chúng đối 
vởi tuổi trẻ học đường.

14. Làm thế nào ngăn chặn được những ảnh hưởng của văn hoá độc hại
đối với thanh, thiếu niên, học sinh hiện nay?

15. Nêu những biện pháp giáo dục tập thể học sinh để ngăn chặn tệ nạn
xã hội thâm nhập học đường?

CHỦ Đ Ề HỘI THẢO

Chủ đề 1. Xây dựng các đoàn thể học sinh trong điều kiện xã hội mới. 
Chủ đề 2. Tổ chức các hoạt động đa dạng và hấp dẫn đối với tuổi trẻ 

học đường.
Chủ đề 3. Mối quan hệ giữa giáo dục tập thể và giáo dục cộng đồng 

trong điều kiện xã hội hiện đại.
Chủ đề 4. Học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Chủ đề 5. Học cá nhân, học tập thể, học ganh đua.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 1. Hãy đánh dấu 0  vào ô phù hợp với đáp án mà anh, chị 
lựa chọn:

Đúng Sai

1 Tập thể đơn giản là một khối đông người liên kết với Ị—Ị □
nhau. *

2 Tập thể là sự liên kết của các thành viên vì một hoạt □  I I
động chung, có mục đích, có tổ chức, có kỉ luật chặt chẽ.

3 Những đặc điểm quan trọng nhất của tập thể học sinh Ị-Ị □
là tính tổ chức, tính kỉ luật tự giác và có dư luận lành
mạnh. .

4 Nguyên tắc hoạt động của tập thể là tự nguyện và bình Q  Ị I
đẳng giữa các thành viên.

5 Các đoàn thể học sinh ở lứa tuổị phổ thông Trung học |~~Ị Ị~~Ị
cơ sở vẫn cần có sự trợ giúp, chỉ đạo của các nhà sư
phạm.
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6 Giáo viên chủ nhiệm lớp có kinh nghiệm sư phạm ị—Ị Ị—Ị
cũng chính là một cố vấn đắc lực cho các đoàn thể học
sinh hoạt động.

7 Tập thể học sinh vững mạnh có vai trò to lớn đối với ị-Ị ị—Ị
hiệu quả giáo dục toàn diện trong nhà trường.

8 Tập thể học sinh và các đoàn thể học sinh trong cùng Ị-Ị Ị-Ị
một lóp là các tổ chức có những đặc điểm và chức
năng khác nhau.

9 Mục đích giáo dục của tập thể học sinh và của các Ị—Ị Ị—Ị
đoàn thể học sinh là thống nhất.

í

10 Tập thể học sinh có ba giai đoạn phát triển, mỗí giai Ị—I Ị—Ị
đoạn có những đặc trưng riêng, cần có các biện pháp
giáo dục linh hoạt phù hợp cho từng giai đoạn.

11 Giáo dục tập thể học sinh chính là xây dựng tập thể Ị—I Ị—Ị
vững mạnh, tích cực trong mọi hoạt động.

12 Phương pháp giáo dục tập thể học sinh là tạo ra được Ị—Ị Ị-Ị
viễn cảnh tương lai cho tập thể.

13 Phương pháp giáo dục tập thể là xây đựng truyền Ị—j Ị-Ị
thống tốt đẹp cho tập thể.

14 Phương pháp giáo dục tập thể là tạo dư luận lành Q  Ị—I
mạnh trong sinh hoạt tập thể.

15 Phương pháp giáo dục tập thể là tổ chức tốt phong trào Ị—I Ị—Ị
thi đua sôi nổi, mọi người cùng tham gia.

Trắc nghiệm 2. Chọn đáp án đúng trong các phương án sau đây:

1. Những dấu hiệu đặc trưng của một tập thể:

a. Có đông người liên kết trong một tổ chức.

b. Có mục đích hoạt động chung.

c. Có kỉ luật tốt và dư luận lành mạnh.

d. Tất cậ các ý trên.
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2. Các con đường xây dựng tập thể học sinh:
a. Xây dựng quan hệ giữa các thành viên bền chặt.
b. Tổ chức các hoạt động đa dạng, hấp dẫn học sinh.
c. Xây dựng truyền thống và tạo dư luận lành mạnh,
e. Hình thành các phong trào thi đua sôi nổi.
d. Tất cả các ý trên.

3. C ác chức năng của tập thể học sinh:

a. Chức nãng tổ chức.

b. Chức năng giáo dục.

c. Chức nãng động viên, huy động lực lượng.
d. Tất cả cáẹ chức năng trên.
4. Phương pháp tạo ra sự đoàn kết trong tập thể học sinh.
a. Xây dựng tình cảm bạn bè, thân thiện.
b. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, điều lệ.
c. Tổ chức các hoạt động hợp tác.
d. Tạo viễn cảnh đẹp, dư luận lành mạnh.
e. Tất cả các ý trên

5. Phương pháp tổ chức các hoạt động của tập  thể học sinh:
a. Lựa chọn các hoạt động hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi.
b. Động viên, khuyên khích mọi người tham gia.
c. Hướng dẫn kĩ năng thực hiện.
d. Chọn điển hình nêu gương.
e. Tất cả các ý trên.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Rút ràò đốt lửa trại

Đoàn trường tổ chức cho họẹ sinh cắm trại nhân ngày 26 thánh 3. Các 
Chi đoàn cùng đốt một đống lửa to và đống lửa được duy trì hầu như suốt 
đêm. Sáng hôm sau, một gia đình gần đó đến phản ánh với Ban tổ chức là
hàng rào của ông bị rút gần hết, yêu cầu giải quyết đền bù và cần có biện
pháp giáo dục thanh niên.
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Hỏi: Anh, chị đánh giá tình huống này như thế  nào và hãy giúp Bí thư 
Đoàn trường phương hướng giải quyết.

Tình huống 2. Xung đột giữa lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn

Lớp 8A là lớp điển hình tiên tiến nhiều năm liền của trường Trung học 
cơ sở Vinh Quang. Năm nay có một học sinh trường chuyên của tỉnh mới 
chuyển về theo gia đình nên cả lớp bầu em là lớp traởng. Do chưa quen với 
lớp và có một chút tự kiêu nên lớp trưởng đã bị Bí thư Chi đoàn một vài lần 
góp ý về thái độ và phương pháp công tác. Từ đó nảy sinh hiện tượng mất 
đoàn kết giữa hai người, học kì I năm nay lớp đã không đạt danh hiệu tiền 
tiến, nên càng gây bất bình trong tập thể học sinh.

Câu hỏi: Là chủ nhiệm lớp anh, chị có cách xử lí ììặư thế  nào để  lập lại 
truyền thống của lớp?

Tình huống 3. Lớp trưâng có nên kiêm Bí thư Chi đoàn

Đầu năm chuẩn bị đại hội lớp 9B, cô giáo chủ nhiệm lớp trưng cầu ý 
kiến vể việc kiện toàn ban cán sự lớp và ban chấp hành Chi đoàn. Có hai 
quan điểm nêu ra, một là nên nhất thể hoá ban cán sự lớp và ban chấp hành 
Chi đoàn cho gọn nhẹ và dễ lãnh đạo, hai là vẫn có hai ban lãnh đạo riêng để 
đảm bảo tính độc lập của hai tổ chức.

Cuộc họp thảo luận tương đối lâu nhưng chưa ngã ngũ.
Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị như thế  nào về tình huống này?

Tình huống 4. c ử  lớp phó làm Bí thư Chi đoàn là hạ thấp vai trò của
Đoàn Thanh niên.

Sau Đại hội lớp 9A lại tiến hành luôn Đại hội Chi đoàn, trong cuộc họp 
phân công ban cán sự và ban chấp hành chi đoàn cô giáo góp ý là nên để lớp 

'phó phụ trách học tập kiêm Bí thư Chi đoàn. Một học sinh thắc mắc, nếu để 
Bí thư Chi đoàn làm lớp phó phải chăng đã hạ thấp vai trò của Đoàn Thanh 
niên dưới Ban Cán sự lỏp?

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị như th ế  nào về tình huống này?

Tình huống 5. Giáo viên chủ nhiệm lớp điểu khiển Đại hội Chi Đội
Thiếu niên

Cô giáo Mai Anh mới về trường công tác, lần đầu tiên được phân công
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làm chủ nhiệm lóp 6A, thấy các em học sinh còn nhỏ, cô lo là các em chưa 
có kinh nghiệm tổ chức đại hội, nên sau đại hội lớp, cô tổ chức luôn đại hội 
Đội Thiếu niên.

Ban chấp hành Đoàn trường thấy vậy đã chất vấn cô, cô trả lời là Đội 
Thiếu niên cũng là học sinh của lớp cô chủ nhiệm, nên cô có thể làm như vậy.

Câu hỏi: Ý kiến của anh, chị như thế  nào về tình huống này?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Anh, chị hãy thiết kế chương trình tiết sinh hoạt lớp cuối tuần ở 
trường Trung học cơ sở.

2. Anh, chị hãy xây dựng chương trình sinh hoạt lớp theo chủ đề: nét 
đẹp nữ sinh nhân kỉ niệm ngày 8 tháng 3.

3. Với tư cách là chủ nhiệm lớp anh, chị hãy giúp Bí thư Chi đoàn lập 
chương trình Đại hội Chi đoàn.

4. Lên kế hoạch và chương trình cho cuộc hội thảo học sinh với truyền 
thống tôn sư trọng đạo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

5. Với tư cách là Bí thư Đoàn trường, anh, chị hãy hướng dẫn tiến hành 
hội thảo học sinh các lớp với chủ đề: “Lối sống tuổi trẻ thời

7. Là uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường phụ trách công tác văn -  thể, 
anh, chị hãy lập kế hoạch tổ chức hội thi tiếng hát “Bài ca thanh niên” 
chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3.

8. Anh, chị lập kế hoạch tổ chức cho học sinh lớp chủ nhiệm; hành quân 
dã ngoại trong vòng lOkm.

9. Anh, chị hãy lập kế hoạch tổ chức cuộc tham quan Viện Bảo tàng 
Lịch sử cho học sinh lớp chủ nhiệm với chủ đề: Hướng về với cội 
nguồn.

10. Hãy lập kế hoạch tìm hiểu một học sinh cá biệt để có biện pháp giáo 
dục học sinh tiến bộ.
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